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Ngày soạn:  14/ 12/2020 
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Buổi sáng
Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ

AN TOÀN CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

I. MỤC TIÊU:

HS có khả năng:

- Nhận biết được cần làm để đảm bảo an toàn cho bản thân khi ở nhà và nơi

công cộng.

- Thực hiệ được các hành vi an toàn cho bản thân phù hợp với lứa tuổi.

- Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh hành động để đáp ứng với sự thây đổi, phẩm

chất và trách nhiệm với bản thân…

II. CHUẨN BỊ:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

+ GV phổ biến công việc tuần mới.

* Tìm hiểu luật giao thông.

GV nêu vấn đề: Phổ biến luật giao thông kết hợp với tranh và một số biển báo.

- GV đưa câu hỏi để các em trả lời

- HS đưa ra ý kiến.

- GV tổng hợp bổ sung.

- Giải thích cho HS hiểu.

* Tìm hiểu những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi ở nhà và nơi công cộng.

* Điều chỉnh bổ sung:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_________________________________
Tiết 2 + 3:                                     Tiếng Việt

                                BÀI 71: ƯƠC, ƯƠT

I. Mục tiêu:

1. Năng lực:

- Nhận biết và đọc đúng các vần ươc, ươt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươc, ươt; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ươc, ươt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ươc, ươt.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươc, ươt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói. 

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết

2. Phẩm chất:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và đời sống trên biển thông qua đoạn văn đọc và các hình ảnh trong bài.

II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Hà ước/ được lướt/ sóng biển.

- GV gìới thiệu các vần mới ươc, ươt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần ươc, ươt.

 + GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh vần ươc, ươt để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vần ươc, ươt.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ươc.

+ GV yêu cầu HS thảo chữ c, ghép t vào để tạo thành ươt.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng được. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng được.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng được .Lớp đánh vần đồng thanh tiếng được.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng được. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng được.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần ươc, ươt.

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: thước kẻ, dược sĩ, lướt ván. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn chong chóng

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ thước kẻ xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ươc trong thước kẻ, phân tích và đánh vần tiếng thước, đọc trơn thước kẻ. GV thực hiện các bước tương tự đối với dược sĩ, lướt ván

 - GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,
4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ươc, ươt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ươc, ươt.
- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: ươc, ươt, dược, lướt. (chữ cỡ vừa). 
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs lắng nghe.
- HS tìm.
- HS lắng nghe.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV cho HS luyện viết hạ cỡ chữ. Việc hạ cỡ chữ được tiến hành theo hai hình thức: 

1. viết các chữ cái cỡ nhỏ theo bốn nhóm chữ nhóm 1: i, t, u, tư, , , P; 

nhóm 2: r, s, v, c, x, e, ê;

 nhóm 3: 0, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, 

nhóm 4: 1, b, h, k, y,g. q); 

2) viết vần, từ ngữ song song hai cỡ chữ (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ). 

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các từ ngữ thước kẻ, lướt ván. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

 6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ươc, ươt.

- GV yêu cầu một số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vần ươc, ươt trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Nam mơ ước làm những nghề gì?

+ Em có thích làm những nghề như Nam mơ ước không?

 7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi HS trả lời: 

Hãy nói về nghề nghiệp của những người trong tranh?

 Nhiệm vụ của bác sĩ, phi công, kiến trúc sư, thấy gìáo là gì? (Chữa bệnh cho mọi người; lái máy bay; vẽ thiết kế những ngôi nhà; dạy học)

 8. Củng cố

- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chứa vần ươc, ươt và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các văn ac, ắc, đc và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe.
- HS viết.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc .
- HS xác định .
- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát trả lời các câu hỏi.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS tìm.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh bổ sung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
_________________________________
Tiết 4:                                               Đạo đức

 BÀI 15: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP
I. Mụctiêu:
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp.
· Biết được vì sao phải gọn gàng, ngăn nắp.
· Bước đầu hình thành được một số nền nếp gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
II. Đồ dùng dạy học:

· SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Em ngoan hơn búp bê” - sáng tác: Phùng Như Thạch),... gắn với bài học “Gọn gàng, ngăn nắp”;
· Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng powerpoint,... (nếu có điều kiện).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Tổ chức hoạt động tập thể- hát bài "Em ngoan hơn búp bê"
· GV tổ chức cho HS hát bài “Em ngoan hơn búp bê”.
· GV đặt câu hỏi: Vì sao bạn nhỏ trong bài hát ngoan hơn búp bê?
· HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Bạn nhỏ trong bài hát đã biết cởi áo bông trước khi đi ngủ, ngồi xong xếp ghế, bạn đã có thói quen gọn gàng, ngăn nắp.
2. Khám phá
Hoạt động 1 Tìm hiểu vì sao phải gọn gàng, ngăn nắp
· GV treo/chiếu tranh trong mục Khám phá nội dung “Vì sao phải gọn gàng, ngăn nắp?” lên bảng, giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi:
+ Bạn nào gọn gàng, ngăn nắp?
+ Vi sao phải gọn gàng, ngăn nắp?
· GV lắng nghe câu trả lời:
+ Tranh 1: Khi ở nhà, bạn gái sắp xếp sách vở gọn gàng trên giá sách, mỗi khi cần dùng sách gì thì bạn tìm thấy ngay.
+ Tranh 2: Khi ở trường, bạn trai sắp xếp sách vở, đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp trên bàn, sách vở phẳng phiu, đồ dùng không bị rơi, gãy. Bạn gái để sách vở bừa bộn, đổ dùng học tập mỗi thứ một nơi. Mỗi khi sử dụng mất nhiều thời gian tìm, đồ dùng dễ bị gãy, hỏng.
GV khen ngợi những em có câu trả lời đúng và hay.
Kết luận: Em cần gọn gàng ngăn nắp mọi lúc, mọi nơi. Sự gọn gàng, ngăn nắp giúp em thấy thứ mình cần nhanh hơn, an toàn cho bản thân và người khác đồng thời sẽ giúp em giữ gìn đổ dùng, đồ chơi bển, đẹp,...
Hoạt động 2 Khám phá những việc cần làm để luôn gọn gàng, ngân nắp
· GV đặt câu hỏi: “Em cần làm gì để sách vở, đổ dùng luôn gọn gàng, ngăn nắp?”
· GV gọi một số HS phát biểu, sau đó nhận xét, bổ sung, khen ngợi những bạn có câu trả lời đúng; chỉnh sửa các câu trả lời chưa đúng.
Kết luận: Để luôn gọn gàng, ngăn nắp em cần sắp xếp: đổ dùng, đổ chơi, sách vở, dụng cụ học tập... đúng nơi quy định. Gọn gàng, ngăn nắp giúp em rèn luyện thói quen tốt trong cuộc sổng.
3. Luyện tập
Hoạt động 1 Xác định việc nên làm và việc không nên làm
Cách 1: GV chỉ vào tranh, yêu cẩu HS thảo luận theo nhóm (từ
 4-6HS),để chọn cách làm đúng bằng cách dán sticker. Sau đó, mời đại diện nhóm  lên thực hiện, nhóm khác chú ý quan sát, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có).
· Cách 2: Có thể chia nhóm nhỏ từ 4 - 6 HS và tổ chức cho các em chơi trò “Ai nhanh, ai khéo”. GV phát cho mỗi đội một bộ tranh giống như trong SGK (cỡ lớn hơn), hướng dẫn từng HS trong nhóm tiếp sức dán tranh vào lựa chọn đúng. Đội nào chọn cách làm đúng trong thời gian ngắn hơn thì đội đó thắng cuộc. GV khen ngợi đội thắng, khích lệ đội khác cố gắng trong trò chơi lẩn sau. GV chỉ ra các việc làm mà HS đổng tình: sắp xếp sách vở khi ở nhà, ở trường gọn gàng; cất quẩn áo, giày dép, đổ chơi đúng nơi quỵ định (tranh 2, 3, 4, 5, 6); không đồng tình với việc để đồ dùng, sách vở bừa bộn (tranh 1).
Kết luận: Chúng ta cần rèn luyện thói quen luôn gọn gàng, ngăn nắp. Cần sắp xếp sách vở, quần áo, đồ dùng, đổ chơi đúng nơi quy định, không nên để bừa bộn, lẫn lộn với nhau.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn em đã sắp xếp đồ dùng cá nhân của em như thế nào.
- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
- Hs chia sẻ qua thực tế của bản thân.
	- HS hát.

- HS trả lời.

- HS quan sát tranh .

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

- Học sinh trả lời.

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 

 
- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS chọn.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận và nêu.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


* Điều chỉnh bổ sung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
_________________________________
Buổi chiều
Tiết 1:                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 154.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (ươc,ươt, thước kẻ, lướt ván  ). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 154, 155
* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (ươc,ươt, thước kẻ, lướt ván  ). Lúc học hát, Nam ước làm ca sĩ…./155 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

_____________________________________
Tiết 2:                                            Âm nhạc

    (GV chuyên soạn giảng)
___________________________________
Tiết 3:                                      Tự nhiên xã hội

BÀI 14 : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ( TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS sẽ 

- Nói với bạn những điều đã khám phá được về nơi mình sống (cảnh vật, Công việc, giao thông, lễ hội,...). 

- Nhận thức được công việc nào cũng cao quý, cũng đáng trân trọng 

- Nhận biết các tình huống giao thông có thể xảy ra và cách ứng xử trong những tình huống cụ thể. 

- Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng để đóng góp công sức cho cộng đống nơi em sống 

- Tôn trọng và giữ gìn những lễ hội truyền thống của địa phương, có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:+ Một số tranh ảnh về con người, giao thông, cảnh quan các vùng miền. 

+ Một số tranh ảnh và câu đố về công việc, nghề nghiệp. 

- HS: Sưu tầm tranh ảnh về con người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống 

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Mở đầu

 GV tổ chức cho HS giới thiệu các bức tranh các em đã vẽ hoặc sưu tầm về quang cảnh, Con người, công việc, giao thông, lễ hội, sau đó lẫn vào nội dung tiết học mới. 

2. Hoạt động thực hành 

Hoạt động 1: 

- Trước tiên, GV hướng dẫn HS hệ thống hoá trong SGK. 

- Sau đó GV hướng dẫn HS lựa chọn những bức tranh đã sưu tầm theo các chủ đề (quang cảnh, giao thông, lễ hội, công việc) và dán tranh theo chủ đề đã chọn trên tấm giấy khổ lớn. 

- GV cho một số bạn lên thuyết trình về sản phẩm của mình. 

GV và cả lớp khuyến khích, động viên
- Sau khi HS hoàn thành hoạt động sắp xếp tránh theo sơ đồ, 

- GV cho một số HS chọn và giới thiệu trước cả lớp về bức tranh mà em thích nhất và giải thích lý do vì sao

 Yêu cầu cần đạt: HS nói được những nét chính về quang cảnh, công việc, giao thông, lễ hội đã học ở chủ để Cộng đồng địa phương. Từ đó bộc lộ được tình cảm của mình với quê hương, đất nước. 

Hoạt động 2

 - GV tổ chức trò chơi: Hỏi - đáp về con người và công việc. 

GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi, một bạn hỏi và bạn kia trả lời, rối ngược lại. Ví dụ: Câu hỏi: Công việc của bác sĩ là gì?

 Trả lời: Là khám, chữa bệnh. 

- GV cũng có thể đọc câu đố về công việc, nghề nghiệp,. 

Sau khi HS trả lời, GV chiếu hình ảnh về công việc đó.

Yêu cầu cần đạt: HS nối được một số công việc, nghề nghiệp của người dân trong cộng keng với thái độ trầm trọng, biết ơn.
3. Đánh giá

HS mô tả thông tin khái quát được không gian sống và hoạt động của con người nơi các em sinh sống. 

4. Hướng dẫn về nhà

Tìm hiểu thêm một số câu đố về con người, công việc. 

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	- HS giới thiệu tranh.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS lựa chọn và trình bày sản phẩm.

- HS thuyết trình.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS làm việc nhóm đôi.
- HS nghe và trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
Ngày soạn:  15/ 12/2020 

Ngày giảng:                Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ ( TIẾT 4)

I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: 
- Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thuộc tên động tác và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu

1. Nhận lớp

- Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động

a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

- Trò chơi “tránh ô tô”
3. Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
* Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	5’ – 7’


	Đội hình nhận lớp 

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

- GV HD học sinh khởi động.

- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi

- HS tích cực, chủ động tham gia trò chơi
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
  
          


* Điều chỉnh bổ sung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2 + 3 :                                     Tiếng Việt
BÀI 72: ƯƠM, ƯƠP
I. Mục tiêu:

1. Năng lực:

- Nhận biết và đọc dúng các vần ươm, ươp; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươm, ươp; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ươm, ươp (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ươm, ươp 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươm, ươp có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về chủ điểm vật nuôi yêu thích.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật. 
2. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vật và cuộc sống vẻ đáng yêu của loài vật nuôi trong nhà, từ có tinh yêu với động.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ươc, ươt

2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Trên giàn,/ hoa mướp vàng bươm,/ bướm bay rập rờn.

- GV gìới thiệu các vần mới ươm, ươp. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần ươm, ươp.

+ GV yêu cầu một số (2- 3) HS so sánh các vần ươm, ươp để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần ươm, ươp.

+ GV yêu cầu một số (4 -5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ươm.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ m, ghép p vào để tạo thành ươp.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh ươm, ươp một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng bướm. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng bướm.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS đánh vần tiếng bướm. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng bướm.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn tiếng bướm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng bướm.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần ươm, ươp

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1-2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con bướm, nườm nượp, giàn mướp

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con bướm , GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con bướm, xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ươm trong con bướm ,phân tích và đánh vần tiếng con bướm đọc trơn từ ngữ con bướm . GV thực hiện các bước tương tự đối với nườm nượp, giàn mướp 

- GV yêu cầu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ươm, ươp. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ươm, ươp.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: ươm, ươp , nườm, nượp.(chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS viết.
- HS trả lời.
- Hs nói.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs tìm.
- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe, quan sát.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS thực hiện.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS lắng nghe,quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ươm, ươp; từ ngữ thước kẻ, lướt ván. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ươm, ươp.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ươm, ươp trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Mèo mướp đang sưởi nắng ở đâu?

+ Sưởi nắng có ích lợi gì đối với mèo?

+ Đoạn văn nói đến những bộ phận cơ thể nào của chú mèo?

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về các con vật trong tranh (Tên của những con vật trong tranh là gi? Em thích loài vật nuổi nào (có trong tranh hoặc không ? Vì sao em thích loài vật này? Em có câu chuyện nào muốn kế với các bạn về con vật nuôi yêu thích của em không?)

- GV có thể cho HS trao đổi thêm về các loài vật nuôi mà HS yêu thích. 

8. Củng cố

- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần ươm, ươp và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần ươm, ươp và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp nhà.
	- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc .
- HS xác định.
- HS đọc .
- HS đọc .
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát, nói.

- HS trao đổi.

- HS tìm.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________
Tiết 4:                                              Toán

BÀI 15:  VỊ TRÍ ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN  (TIẾT 2)

I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

- Có nhận biết ban đầu về định hướng không gian ( trước – sau, trên – dưới, phải – trái, ở giữa). Từ đó xác định được vị trí giữa các hình.
2. Phát triển năng lực  

- Phát triển trí tượng tượng không gian. Bước đầu phân tích xác định mỗi quan hệ vị trí giữa các hình.

- Gắn định hướng không gian với vị trí các đồ vật thực tế (thường gặp quanh ta).
II. Đồ dùng dạy học:

 - Các hình khối, hình phẳng trong bộ đồ dùng học Toán 1.
 - Liên hệ, sưu tầm tranh ảnh, mô hình thực tế liên quan đến định hướng không gian (như trong SGK),…
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu bài :
	- Hát.
- Lắng nghe.

	2. Khám phá: Phải – Trái
 a) Cho HS quan sát tranh Thỏ và Rùa, nhận biết theo hướng nhìn của HS, từ trái sang phải, để xác định bên phải là Rùa, bên trái là Thỏ.

b) Cho HS quan sát tranh, nhận biết theo hướng nhìn của HS, từ trái sang phải: thứ nhất là Mai, thứ hai là Nam và thứ ba là Rô-bốt.

- GV kết luận.
	- HS quan sát, nhận biết bên phải, bên trái.

	3. Luyện tập:
	

	* Bài 1:  
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS HS thực hiện:

 HS tự quan sát vị trí các hình đã cho (trong SGK) để xác định bên trái là khối hình nào, bên phải là khối hình nào.

- HS quan sát, từ đó nhận biết rồi đếm số khối lập phương có trong hình vẽ.

- HS quan sát, từ đó nhận biết qua hai dấu hiệu (khối gỗ dạng khối hộp chữ nhật và có màu đỏ), rồi đếm số khối hộp chữ nhật màu đỏ có trong hình vẽ.

- GV cùng HS nhận xét.
- GV chốt.
	- Hs nêu yêu cầu.
- HS theo dõi.
- HS quan sát.
- HS trả lời .
- Nhận xét.


	* Bài 2:  
- GV nêu yêu cầu của bài.

- HS quan sát hình, từ đó xác định được vị trí mỗi hình theo yêu cầu của đề bài.

- GV mời HS trình bày

- GV cùng HS nhận xét
	- Hs nêu yêu cầu.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
- HS nhận xét bạn.

	3. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều

Tiết 1:                                            Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT ƯƠC, ƯƠT, ƯƠM, ƯƠP

I. Mục tiêu:
- Gìúp HS củng cố về đọc viết các vần ươc, ươt, ươm, ươp đã học.

II. Đồ dùng:
- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

ươc, ươt, ươm, ươp

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ươc, ươt, ươm, ươp, được, lướt, mướp, lượm. Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________

Tiết 2 :                                         Tiết đọc thư viện

BÀI 5: BÉ TẬP NÓI LẠI NHỮNG GÌ BÉ ĐƯỢC NGHE KỂ Ở NHÀ 

I. Mục tiêu:

- Bé thích nghe đọc sách.

- Bé yêu thích truyện cổ tích Việt Nam.

- Bé biết giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện mà tuần trước bé mượn về nhà.

- Bé rút ra được bài học cho bản thân.

II. Đồ dùng:
- Nắm nội dung chính các câu chuyện HS mượn.

- Nội dung trò chuyện.

- Địa điểm dạy: trong lớp.

III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Trước khi bé giới thiệu truyện
 (5 phút)
- Tiết SH trước các em được nghe gì?

- Cô giao việc gì sau tiết sinh hoạt?

- Nêu yêu cầu cho HS tập nói:

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Trong truyện có mấy nhân vật? 

+ Tên các nhân vật?

+ Được nghe đọc mấy lần? Vào lúc nào?

+ Có thể nói thêm một vài chi tiết hấp dẫn trong câu chuyện.
	* Cả lớp.

- Nghe kể chuyện cổ tích Việt Nam.

- Mượn sách về nhờ cha mẹ, anh chị đọc cho nghe…

- Nghe.



	2. Trong khi bé giới thiệu (15 phút)

- Đến trò chuyện với HS các nhóm.


	* Nhóm 

- Nhóm 3 HS: tập nói theo yêu cầu của GV.

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Trong truyện có mấy nhân vật? 

+ Tên các nhân vật?

+ Được nghe đọc mấy lần? Vào lúc nào?

+ Có thể nói thêm một vài chi tiết hấp dẫn trong câu chuyện.

	3. Bé giới thiệu trước lớp (10 phút)
- Tổ chức lớp.

- Đặt câu hỏi gợi ý. 

- Giúp HS rút ra bài học đúng đắn.

- Giáo dục chung: nghe hoặc đoc một câu truyện là các em có thêm một bài học cho bản thân, giúp các em sống tốt hơn. 

- Giới thiệu để HS chọn sách để xem.
	* Cá nhân

- Cá nhân: Giới thiệu truyện mình mượn trước lớp theo yêu cầu trên.

- Nêu bài học rút ra từ câu chuyện.

- Mượn truyện cổ tích Việt Nam về nhà mượn cha mẹ/ anh chị đọc nghe.


________________________________
Tiết 3:                                                 Toán
ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

        - Mức 1: Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm.
        - Mức 2:  Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm

 II. Đồ dùng dạy học :

       - SGK Toán 1, que tính, bút, thước, phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

5 - 3 =......
                           5 - 0 =......


0 + 6 = ......
                           4 + 2 =......

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 
4 + 2 là:

A. 2                B.  4              C. 6

	Bài 1: Tính.

 8 – 2 = .......                     
 6 + 4 = .......                           

 9 – 5 = .......                      
 7 + 2 = .......

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 
7 – 2 là: 
A.    9           B.   4           C.     5           


IV. Củng cố dặn dò
     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học. 

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________
Ngày soạn:  16/ 12/2020 

Ngày giảng:              Thứ  tư ngày 23 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                              Mĩ thuật

MÀU CƠ BẢN TRONG MĨ THUẬT ( TIẾT 4)
I. Mục tiêu:


Sau bài học. học sinh sẽ:

- Nhận biết và đọc được tên một số màu cơ bản trên đồ vật, sự vật.
- Bước đầu hình thành khả năng quan sát, liên tưởng đến một số đồ vật, sự vật có màu cơ bản.

- Biết sử dụng màu cơ bản trong thực hành, sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:

- Bảng màu cơ bản.
- Một số tranh vẽ, đồ vật có màu cơ bản.
- Dụng cụ cho học sinh thực hành: Giấy a4, bút chì, màu, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn,...
2. Học sinh: 

- Vở tập vẽ, sách giáo khoa, bút, màu,…

III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ, bút, màu...
3.  Bài mới:

* Khởi động: GV đọc cho HS nghe 3 khổ thơ đầu bài thơ “Sắc màu em yêu”
Em yêu màu đỏ
Như máu con tim
Lá cờ Tổ quốc
Khăn quàng đội viên.

Em yêu màu xanh
Đồng bằng rừng núi
Biển đầy cá tôm
Bầu trời cao vợi.

Em yêu màu vàng
Lúa đồng chín rộ
Hoa cúc mùa thu
Nắng trời rực rỡ.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Trong bài thơ có những màu nào? 

- Giáo viên giới thiệu vào bài.
	- HS hát.
- HS nghe.


	1. Hoạt động 1: Quan sát

* Ba màu cơ bản

- Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK và quan sát hình tròn màu trang 32 và nêu câu hỏi gợi ý:

+ Kể tên ba màu có trong hình tròn ?

- Giáo viên chỉ vào hình tròn màu và đọc tên ba màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lam.

- Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh.

- Giáo viên cho học sinh chọn bút có màu cơ bản trong hộp màu của mình, giơ lên và đọc đúng tên.

* Màu cơ bản trong tranh vẽ

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bức tranh Đĩa quả trong SGK trang 32.

+ Em hãy kể tên ba màu cơ bản có trong bức tranh ?
+ Ngoài ba màu cơ bản em còn thấy màu nào nữa trong bức tranh Đĩa quả ?

- Giáo viên giải thích khái niệm màu cơ bản: là màu gốc để tạo nên những màu khác. (Giáo viên minh họa sự kết hợp của hai màu cơ bản tạo ra màu khác để học sinh có thể hình dung, sử dụng màu nước pha để mình họa. Vd: lấy màu đỏ kết hợp với màu vàng tạo ra màu da cam.)
* Màu cơ bản trong cuộc sống:
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát SGK trang 33, 34, 35.

+ Em hãy kể tên những vật nào có màu đỏ ?

+ Em hãy kể tên các vật có màu vàng ?

+ Em hãy kể tên những vật có màu xanh ?

+ Kể thêm các vật có màu đỏ, vàng, xanh lam mà em biết ?
- GV kết luận.
	- HS quan sát.
- Màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng.
- Học sinh đọc đồng thanh.

- Học sinh chọn màu trong hộp bút màu và nêu tên.

- Học sinh quan sát.

- Học sinh trả lời.

- Màu tím, xanh lá cây,…

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh quan sát.

- Quả táo, hoa dâm bụt, khăn quàng,...

- Hoa dã quỳ, bắp ngô, quả chuối,…

- Áo đoàn, biển báo,…

- HS kể tên.




Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

___________________________________
Tiết 2+3:                                        Tiếng Việt
BÀI 73: ƯƠN, ƯƠNG

I. Mục tiêu:

1. Năng lực

- Nhận biết và đọc đúng các vần ươn, ương; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươn, ương; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ươn, ương (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ươn, ương.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươn, ương có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về sinh hoạt hằng ngày (những việc thường làm và cần làm vào buổi sáng sau khi thức dậy).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật.

2. Phẩm chất:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó thêm yêu thiên nhiên và cuộc sống. 
II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi.
- GV cho HS viết bảng ươm, ươp. 

2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Đường tới trường/ lượn theo/ sườn đồi. 

- GV gìới thiệu các vần mới ươn, ương. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần ươn, ương.

+ GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh các vần ươn, ương để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần ươn, ương.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần uôn.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ n, ghép ng vào để tạo thành uông.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh ươn, ương một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng lượn. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng lượn.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng lượn . Lớp đánh vần đồng thanh tiếng lượn.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng lượn. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng lượn.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần ươn, ương.

+ GV yêu cầu 1-2HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: khu vườn, hạt sương, con đường

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn khu vườn, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ khu vườn xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ươn trong khu vườn, phân tích và đánh vần tiếng vườn, đọc trơn từ ngữ khu vườn.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với hạt sương, con đường

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2-3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ươn, ương.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ươn, ương.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: ươn, ương và vườn, đường. (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS viết.
- HS trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs so sánh.
- Hs lắng nghe.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS thực hiện.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ươn, ương ; từ khu vườn, con đường 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần ươn, ương.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ươn, ương trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi thanh một lần. một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh.
- GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Khi ngày mới bắt đầu, bầu trời như thể nào?

+ Làng quê như thế nào?

+ Em thường làm gì khi ngày mới bắt đầu?

 7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng cầu hỏi và HS trả lời theo từng cầu: 

Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?;

 Em thường làm gì sau khi thức dậy mỗi sáng?

 8. Củng cố

- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần ươn, ương và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần ươn, ương và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe.
- HS viết.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm.

- HS đọc.
- HS tìm.
- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Hs tìm.
- HS lắng nghe.



Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________

Tiết 4 :                                 Hoạt động trải nghiệm
BÀI 10: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu: 

HS có khả năng:
    - Kể tên, nêu được tác dụng của việc sử dụng một số đồ dùng trong gia đình

    - Phân biệt được hành động an toàn và không an toàn khi sử dụng đồ dùng gia đình.

    - Biết cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình.
    - Tự giác chấp hành những quy định về việc sử dụng đồ dùng gia đình an toàn  khi giúp đỡ gia đình.
II. Đồ dùng:
1. Giáo viên: - Các tranh, ảnh hoặc vật thật một số dụng cụ gia đình.
- Bài hát Bé quét nhà.
     - Tranh ảnh một số hành động sử dụng đồ dùng gia đình đảm bảo an toàn và hành động sử dụng đồ dùng gia đình không an toàn (nếu có).
     - Các bong hoa cắt bằng giấy màu để thưởng cho HS.
2. Học sinh: - Thẻ mặt cười, mếu. 
III. Các phương pháp - hình thức dạy học tích cực:

    - Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm.
IV. Các hoạt động dạy – học

	
Hoạt động của GV

	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV tổ chức cho HS nghe bài hát Bé quét nhà.
	- HS tham gia.

	2. Khám phá – kết nối

Hoạt động 1: Xác định những hành động sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn và không an toàn

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kể chuyện về đồ dùng gia đình”.
- GV nhận xét, bổ sung và khái quát: Có rất nhiều đồ dùng gia đình. Mỗi loại đồ dùng đều có đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng riêng. Có những đồ dùng đơn giản, dễ sử dụng, không gây nguy hiểm, nhưng cũng có những đồ dùng có thể gây tai nạn, thương tích nếu không biết sử dụng đúng cách, an toàn

- Yêu cầu HS mở SGK, quan sát các tranh trong HĐ 1.
- Tổ chức thảo luận nhóm đôi để chỉ ra những hành động sử dụng đồ dùng gia đình an toàn và không an toàn.
- Mời đại diện 1 số nhóm HS lên bảng nêu kết quả thảo luận, giải thích lí do vì sao em nhận định như vậy.
- Kết luận: Khi làm việc nhà, các em chú ý thực hiện những hành động sử dụng đồ dùng gia đình an toàn, phù hợp với sức của mình; tuyệt đối không được thực hiện những hành động sử dụng đồ dùng gia đình không an toàn để tránh những tai nạn, thương tích có thể xảy ra.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Làm việc nhóm đôi.
- HS trình bày, lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	3. Thực hành

Hoạt động 2: Nhận xét các hành vi sử dụng đồ dùng gia đình

- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận và nhận xét 2 hành vi được thể hiện trong tranh ở HĐ 2: 

+ Bạn sờ tay vào ấm điện đang cắm.
+ Một bạn nam cầm kéo đùa với một bạn nữ 

- GV gợi ý thảo luận: Hành vi sử dụng đồ dùng gia đình của các bạn trong tranh 1, tranh 2 có an toàn không? Có thể gây tai nạn, thương tích gì? Nếu là bạn của những bạn trong tranh, em sẽ khuyên bạn như thế nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng đồ dùng gia đình?

- Mời đại diện các nhóm HS trình bày

- Nhận xét, động viên, khuyến khích phần trình bày của các nhóm.
- Mời 1 số HS nêu điều đã học được và cảm nhận của em sau khi tham gia hoạt động 1,2.
	- HS làm việc nhóm, thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ.

	4. Vận dụng

Hoạt động 3: thực hành ở gia đình

Yêu cầu HS về nhà thực hiện những việc sau:

- Chia sẻ với bố mẹ, người thân những điều đã học hỏi được về việc sử dụng dụng cụ gia đình an toàn.
- Nhờ bố mẹ, người thân hướng dẫn cách sử dụng 1 số đồ dùng gia đình bảo đảm an toàn

- Thực hành sử dụng một số đồ dùng vào việc giúp đỡ gia đình những việc vừa sức như quét nhà, lau bàn ghế, rửa rau, chăm sóc cây,…

- Nghe bố mẹ, người thân nhận xét việc sử dụng đồ dùng gia đình của em.
Tổng kết:

- Gọi 1 số HS chia sẻ những điều học được và cảm nhận của các em sau khi tham gia các hoạt động.
- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Mỗi người cần phải biết cách và thực hiện đúng những quy định về sử dụng an toàn đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình.
	- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe, nhắc lại.


	5. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học.


- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________

Buổi chiều

Tiết 1+ 2 :                                      Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 158.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (ươn,ương, khu vườn, con đường). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 158, 159.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (ươn,ương, khu vườn, con đường).Câu Buổi sáng, tiếng gà gọi mặt trời thức dậy…


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                 Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
    - Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.

III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

8 – 4 - 2 = ...

7 – 2 - 2 = ...

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
 

   A.9+1= 10                                       

   
   B . 9 - 1 = 9
	Bài 1: Tính.

9 – 3- 2 = ...

4 – 3- 1 = ..

6 – 1- 2 = ...

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s 
 
 a) 0 + 5 = 5

 b) 2 + 2 > 5



IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________
Ngày soạn:  17/ 12/2020 

Ngày giảng:             Thứ  năm ngày 24 tháng 12 năm 2020

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ ( TIẾT 5 + 6)

 I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thuộc tên động tác và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường.  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu

1. Nhận lớp

- Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động

a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

- Trò chơi “tránh ô tô”
3. Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
* Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	5’ – 7’


	Đội hình nhận lớp 

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

- GV HD học sinh khởi động.

- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi

- HS tích cực, chủ động tham gia trò chơi
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
  
          


* Điều chỉnh bổ sung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________

Tiết 2+3:                                        Tiếng Việt

BÀI 74: OA, OE
I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Nhận biết và đọc đúng các vần oa, oe; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần oa, oe; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oa, oe (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần oa, oe.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oa, oe có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về cảnh vật tự nhiên (các loài hoa).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về các loài hoa.

2. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các loài hoa trong tranh minh hoạ, từ đó yêu hơn thiên nhiên và cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi,
- GV cho HS viết bảng ươn, ương,
2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Các loài hoa đua nhau/ khoe sắc. - GV gìới thiệu các vần mới oa, oe. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh các vần oa, oe để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần oa, oe.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần. Một số (4 -5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oa.

+ HS tháo chữ a, ghép e vào để tạo thành oe.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh oa, oe một số lần.

 b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu. 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hoa. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hoa.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng hoa. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hoa.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng hoa. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng biết.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa vần oa, oe.

+ GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: đoá hoa, váy xoè, chích choè. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn đoá hoa, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ đoá hoa xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần oa trong đoá hoa, phân tích và đánh vần từ đoá hoa, đọc trơn từ ngữ đoá hoa. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với váy xoè, chích choè.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2-3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oa, oe. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần oa, oe.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: 
oa, oe , hoa, choè. (chữ cỡ vừa). 

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.

- HS viết.

- HS trả lời.

- Hs nói.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- Hs lắng nghe và quan sát.

- Hs lắng nghe.

- HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.

- HS ghép.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS thực hiện.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oa, oe; từ ngữ đoá hoa, chích choè. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oa, oe.

- GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oa, oe trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hoa đào nở vào dịp Tết?

+ Mùa hè có hoa gì?

+ Hoa cải thường nở vào mùa nào?

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

 Em hãy cho biết tên của các loài hoa trong tranh. Em thích loài hoa nào nhất? Vì sao? 

8. Củng cố 
GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- HS tìm một số từ ngữ chứa các vần oa, oe và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần oa, oe và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc .
- HS xác định.
- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS tìm.
- HS làm.


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________

Tiết 4:                                                 Toán

BÀI 16:  LUYỆN TẬP CHUNG  ( TIẾT 1)

I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

- Củng cố nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật (qua các hoạt động đếm hình, xếp, ghép hình, trò chơi,…).

- Củng cố về vị trí, định hướng trong không gian.

2. Phát triển năng lực  
 - Phát triển trí tưởng tượng định hướng trong không gian qua phân tích, tổng hợp hình, xếp, ghép hình để nhận biết các khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

II. Đồ dùng dạy học:
Các hình khối trong bộ đồ dùng học Toán.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu bài :
	- Hát.

- Lắng nghe.

	3. Hoạt động:
	

	* Bài 1: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình nhận biết hình nào là khối lập phương, hình nào lag khối hộp chữ nhật.
- GV mời HS nêu trước lớp. 

- GV cùng HS nhận xét.
	- HS nêu.

- HS quan sát.

- Hs trả lời.

- HS nêu.

- HS nhận xét bạn.

	* Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình chỉ ra đâu là mặt trước, mặt phải , mặt trên của xúc xích, rồi tìm ra số chấm thích hợp ở mỗi mặt.
- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV cùng HS nhận xét.
	- HS nêu.

- HS quan sát.

- HS nêu.

- HS đếm rồi trình bày kết quả.

- HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

	* Bài 3: Câu nào đúng?

- GV nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình và đếm xem mỗi hình có mấy khối lập phương.

- HS nêu kết quả đếm được, rồi chọn câu đúng. 

- GV mời HS nêu trước lớp. 

- GV cùng HS nhận xét.
	- HS nêu.

- HS quan sát.

- Hs trả lời.

- HS đếm rồi chọn câu đúng: Câu b đúng.

- HS nhận xét bạn.

	*Bài 4: 

- Nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình vẽ đếm xem có tất cả mấy khối lập phương trong hình vẽ ( 8)

- Yêu cầu HS xếp thành một khối lập phương lớn.

- HS thực hiện xếp theo nhóm.
- GV theo dõi chỉ dẫn từng nhóm.
	- HS nêu.

- HS quan sát.

- Hs trả lời.

- HS làm việc theo nhóm.

	3. Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Về nhà quna sát và nhận biết hình nào có khối lập phương, hình nào có khối hộp chữ nhât.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
_______________________________
Buổi chiều

Tiết 1 :                                           Tiếng Việt

LUYỆN VIẾT ƯƠN, ƯƠNG, OA, OE

I. Mục tiêu:
- Gìúp HS củng cố về đọc viết các ươn, ương ,oa, oe đã học.

II. Đồ dùng:

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

ươn, ương, oa, oe 

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ươn, ương, oa, oe, lươn, mương, hoa, hòe. Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


____________________________________

Tiết 2:                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 160.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oa, oe, đóa hoa, chích chòe). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 160, 161.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oa, oe, đóa hoa, chích chòe).Câu Tết đến, hoa đào khoe sắc hồng tươi…


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính cộng,  trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.
III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

    2 + 1 + 2 = ……..
    6 – 3 – 3=............

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
 A.  8+ 0 = 8                                           

 B .  5 + 1 = 5 
	Bài 1: Tính.

     4 + 1 + 2 = ……..
     8 – 2 - 2=…….
Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s 
 A.  5 + 2 = 6                                           


 B .  6 + 0 = 0 




IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
Ngày soạn:  18/ 12/2020 
Ngày giảng:       Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                          Tự nhiên xã hội

BÀI 14: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu: 

Sau bài học, HS sẽ:
- Nói với bạn những điều đã khám phá được về nơi mình sống (cảnh vật, Công việc, giao thông, lễ hội,...). 

- Nhận thức được công việc nào cũng cao quý, cũng đáng trân trọng. 

- Nhận biết các tình huống giao thông có thể xảy ra và cách ứng xử trong những tình huống cụ thể. 

- Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng để đóng góp công sức cho cộng đống nơi em sống. 

- Tôn trọng và giữ gìn những lễ hội truyền thống của địa phương, có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV+ Một số tranh ảnh về con người, giao thông, cảnh quan các vùng miền. 

+ Một số tranh ảnh và câu đố về công việc, nghề nghiệp. 

- HS: Sưu tầm tranh ảnh về con người, cảnh vật, lễ hội nơi em sống. 
III. Các hoạt động dạy- học:

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Mở đầu: Mở đầu 

- GV yêu cầu HS nhớ lại và kể những việc em đã làm để đóng góp cho cộng đồng Hoạt động vận dụng GV có thể tổ chức cho HS trao đổi.
- GV hướng dẫn HS quan sát 2 tình huống trong SGK, thảo luận về mối tình huống và cách ứng xử trong mọi tình huống 

- Tổ chức HS thảo luận theo nhóm. 

- GV gợi ý để các nhóm thảo luận, đề xuất cách ứng xử của nhóm mình và tổ chức đóng vai thể hiện cách ứng xử đó.

Yêu cầu cần đạt: Thể hiện được cách ứng xử phù hợp với từng tình huống tự đánh giá cuối chủ đề: 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình tự đánh giá cuối chủ đề và tổng kết những nội dung cơ bản của chủ để 

- GV hướng dẫn HS làm sản phẩm học tập như gợi ý ở hình hoặc tự sáng tạo nhân tổng kết được kiến thức về cộng đồng địa phương, HS tự đánh giá xem mình đã làm được những nội dung nào nêu trong khung 

- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học xong chủ đề (có thể sử dụng bài tự luận, trắc nghiệm khách là 1, hoặc thông qua các sản phẩm học tập các em đã làm).

 3. Đánh giá 

- HS biết cách ứng xử phù hợp với những tình huống cụ thể ở Cộng đồng địa phương và bộc lộ được cảm xúc với người dân trong cộng đồng. 

- Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất: GV có thể tổ chức cho HS làm sản phẩm học tập như gợi ý ở hình tự đánh giá cuối chủ đề, liên hệ bản thân và kể những việc mình đã làm được vu khi học các bài của chủ để Cộng đồng địa phương, từ đó phát triển năng lực, vận dụng kiến thức vào thực tế để giải quyết những tình huống đen giản trong cuộc sống. 

4. Hướng dẫn về nhà
Nhớ và đố lại bố mẹ, anh chị những câu đố đã học ở lớp.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	- HS nhớ lại và kể những việc em đã làm để đóng góp cho cộng đồng Hoạt động.
- HS quan sát.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình tự đánh giá cuối .chủ đề.
- HS thực hành.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm sản phẩm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.



* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2:                                                  Toán

BÀI 17:  ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10  ( TIẾT 1)
I. Mục tiêu:

1. Phát triển các kiến thức.

Ôn tập, củng cố các số trong phạm vi 10 (hình thành số, nhận biết, đọc, viết số, phân tích số, sắp thứ tự, so sánh số,…).

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
Phát triển tư duy lôgic, năng lực tự giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học khi tham gia các hoạt động trong bài học liên quan đến các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học:

- Các đồ dùng, vật liệu để thực hiện một số trò chơi khi ôn tập.

- Bộ đồ dùng học Toán 1.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát.
- Lắng nghe.

	2. Hoạt động
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số cá của từng bể, rồi tìm số thích hơp. Đọc số đó.
- GV cùng Hs nhận xét.
	- HS nêu.

- HS quan sát và đếm.

- HS đọc số.

- HS nhận xét bạn.

	* Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.

 a) Yêu cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số các con vật trong tranh.
GV hỏi: Trong tranh có mấy con thỏ? ( 6)

Tương tự HS thực hiện và trình bày phần còn lại.
 b) GV hỏi: Trong cac con vật : thỏ, chó , trâu số con vật nào ít nhất? ( trâu)

- GV cùng Hs nhận xét.
	- HS nhắc lại y/c của bài.

- HS quan sát.  

- HS nêu miệng.

- HS nhận xét bạn.

	* Bài 3: >, <, =
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV: Để so sánh được chúng ta phải làm gi? 
- HS thực hiện tính rồi so sánh kết quả.
- HS làm bài vào vở.
- GV cùng Hs nhận xét.
	- HS nêu.

- HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS làm vào vở.

	3. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                     
Tiết 3+4:                                          Tiếng Việt
BÀI 75: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
- Nắm vững cách đọc các vần ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp ;cách đọc các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết cầu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể chuyện Chuyện của mây, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS bước đầu có ý thức làm việc có ích cho đời.

2. Phẩm chất:

- Thêm yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS viết ươn, ương ,oa, oe, ươc, ươt, ươm, ươp.
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thành 2 đoạn ứng với mỗi khổ.

Khổ thơ 1: Mặt trời tỉnh giấc Hai má ửng hồng Tung đám mây bông Vươn vai thức dậy.

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả khổ thơ, tìm tiếng có chứa các vấn đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả khổ thơ (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đóng thanh theo GV.

Khổ thơ 2:

Tương tự quy trình đọc khổ thơ 1.

HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc:

+ Bài thơ nói đến ai/ cái gì?

+ Mặt trời và cô gió làm gì?

+ Thời gian được nói đến trong bài thơ là khi nào? Vì sao em biết? 

4. Viết cầu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một cầu “Khắp vườn, hoa toả hương ngào ngạt” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs viết.
- Hs đọc.
- HS đọc.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe.


- Một số (4-5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS viết .
- Hs lắng nghe.


TIẾT 2

	5. Kể chuyện

a. Văn bản

b. GV kể chuyện, đặt cầu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ cầu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt cầu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến có ích cho đời. GV hỏi HS:

1. Vì sao mây buồn?

2. Mây bay đi gặp chị gió để làm gì?

3. Vì sao mây muốn đi làm mưa?

Đoạn 2: Từ Thế là mây vội khoác áo xám đến cây cỏ thoả thuê. (GV giải thích nghĩa của từ thoả thuê: rất sung sướng, hài lòng vì được như ước muốn). GV hỏi HS:

4. Mưa xuống, con người và cây cỏ như thế nào?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

5. Nước biển thành mây như thế nào?

GV chốt lại:

+ Mỗi người đều có thể góp sức mình làm những việc có ích cho đời. Mây biến thành mưa cho vạn vật sinh sôi.

+ Ý nghĩa thực tế: Quá trình tượng thời tiết.

mây biến thành mưa rồi trở lại thành mấy là một hiện

GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

 - GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể

c. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ cầu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ cầu chuyện và thi kể chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gìan để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả,

6. Củng cố

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè cầu chuyện 
	- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS kể.
- HS kể.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NHẬN XÉT PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM - BGH

	...............................................................

................................................................

................................................................
	...........................................................
...........................................................
...........................................................


Sinh hoạt sao
SƠ KẾT TUẦN, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 4 “An toàn cho em” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II. Đồ dùng dạy – học:

· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức:

- GV  mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

* Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi ban, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:
+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.
+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.
+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).
+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- CTHĐTQ: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- CTHĐTQ: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- CTHĐTQ cho cả lớp hát một bài trước khi các ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi ban báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các ban.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.
	- HS hát một số bài hát.

- Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng ban lên báo cáo.



	3. Sinh hoạt theo chủ đề 

· Gv tổ chức cho HS chia sẻ

- Những điều đã học được trong tiết sinh hoạt dưới cờ về việc đảm bảo an toàn khi ở nhà và khi vui chơi ở nơi công cộng

- Những đồ dùng gia đình và cách thức sử dụng đồ dùng gia đình đảm bảo an toàn

- Việc em đã sử dụng đồ dùng trong gia đình khi làm việc nhà và ý kiến của bố mẹ, người thân về những việc em đã làm

- Những điều em học được và cảm nhận của em khi sử dụng đồ dùng gia đình làm việc nhà đảm bảo an toàn.

- Chơi trò chơi hoặc tập hát, giao lưu văn nghệ trong lớp
	- HS chia sẻ. 

- HS tham gia.

	ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá
GV HD HS tự đánh giá việc thể hiện lòng kính yêu thầy cô theo các mức độ dưới đây:

- Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+ Phân biệt được những hành động sử dụng đồ dùng gia đình an toàn, không an toàn

+ Nhận xét được việc sử dụng đồ dùng trong nhà có an toàn hay không

+ Sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn

+ Chủ động, tự tin thực hiện những hành động an toàn để bảo vệ bản thân

- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

- Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
	- HS tự đánh giá.
- HS đánh giá lẫn nhau

- HS theo dõi



	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS.
	- HS lắng nghe


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 17

Ngày soạn:  21/ 12/2020 

Ngày giảng: Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng
Tiết 1:                                       Sinh hoạt dưới cờ

GIAO LƯU “NÉT ĐẸP TUỔI THƠ”

I. MỤC TIÊU: 

 HS có khả năng:


 - Biết chọn trang phục phù hợp để tôn dáng vẻ bên ngoài của bản thân, phù hợp với mùa và các loại hoạt động. 
 - Tự tin trình diễn vẻ đẹp giản dị của bản thân.

 - Thể hiện được cả nét đẹp bên trong tâm hồn mình qua cách giao tiếp, ứng xử.

 - Rèn luyện kĩ năng: Thiết kế, tham gia tổ chức, hoạt động… 
II. CHUẨN BỊ:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

 + Ổn định tổ chức.

 + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

 + Đứng nghiêm trang.

 + Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

 + Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

 + GV phổ biến công việc tuần mới.

 * Giao lưu “ Nét đẹp tuổi thơ”. 
 GV nêu vấn đề: Phổ biến Phổ biến lí do tổ chức.

 - Lớp trực tuần phổ biến và trình diễn một số trang phục phù hợp với từng hoạt động của lớp.

 - HS  dưới quan sát ra đưa ra ý kiến về trang phục. 
 - GV tổng hợp bổ sung.

 * Chia sẻ cảm nghĩ: Theo em, điều gì làm nên nét đẹp tuổi thơ?

 Khuyến khích HS đưa ra ý kiến.

 - GV tổng hợp, khái quát lại ý kiến các em.

 * Yêu cầu HS tiếp tục phat huy nét đẹp tuổi thơ của mình qua cách ăn mặc, ứng xử phù hợp hằng ngày.
* Điều chỉnh bổ sung:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2 + 3:                                     Tiếng Việt

BÀI 76: OAN, OĂN, OAT, OĂT

I. Mục tiêu.
1. Năng lực

- Nhận biết và đọc đúng các vần oan, oăn, oat, oăt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần oan, oăn, oat, oăt; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oan, oăn, oat, oăt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần oan, oăn, oat, oăt.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oan, oăn, oat, oăt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm Trồng cây được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh. minh hoạ (tranh voi bước khoan thai, thỏ chạy thoăn thoắt trên phim hoạt hình, tranh khu vườn cây; tranh một nhóm HS đang trồng cây).

2. Phẩm chất.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…
III. Các hoạt động dạy học.

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi.
2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Trên phim hoạt hình voi bước khoan thai/ thỏ chạy thoăn thoắt.

- GV gìới thiệu các vần mới oan, oăn, oat, oăt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần oan, oăn, oat, oăt.

 + GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh vần oan, oăn, oat, oăt để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vần oan, oăn, oat, oăt.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 4 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần

-Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 4 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 4 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oan.

+ GV yêu cầu HS thảo chữ a, ghép ă vào để tạo thành oăn.

+ GV yêu cầu HS thảo chữ n, ghép t vào để tạo thành oăt.

+ GV yêu cầu HS thảo chữ ă, ghép a vào để tạo thành oat.

- Lớp đọc đồng thanh oan, oăn, oat, oåt một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng khoan. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng khoan.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng khoan.Lớp đánh vần đồng thanh tiếng khoan.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng khoan. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng khoan.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần oan, oăn, oat, oăt.

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: hoa xoan, tóc xoăn, hoạt hình, nhọn hoắt. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn hoa xoan

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ thước kẻ xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần oan trong hoa xoan, phân tích và đánh vần hoa xoan, đọc trơn hoa xoan. GV thực hiện các bước tương tự đối với , tóc xoăn, hoạt hình, nhọn hoắt

 - GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,
4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oan, oăn, oat, oăt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần oan, oăn, oat, oăt.
- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: oan, oăn, oat, oăt, hoạt, xoăn, hoắt. (chữ cỡ vừa). 
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs lắng nghe.
- HS tìm.
- HS lắng nghe.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS ghép.
- HS ghép.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS đọc.

- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các từ ngữ tóc xoăn, nhọn hoắt. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

 6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oan, oăn, oat, oăt.

- GV yêu cầu một số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vần oan, oăn, oat, oăt trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Vườn có những cây gì?

+ Vì sao vườn cây lại ngập tràn sắc tím?

+ Vì sao khu vườn thật là vui

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về hoạt động của các bạn HS trong tranh (Em thấy gì trong tranh? Các bạn HS đang làm gì? Em đã bao giờ trồng cây chưa? Em có thích trồng cây không? Vì sao?).

- GV có thể mở rộng giúp HS tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây, từ đó có ý thức trồng cây để bảo vệ môi trường sống.

 8. Củng cố, dặn dò.
- Hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết dạy.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.
- HS viết.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc. 

- HS xác định. 

- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát nói.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4:                                                Đạo đức
BÀI 16: HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ
I.Mục tiêu.
Sau bài học này;  HS sẽ:
- Nếu được một số biểu hiện của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.
- Biết vì sao phải học tập, sinh hoạt đúng giờ.
- Bước đầu hình thành được một số nền nếp học tập, sinh hoạt đúng giờ.
II. Chuẩn bị.
- SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, âm nhạc (bài hát Giờ nào việc nấy” - nhạc: Quỳnh Hợp, lời: Nguyễn Viêm),... gắn với bài học “Học tập, sinh hoạt đúng giờ”;
- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng powerpoint,... (nếu có điều kiện).
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
Tổ chức hoạt động tập thể- hát bài "Giờ nào việc nấy"
- GV tổ chức cho HS hát bài “Giờ nào việc nấy”.
- GV đặt câu hỏi: Em học tập được điều gì từ bạn nhỏ trong bài hát?
HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Bạn nhỏ trong bài hát đã học được nhiều điều hay, thói quen tốt trong cuộc sống trong đó có thói quen giờ nào việc nấy, học tập, sinh hoạt đúng giờ.
2. Khám phá
Khám phá lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp: Thời gian biểu “Một ngày học tập, sinh hoạt của bạn trong tranh”, có điểm gì giống hoặc khác với thời gian biểu của em? Qua đó, em thấy cần thay đổi ở thời gian biểu của mình điều gì không?
- GV cùng HS khám phá lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.
- GV đặt câu hỏi: “Theo em, học tập, sinh hoạt đúng giờ có lợi ích gì?”
- GV gợi ý cho HS: Học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp em thực hiện được kế hoạch đã đề ra, luôn có sức khoẻ để học tập, sinh hoạt,...
- GV mời từ hai đến bốn HS trả lời.
- GV đặt câu hỏi cho HS: Em cần làm gì để học tập, sinh hoạt đúng giờ? (Ăn uống, ngủ, nghỉ theo kế hoạch đã đặt ra.)
Kết luận: Mỗi HS đều phải thực hiện đúng thời gian sinh hoạt (ăn, uổng, ngủ, nghỉ), học tập (ở trường, ở nhà), đi lại,... theo kế hoạch đề ra để luôn khoẻ mạnh và học tập đạt kết quả cao.
3. Luyện tập
Hoạt động 1 Xác định việc nên làm và việc không nên làm
- GV treo/ chiếu tranh lên bảng (hoặc HS quan sát tranh trong SGK), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hãy quan sát ba bức tranh trong mục Luyện tập, thảo luận và bày tỏ thái độ đồng tình với việc làm đúng, không đồng tình với việc làm sai. Giải thích vì sao.
- HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng, có thể dán sticker mặt cười vào việc làm đúng (nên làm); sticker mặt mếu vào việc làm sai (không nên làm). HS cũng có thể dùng thẻ học tập hoặc bút chì đánh dấu vào tranh.
- Đồng tình với hành động (việc nên làm): Tranh 2 - Giờ ăn trưa ở lớp, bạn trai tập trung ăn đúng thời gian quy định.
- Không đồng tình với hành động (việc không nên làm):
+ Tranh 1: Làm hai việc cùng một lúc, vừa đọc truyện vừa ăn trưa.
+ Tranh 3: Vẽ tranh trong giờ học Toán.
Kết luận: Học tập, sinh hoạt đúng giờ là nhiệm vụ của mỗi HS. Em nên học tập theo bạn ở tranh 2 và không nên làm theo các bạn ở tranh 1, 3.
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với các bạn về một ngày học tập, sinh hoạt của em.
- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một sỗ em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết thực hiện thời gian biểu khoa học, hợp lí để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
4. Vận dụng
Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn
- GV chiếu/treo tranh mục Vận dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, thảo luận đưa ra lời khuyên cho bạn chưa biết giữ trật tự trong giờ ngủ trưa ở trường.
- Gợi ý:
1/ Bạn ơi, bạn về chỗ ngủ trưa đi.
2/ Bạn ơi, đừng chơi đùa làm ồn nữa, về chỗ ngủ trưa đi.
3/ Bạn ơi, đừng làm thế.
- GV cho HS nêu các lời khuyên khác nhau và phân tích chọn ra lời khuyên hay nhất
Kết ỉuận: Chúng ta cần học tập, sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ và không làm
ảnh hưởng đến người khác.
Hoạt động 2: Em cùng bạn thực hiện thời gian biểu hợp lí để có lợi cho sức khoẻ và học tập
Thực hiện theo thời gian biểu hợp lí là rất quan trọng, ai chưa có thời gian biểu hợp lí cho việc ản uống, học tập, chơi, ngủ,... thì cần điều chỉnh cho phù hợp để có lợi cho sức khoẻ và đảm bảo việc học tập.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
4. Củng cố, dặn dò.
- Hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết dạy.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS hát.
- HS trả lời.
- HS quan sát tranh. 

- HS trả lời.

- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

 - HS lắng nghe.

 

 

 

 

- Học sinh trả lời.

 

 

 

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 

 

 

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.
- HS chọn.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS chọn.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ.
- HS nêu.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận và nêu.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều
Tiết 1 :                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:
	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 164.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oan, oăn, oat, oăt, tóc xoăn, nhọn hoắt ). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 164, 165
* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oan, oăn, oat, oăt, tóc xoăn, nhọn hoắt, trong vườn cây xoan và cây khế đã trổ hoa hàng loạt). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________

Tiết 2:                                                Âm nhạc

    (GV chuyên soạn giảng)

___________________________________

Tiết 3 :                                      Tự nhiên xã hội

Bài 15: CÂY XUNG QUANH EM (tiết 1)
I. Mục tiêu. 

Sau bài học HS sẽ: 

- Kể được tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số cây mà em biết.
- Nhận biết và nêu được các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá. Về hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bẽn ngoài của một số cây. 

- Nêu được lợi ích của một số loại cây phân loại được một số cây theo yêu cầu sử dụng của con người theo nhóm: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau. 

- Nêu được lợi ích của rau và hoa quả, từ đó có ý thức ăn đủ rà, hoa quả để cơ thể khoẻ mạnh. Biết yêu quý cây xung quanh, có kĩ năng gieo trồng và chăm sóc một vài cây dễ trồng. 

II. Chuẩn bị.
 - GV; Hình SGK phóng to (nếu ), chậu hoặc khay nhựa nhỏ đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, Phiếu quan sát cây. 

- Tuỳ từng điều kiện, GV  cho HS chuẩn bị một số cây để mang đến lớp hoặc cho HS ra vườn trường khu vực xung quanh để quan sát 

- HS: 

+ Hình về các loại cây (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt,...),

+ Các cây mà HS đã gieo (nếu có). 

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: 

- GV cho hát bài hát về cây và dẫn dắt vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

Hoạt động 1 

-  GV chia lớp thành các nhóm và cho HS xuống sân trường, quan sát cây ở sân trường : cây bóng mát: cây phượng, cây bàng, cây xà cừ,... và một số cây rau, cây hoa có ở vườn trưởng: cây cải, hoa mười giờ, cây hoa hồng... trong quá trình quan sát, 

-  Với những cây HS chưa biết tên, GV cung cấp tên cây cho HS. 

Yêu cầu cần đạt: HS biết cách quan sát, kế được tên một số loại cây trong trường, tả được sơ lược về hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi hương và của một số loại cây đã quan sát

Hoạt động 2 

GV yêu cầu HS quan sát hình các cây trong SGK, kết hợp quan sát hình về một số cây HS là mưu tím hoặc một số cây thật HS mang đi để giới thiệu với các bạn, 

- GV chia HS theo nhóm 4. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ giới thiệu trước nhóm các loại cây mà mình sưu tìm được: tên cây, đặc điểm khác biệt,... Sau đó, mỗi nhóm cử một đại diện giới thiệu các loại cây mà nhóm đã sưu tầm được trước lớp. Đại diện các nhóm  sắm vai người trồng cây thông thái để giới thiệu cho khách hàng biết về các loại cây của mình. 

- GV nhắc HS nhấn mạnh vào những đặc điểm thú vị của cây. 

Yêu cầu cần đạt: HS biết thêm được nhiều loại cây xung quanh với một số đặc điểm nhận dạng chính như hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi hương... của chúng, từ đó thấy được sự đa dạng của thể giới thực vật xung quanh. 

3. Hoạt động thực hành 

- GV phát các chậu hoặc khay nhựa và hạt đậu đã chuẩn bị trước cho các nhóm. 

- Sau khi GV hướng dẫn cách gieo hạt và chăm sóc, các nhóm sẽ thực hành gieo hạt đậu. Sản phẩm sẽ được để ở lớp để hàng ngày HS chăm sóc và quan sát quá trình nảy mầm, phát triển của cây. 

Yêu cầu cần đạt: HS biết cách gieo hạt và chăm sóc để hạt phát triển thành cây con.

4. Đánh giá
- HS thấy được sự đa dạng của các loại cây: mong muốn khám phá cây xung quanh. 

5. Hướng dẫn về nhà

- Yêu cầu HS sưu tầm một số tranh, ảnh hoặc các cây thật thuộc các nhóm: cây rau, cây hoa, cây ăn quả, cây lấy củ,...

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	· - HS hát.
· HS xuống sân trường, quan sát cây ở sân trường.
- HS ghi tên cây và đánh dấu những đặc điểm quan sát được vào phiếu quan sát cây mà GV đã phát.

- Sau khi quan sát, các nhóm cùng thống nhất kết quả quan sát của cả nhóm và cử đại diện lên báo cáo trước lớp phiếu thu hoạch của nhóm mình.
- Nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát hình các cây trong SGK.
- HS làm việc theo nhóm.

· Các nhóm trình bày.
HS chăm sóc và quan sát quá trình nảy mầm, phát triển của cây.
· HS lắng nghe.
· HS lắng nghe và vể nhà sưu tầm.
· HS nhắc lại.
· HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:  22/ 12/2020 

Ngày giảng: Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng chủ đề đội hình đội ngũ, Thuộc tên động tác và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp
 - Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2.Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “ Tranh ô tô ”


	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham

	II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

- Ôn lại chủ đề đội hình đội ngũ và chủ đề tư thế vận động cơ bản
* Luyện tập
- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn”

(((    


(((  

          


	18-22’

8 – 10’

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5-  6’


	- GV nhắc lại các nội dung chủ đề về đội hình đội ngũ và các nội dung về chủ đề tư thế vận động cơ bản sau đó hô cho học sinh tập

Đội hình làm mẫu

((((((((
(((((((
               (
- HS chú quan sát giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh tập đúng khẩu lênh, phân tích kỹ thuật từng tư thế động tác

- Sau đó giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần

- HS thực hiện đúng theo nhịp hô của giáo viên.

((((((((  

((((((((    

          (
Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu 
lệnh của giáo viên

- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp

Đội hình tổ nhóm

( ( ( (
(           (          (
( (              ( (
        (                   GV                       

 - GV đứng quan sát sửa sai cho các nhóm

Tập luyện theo cặp đôi

       (    (    ( 

    (                            
       (    (   (        
-  HS tạo thành từng nhón để tập luyện nghiên túc cách tập hợp hang dọc, dóng hang , điểm số

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

((((((((
(((((((
                     ((        (
- GV nhận xét và tuyên dương các tổ

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức

. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc

	II. Kết thúc
* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh

((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV

Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((
               (


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________

Tiết 2 + 3 :                                    Tiếng Việt
                          BÀI 77:  OAI, UÊ, UY

 I. Mục tiêu.
1. Năng lực.

- Nhận biết và đọc đúng các vần oai, uê, uy; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần oai, uê, uy; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oai, uê, uy (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần oai, uê, uy 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oai, uê, uy có trong bài học.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Khu vườn mơ ước được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (làng quê có luỹ tre xanh, có cây trái xum xuẻ; bé chơi đùa với cây trái vườn nhà; tranh khu vườn mơ ước).

2. Phẩm chất.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự gần gũi giữa thiên nhiên và con người.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III. Các hoạt động dạy học. 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng oan, oăn, oat, oăt

2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Quê ngoại của Hàm có luỹ tre xanh, có cây trái xum xuê.

- GV gìới thiệu các vần mới oai, uê, uy. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần oai, uê, uy.

+ GV yêu cầu một số (2- 3) HS so sánh các vần oai, uê, uy để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần oai, uê, uy.

+ GV yêu cầu một số (4 -5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oai.

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oai.

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oai.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh oai, uê, uy một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng ngoại. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ngoại.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS đánh vần tiếng ngoại. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng ngoại.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn tiếng ngoại. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng ngoại.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần oai, uê, uy

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1-2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: khoai sọ, vạn tuế, tàu thuỷ

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn khoai sọ, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ khoai sọ xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần oai trong khoai sọ phân tích và đánh vần khoai sọ đọc trơn từ ngữ khoai sọ. GV thực hiện các bước tương tự đối với vạn tuế, tàu thuỷ

- GV yêu cầu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oai, uê, uy. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần oai, uê, uy.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: oai, uê, uy , khoai, tuế, thuỷ. chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS viết.
- HS trả lời.
- Hs nói.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs tìm.
- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe, quan sát.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS tìm.
- HS tìm.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS tự tạo

- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS thực hiện.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS lắng nghe,quan sát.

- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oai, uê, uy; từ ngữ khoai sọ, vạn tuế, tàu thuỷ. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oai, uê, uy.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oai, uê, uy trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Ngày nghi, Hè làm gì?

+ Vườn nhà Hà có những cây gi?

+ Hà vui đùa với cây trong vườn như thế nào?

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS (Em thấy gì trong tranh? Nhà em có vườn không? Vườn nhà em có những cây gi? Nếu có một khu vườn riêng của mình, các em muốn trồng cây gì trong khu vườn đó?).

- GV có thể mở rộng giúp HS có tình yêu với cây cối, vườn tược và thiên nhiên,

8. Củng cố, dặn dò.
- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần oai, uê, uy và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần oai, uê, uy và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp nhà.
	- HS viết.
- HS nhận xé.t

- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc .
- HS xác định.
- HS đọc .
- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát, nói.

- HS trao đổi.

- HS tìm.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________

Tiết 4:                                              Toán

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:
- Ôn tập, củng cố kiến thức trong phạm vi 10 (hình thành số, nhận biết, đọc, viết số, phân tích số, so sánh các số, sắp thứ tự các số, …)

- Thông qua việc giải quyết tình huống ở hoạt động 2 (bài 3,4), học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

- Thông qua việc tính toán, thực hành giải quyết các bài tập về các số trong phạm vi 10 học sinh có cơ hội phát triển năng lực tư duy logic và lập luận toán học. 

- Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về các số trong phạm vi 10 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Các đồ dùng, vật liệu để thực hiên một số trò chơi khi ôn tập.

- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động: Trò chơi – 

“ Sai ở đâu? Sửa thế nào?”

Cách chơi:

- Giáo viên đưa các bài toán so sánh các số trong phạm vi 10 lên bảng:

5 > 3             4 +  2 = 7     6 + 0 > 7 – 1

8 = 5 + 3       2 < 5 + 3      5 + 4 > 9

- GV chia lớp thành 2 đội. Các đội chơi sẽ thảo luận trong vài phút phút để truy tìm ra chỗ sai của bài toán, đồng thời đưa ra phương án sửa sai.

- Đội tìm ra và có phương án sửa sai nhanh nhất sẽ trình bày đáp án, nếu chưa đúng thì các đội sau có quyền xin trả lời, khi nào lời giải đã đúng thì khi đó trò chơi sẽ dừng lại.

- Đội chiến thắng là đội tìm ra nhanh nhất những chỗ sai, chỉ ra nguyên nhân sai và sửa lại cho đúng.

 - GV nhận xét, tuyên dương

- GV giới thiệu bài: Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập các số trong phạm vi 10 (tiết 2)

2.  Hoạt động 2: Thực hành – luyện tập
* Bài 1: Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn là được hình dưới đây. Các số còn thiếu là số nào?

- GV nêu yêu cầu đề bài toán.

- GV hỏi: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV mời một số học sinh đọc lại các số từ 1 đến 10.

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS làm bài 1 vào SGK.

- GV mời 4 HS lên bảng điền số vào 4 ô trống còn thiếu.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

* Bài 2: Cho các số: 6, 8, 5, 7

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: 

+ Đề cho chúng ta những số nào?

(GV viết các số đó lên bảng)

+ Câu a: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì số đầu tiên chúng ta xếp là số như thế nào?

- GV nhận xét.

- Gv yêu cầu HS sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vào bảng con, 1 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, kết luận: 

 Thứ tự từ bé đến lớn: 5, 6, 7, 8.

- GV nói: Bây giờ các em hãy dựa vào dãy số mà chúng ta đã sắp xếp ở câu a.

- GV hỏi: 

+ HS1: Trong các số đó, số nào là số lớn nhất?

+ HS2: Số nào bé nhất?

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

- GV nói: Bây giờ các em chú ý vào số 5 và số 8.

- GV hỏi:  Những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?
- GV nhận xét, chốt ý.

* Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi: 

+ Trong bức tranh đó, có mấy con rùa?

+ Nếu cô che rùa đỏ lại, thì còn lại mấy con rùa?

+ Vậy rùa màu gì đi thứ nhất? Rùa màu gì đi thứ hai? Rùa nâu đi thứ mấy?

+ Nếu bạn rùa đỏ đi vào giữa bạn rùa xanh và rùa vàng thì khi đó rùa nâu đi thứ mấy? Có phải còn đi thứ ba nữa hay không?

- GV cho HS báo cáo kết quả

- GV tổ chức một tình huống đóng vai để kiểm tra kết quả. 

+ GV mời 4 bạn làm 4 bạn rùa như trong hình. 3 bạn rùa xanh, vàng, nâu đang đi thì bỗng nhiên bạn rùa đỏ đi vào giữa rùa xanh và vàng.

- GV hỏi lại: Có phải bạn rùa nâu đi thứ tư đúng như các em đã tìm được không?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý: Bạn rùa nâu đi thứ tư.

* Bài 4: 

- GV nêu yêu cầu của bài 4.

- GV trình chiếu bài tập này trên slide, hỏi:

+  Trong hình có những gì?

+ 3 bạn thỏ đang đi chơi thì chuyện gì đã xảy ra với các bạn ấy?

+ Vậy 3 bạn thỏ phải làm gì để không bị ướt bộ lông xinh đẹp của mình?

+ Vậy theo các em, mỗi chuồng có mấy bạn thỏ? Biết rằng chuồng nào cũng có thỏ và số thỏ ở chuồng A phải nhiều hơn số thỏ ở chuồng B.

- GV mời HS trình bày ý kiến của mình.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV hỏi: + Vì sao lại là 2 và 1?

                 + 3 gồm 1 và 2 được không? Vậy chuồng A: 1 con thỏ, chuồng B: 2 con thỏ.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý: 

Chuồng A: 2 con thỏ

Chuồng B: 1 con thỏ.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét chung giờ học, tuyên dương những em học tốt, nhắc nhở các em chưa chú ý

-  Dặn dò về nhà làm VBT và tiếp tục ôn tập các số trong phạm vi 10.
	- Cả lớp cùng chơi cùng truy tìm ra chỗ sai của bài toán, đồng thời đưa ra phương án sửa sai.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS mở SGK trang 104.
- HS lắng nghe.
- Đề yêu cầu chúng ta điền các số còn thiếu vào chỗ ?

- HS đọc: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

- Cả lớp đồng thanh đọc lại.

- HS lắng nghe.
- HS làm bài 1 vào SGK.

- 4 HS lên bảng điền số vào 4 ô trống còn thiếu: 2,4,6,8

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
+ Đề cho chúng ta những số: 6, 8, 5, 7.

+ Đề yêu cầu sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Số đầu tiên phải là số bé nhất trong các số đó.

- HS lắng nghe

- Cả lớp làm bài vào bảng con, 1 HS lên bảng làm.

Thứ tự từ bé đến lớn: 5, 6, 7, 8

- HS giơ bảng, nhận xét bài trên bảng

- HS quan sát dãy số đã sắp xếp ở câu a.

+ HS1: Số lớn nhất: số 8

+ HS 2: Số bé nhất: số 5

- HS nhận xét, lắng nghe

- HS lắng nghe

- Một vài HS trả lời:  Những số vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8: số 6, 7.

- HS lắng nghe

+ Có 4 con rùa: rùa xanh, rùa vàng, rùa nâu, rùa đỏ.

+ 3 con rùa: rùa xanh, rùa vàng, rùa nâu

+ Rùa vàng đi thứ nhất. Rùa vàng đi thứ hai. Rùa nâu đi thứ ba.

+ HS làm việc độc lập để tự tìm ra kết quả.

- HS trả lời: Rùa nâu đi thứ tư.

- HS tham gia tình huống đóng vai để kiểm tra lại kết quả.

- HS trả lời: Dạ có.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát trên slide, trả lời: 

+ Trong hình có: 2 cái chuồng A và B và 3 con thỏ đang đi chơi.

+ Trời bỗng nhiên mưa to.

+ 3 bạn thỏ phải chạy vào các chuồng để trú mưa.

+ HS suy nghĩ tìm kết quả

+ Có thể HS trả lời:

Chuồng A: 2 con thỏ

Chuồng B: 1 con thỏ.

- HS lắng nghe

- Vì 3 gồm 2 và 1.

- Được, nhưng chuồng A: 1 con thỏ, chuồng B: 2 con thỏ

không được vì số thỏ ở chuồng A phải nhiều hơn số thỏ ở chuồng B.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.



* Điều chỉnh, bổ sung: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều

Tiết 1:                                             Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT OAN, OĂN, OAT, OĂT, OAI, UÊ, UY

I. Mục tiêu:
- Gìúp HS củng cố về đọc viết các vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, đoan, xoăn, hoạt, loắt, khoai, huề, huy. Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________

Tiết 2 :                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 166.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oai, uê, uy, khoai, vạn tuế, tàu thủy ). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 166, 167

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oai, uê, uy, khoai, vạn tuế, tàu thủy, hà thì thầm với cây xoài lúc lỉu quả ). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________

Tiết 3:                                                 Toán
ÔN TẬP                 

I. Mục tiêu:

        - Mức 1: Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm.
        - Mức 2:  Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm

 II. Đồ dùng dạy học :

       - SGK Toán 1, que tính, bút, thước, phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

5 + 3 =......
                           9 - 0 =......


0 + 6 = ......
                           4 + 2 =......

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

4         5                                                                                                                               

  A. >          B. <       C. = 

	Bài 1: Tính.

 8 + 2 = .......                     

 6 + 4 = .......                           

 9 – 5 = .......                      

 7 + 2 = .......

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

9             7

A. >        B. <       C. =


IV.Củng cố dặn dò
     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học. 

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
Ngày soạn:  23/ 12/2020 

Ngày giảng: Thứ  tư ngày 30 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                              Mĩ thuật

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:


- Trưng  bày sản phẩm đã học trong học kì I

          - HS thấy được kết quả học tập.
         - HS yêu thích học môn Mĩ thuật.
II. Chuẩn bị:

· Các sản phẩm đã học của HS.
III. Các hoạt động dạy – học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Ổn định tổ chức: HS hát

* Khởi động: HS vận động tay chân
	 Học sinh thực hiện.

	Hoạt  động 1:Trưng bày sản phẩm

- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Yêu cầu mỗi nhóm cử một bạn HS làm nhóm trưởng.
- Nhận xét sản phẩm ,rút kinh nghiệm.
4. Củng cố 

- Nhận xét tiết học , nhận xét tinh thần chuẩn bị của HS.
5. Hoạt động nối tiếp

- Chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề 6.
	- HS trưng bày sản phẩm. 

- Đại diện các nhóm nhận xét sản phẩm.


Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 2 + 3:                                        Tiếng Việt
BÀI 78: UÂN, UÂT

I. Mục tiêu.
1. Năng lực 

- Nhận biết và đọc đúng các vần uân, uât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần uân, uât; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần uân, uât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần uân, uât.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần uân, uât có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm Đón Tết được gợi ý trong tranh.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (chương trình nghệ thuật chào xuân; bố con Hà đi chợ hoa xuân; một số cây cối...)

2. Phẩm chất.
- Cảm nhận được tình cảm gia đình.

II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III. Các hoạt động dạy học. 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng oai, uê, uy 

2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Chúng em/ xem/ chương trình nghệ thuật/ chào xuân.

- GV gìới thiệu các vần mới uân, uât. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần uân, uât.

+ GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh các vần uân, uât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần uân, uât.

+ GV yêu cầu một số (4-5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần uân.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ n, ghép t vào để tạo thành uât.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh uân, uât một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng xuân. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng xuân.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng xuân . Lớp đánh vần đồng thanh tiếng xuân.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng xuân. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng lượn.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần uân, uât.

+ GV yêu cầu 1-2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: tuần tra, mùa xuân, võ thuật

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn tuần tra, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ tuần tra xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần uân trong tuần tra, phân tích và đánh vần tuần tra, đọc trơn từ ngữ tuần tra

- GV thực hiện các bước tương tự đối với mùa xuân, võ thuật

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2-3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần uân, uât.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần uân, uât.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: uân, uât và tuần, thuật. (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS viết.
- HS trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs so sánh.
- Hs lắng nghe.
- HS đánh vần tiếng mẫu.
- Lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS đọc.
-HS lắng nghe.
-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc.
-HS đọc.
- HS tự tạo.
- HS phân tích.
- HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS nói.
- HS nhận biết.
- HS thực hiện.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần uân, uât ; từ tuần tra, võ thuật.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần uân, uât.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần uân, uât trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi thanh một lần. một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng

- GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Gần Tết, bố và Hà đi đâu?

+ Hai bố con mua gì?

+ Cây đào và cây quất hai bố con mua thế nào?

+ Em đã bao giờ cùng bố hoặc mẹ đi chợ hoa chưa?

 7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng cầu hỏi và HS trả lời theo từng cầu: 

Em thấy gì trong tranh? 

Em thưong làm gì trong những ngày Tết? Em có thích Tết không? Vì sao? 

Không khí gia đình em trong ngày Tết thường như thế nào?

 8. Củng cố

- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần uân, uât và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần uân, uât và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe.

- HS viết.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc. 

- HS tìm. 

- HS đọc .
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời

- HS trả lời

- Hs tìm.
- HS lắng nghe.



Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4 :                                 Hoạt động trải nghiệm
BÀI 11: CHÂN DUNG CỦA EM

I. Mục tiêu:

HS có khả năng:
- Nêu được những đặc điểm bên ngoài của bản thân

- Giới thiệu được với bạn bè và mọi người về những đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Yêu thích và hài lòng về vẻ bề ngoài vốn có của bản thân.
- Biết nhận xét, đánh giá vẻ ngoài của bản thân và người khác theo hướng tích cực, từ đó giáo dục lòng nhân ái cho HS.
II. Chuẩn bị:

Giáo viên: - Bài hát (hoặc bài thơ) mô tả vẻ bên ngoài của con người dành cho hoạt động khởi động.
Học sinh: - Mỗi em chuẩn bị 1 số bức ảnh chụp toàn thân của mình để mang đến lớp.
III. Các hoạt động dạy học:

	
Hoạt động của GV

	Hoạt động của HS

	Khởi động:

- GV tổ chức cho HS hát 1 bài hát mô tả ngoại hình của con người để tạo hứng thú và liên tưởng của HS về nhận diện vẻ bên ngoài của bản thân.
	- HS tham gia.

	Khám phá – Kết nối:

Hoạt động 1: Chia sẻ về vẻ ngoài của em

Bước 1: Nhận biết vẻ bên ngoài của em

- GV yêu cầu HS ngồi cạnh nhau chia sẻ với bạn về những nét vẻ bên ngoài của mình, đặc biệt là chia sẻ những nét mà các em thích ở mình.
- GV khích lệ những em còn tự ti về vẻ bên ngoài của mình tìm ra những điểm hài lòng

- Lưu ý HS tôn trọng những nét riêng của nhau và nhìn thấy nét đẹp của bạn để đưa ra những điều mình thích ở bạn nhằm khích lệ sự tự tin của bạn.
- Yêu cầu HS rèn luyện kĩ năng lắng nghe tích cực và kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình trong quá trình chia sẻ với bạn. 

Làm việc chung toàn lớp

- GV khích lệ 1 vài cặp đôi xung phong lên chia sẻ với lớp về những nét bên ngoài của bản thân và nét mình thích ở bạn.
- GV khen ngợi tính tích cực và mạnh dạn của các em xung phong.
Bước 2: Tổ chức trò chơi “Đi tìm những lời nhận xét về vẻ bên ngoài của mình”

- GV phổ biến cách chơi:

+ Từng HS chạy đến chỗ các bạn trong lớp xin lời nhận xét “Bạn thích điều gì ở vẻ bên ngoài của tớ?”

+ Các bạn cho lời nhận xét cần có cách nhìn tích cực về vẻ bên ngoài của bạn để nói cho bạn mình nghe.
+ Trong thời gian 7 phút, từng HS vừa xin ý kiến nhận xét vừa đưa ra ý kiến nhận xét của mình về vẻ ngoài của bạn

+ Bạn nào thu được càng nhiều ý kiến của các bạn trong lớp càng tốt

Chia sẻ những điều mọi người nhận xét về vẻ bên ngoài của mình

- 2 bạn ngồi gần nhau chia sẻ với nhau về những điều mà mọi người thích ở vẻ bên ngoài của mình

- GV gợi ý: từng em có thể bổ sung thêm ý kiến nhận xét của những người khác, có thể chia sẻ cả những điều mình băn khoăn về nhận xét nào đó mà mình cảm thấy chưa thật chính xác

Làm việc chung toàn lớp

- GV yêu cầu vài HS chia sẻ trước lớp về những nhận xét của mọi người về vẻ bên ngoài của mình

- Hỏi: Các em thấy mỗi bạn có những vẻ ngoài khác nhau và đều có điểm đáng yêu không?

Kết luận: Mỗi người đều có vẻ bên ngoài khác nhau và đều có những điểm đáng yêu. Ai cũng có quyền tự hào/ hài lòng với vẻ bề ngoài của mình
	- HS tham gia nhóm đôi.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS trình bày, lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ với nhau theo yêu cầu.

- HS chia sẻ, lắng nghe.
- HS  lắng nghe.


	Thực hành:

Hoạt động 2: Nói lời động viên để giúp bạn tự tin

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2/SGK/44 để hiểu rõ nội dung của từng tranh và chuẩn bị câu nóitích cực về vẻ bên ngoài của các bạn trong mỗi tranh

Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh chia sẻ với nhau về câu nói tích cực đã chuẩn bị về vẻ bên ngoài của các bạn trong tranh

- GV lấy tinh thần xung phong của các cặp HS chia sẻ với lớp về những nét bên ngoài của bản thân và nét mình thích ở bạn

Kết luận: Chúng ta nên có cái nhìn tích cực về vẻ bên ngoài của bản thân và người khác
	- HS làm cá nhân, thực hiện theo yêu cầu.
- HS chia sẻ trong nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.

	Vận dụng

Hoạt động 3: Giữ gìn vẻ ngoài đáng yêu và nhận xét tích cực về vẻ ngoài của người khác

- Hỏi: Để cho cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh, đáng yêu chúng ta cần làm gì hằng ngày?

- GV gợi ý HS vận dụng những điều đã học ở các môn học khác và kinh nghiệm đã có trong cuộc sống để đưa ra câu trả lời

- GV tổng hợp ý kiến của HS và chốt lại yêu cầu HS giữ vệ sinh cá nhân, lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, an toàn,… để giữ gìn vẻ ngoài đáng yêu của bản thân

- GV yêu cầu HS vận dụng đưa ra những nhận xét tích cực về vẻ ngoài của bạn. Hỏi HS về cảm xúc của các em sau khi nghe những ý kiến nhận xét tích cực của bạn

- Yêu cầu HS tiếp tục vận dụng cách nhìn tích cực vẻ bên ngoài của những người xung quanh và nói những lời khích lệ

Tổng kết: GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được. rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động

- GV đưa thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Ai cũng có những nét bên ngoài đáng yêu. Mọi người nên tự hào và hài lòng với vẻ bên ngoài của mình
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.
-HS nêu cảm xúc.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, nhắc lại.



	Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học


- Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều

Tiết 1+ 2 :                                      Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 168.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uân,uât, tuần tra, võ thuật). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 158, 169.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uân,uât, tuần tra, võ thuật, cành đào chi chít lộc non, những nụ hoa phớt hồng đang e ấp nở). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                 Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
    - Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.

III. Các hoạt động dạy học:
	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

8 – 4 - 2 = ...

7 – 2 - 2 = ...

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 5 + 2 là:

A. 3                        B.  7                  C. 5

	Bài 1: Tính.

9 – 3- 2 = ...

4 – 3- 1 = ..

6 – 1- 2 = ...

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 8 – 5 là: 

A.    4            B.   3             C.    2           


IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________

Ngày soạn:  24/ 12/2020 

Ngày giảng: Thứ  năm ngày 31 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng chủ đề đội hình đội ngũ, Thuộc tên động tác và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp
 - Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2.Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “ Tranh ô tô ”


	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham

	II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

- Ôn lại chủ đề đội hình đội ngũ và chủ đề tư thế vận động cơ bản
*Luyện tập
-Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn”

(((    


(((  

          


	18-22’

8 – 10’

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5-  6’


	- GV nhắc lại các nội dung chủ đề về đội hình đội ngũ và các nội dung về chủ đề tư thế vận động cơ bản sau đó hô cho học sinh tập

Đội hình làm mẫu

((((((((
(((((((
               (
- HS chú quan sát giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh tập đúng khẩu lênh, phân tích kỹ thuật từng tư thế động tác

- Sau đó giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần

- HS thực hiện đúng theo nhịp hô của giáo viên.

((((((((  

((((((((    

          (
Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu 
lệnh của giáo viên

- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp

Đội hình tổ nhóm

( ( ( (
(           (          (
( (              ( (
        (                   GV                       

 - GV đứng quan sát sửa sai cho các nhóm

Tập luyện theo cặp đôi

       (    (    ( 

    (                            
       (    (   (        
-  HS tạo thành từng nhón để tập luyện nghiên túc cách tập hợp hang dọc, dóng hang , điểm số

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

((((((((
(((((((
                     ((        (
- GV nhận xét và tuyên dương các tổ

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức

. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc

	II. Kết thúc
* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh

((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV

Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((
               (


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________
Tiết 2+3:                                        Tiếng Việt

BÀI 79: UYÊN, UYÊT

I. Mục tiêu:

1. Năng lực:
- Nhận biết và đọc đúng các vần uyên, uyêt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần uyên, uyêt; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần uyên, uyêt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần uyên, uyêt.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần uyên, uyêt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm Cảnh vật được gợi ý trong tranh. Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (Bà kể chuyện; tranh về trăng, tranh về cảnh vật: thuyền và trăng).
2. Phẩm chất:

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, tình cảm gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi.
- GV cho HS viết bảng uân, uât.
2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời cầu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói cầu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng cầu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại cầu nhận biết một số lần: Bà/ kể chuyện hay tuyệt.

- GV gìới thiệu các vần mới uyên, uyêt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu cầu một số (2-3) HS so sánh các vần uyên, uyêt để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần uyên, uyêt.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần. Một số (4 -5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2 vần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 2 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần uyên.

+ HS tháo chữ n, ghép t vào để tạo thành uyêt.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh uyên, uyêt một số lần.

 b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng chuyện. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng chuyện.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng chuyện. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng chuyện.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng chuyện. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng biết.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa vần uyên, uyêt.

+ GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con thuyền, đỗ quyền, truyền thuyết.

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con thuyền, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con thuyền xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần uyên trong con thuyền , phân tích và đánh vần từ con thuyền, đọc trơn từ ngữ con thuyền,

- GV thực hiện các bước tương tự đối với đỗ quyền, truyền thuyết.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2-3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần uyên, uyêt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần uyên, uyêt.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: uyên, uyêt , thuyền, thuyết (chữ cỡ vừa). 

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi.
- HS viết.
- HS trả lời.
- Hs nói.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
- Hs lắng nghe và quan sát.
- Hs lắng nghe.
- HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm.
- HS ghép.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
-HS thực hiện.
-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần.
- HS đọc.
-HS đọc.
-HS tự tạo.
-HS phân tích.
-HS ghép lại.
- Lớp đọc trơn đồng thanh.
-HS lắng nghe, quan sát.
-HS nói.
-HS nhận biết.
-HS thực hiện.
 - HS đọc.
- HS đọc.
- HS quan sát.
- HS viết.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần uyên, uyêt; từ ngữ con thuyền, truyền thuyết.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần uyên, uyêt.

- GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần uyên, uyêt trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số cầu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một cầu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2-3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời cầu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Sân nhà bạn nhỏ sáng nhờ đâu?

+ Trăng tròn và trăng khuyết giống với sự vật nào?

+ Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ và trăng rất thân thiết với nhau?

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Em thấy gì trong tranh? 

Tìm những sự vật, hoạt động có tên gọi chứa vần uyên, uyết. (Gợi ý: trăng khuyết, con thuyền, chuyến đi, di chuyển,..); 

Đặt câu với các từ ngữ tìm được; Nói về cảm nghĩ của em với cảnh vật.

- GV có thể mở rộng giúp HS có kĩ năng quan sát cảnh vật.

8. Củng cố, dặn dò. 
GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- HS tìm một số từ ngữ chứa các vần uyên, uyêt và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần uyên, uyêt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc. 

- HS xác định.
- HS đọc. 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Đặt câu.
- HS lắng nghe.
- HS tìm.
- HS làm.


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________

Tiết 4:                                                 Toán

ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (T1)

I. Mục tiêu:
- Ôn tập, củng cố thực hiên phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

- Thực hiện tính nhẩm (qua bảng cộng, trừ). 

- Vận dụng, nêu được phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan.

- Thông qua việc giải quyết tình huống ở hoạt động 2, học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

- Thông qua việc tính toán, thực hành giải quyết các bài tập về cộng, trừ các số trong phạm vi 10,  học sinh có cơ hội phát triển năng lực tư duy logic và lập luận toán học. 

- Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng, trừ các số trong phạm vi 10 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Các đồ dùng, vật liệu để thực hiên một số trò chơi khi ôn tập.

- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động: Trò chơi – 

“Xì điện”

Cách chơi:

- Cả lớp cùng chơi. Giáo viên hỏi, chẳng hạn “2 + 5 = ?” (hoặc 8 – 3 =? hoặc “mấy cộng 0 bằng 3 ?” ….) rồi chỉ một bạn bất kì trả lời. Bạn này nhận xét, trả lời xong, lại hỏi (tương tự như trên) rồi chỉ một bạn khác trả lời. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi nào giáo viên ra hiệu lệnh dừng lại.

Bạn nào được chỉ định phải trả lời thật nhanh. Bạn nào trả lời sai phải nhảy cò cò.

 - GV nhận xét, tuyên dương

- GV giới thiệu bài: Hôm nay, chúng ta sẽ  ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 

2.  Hoạt động 2: Thực hành – luyện tập
* Bài 1: Tính nhẩm

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài toán.

- GV hỏi: 

+ Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Dựa vào đâu, chúng ta có thể giải quyết được bài toán này dễ dàng?

+ Một số khi cộng hoặc trừ với số 0 thì kết quả như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 6 bạn lên bảng làm (câu a: 3 bạn, câu b: 3 bạn)

- GV nhận xét, chốt đáp án.

* Bài 2: Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV ghi dãy số ở câu a lên bảng

- GV hỏi: 

+ Câu a: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Để tìm được kết quả ở ô vuông thứ nhất, ta thực hiện phép tính gì?

- GV nhận xét, mời 1 HS lên bảng thực hiện, dưới lớp thực hiện vào SGK.

- GV nhận xét, chốt: Ô vuông thứ nhất ta điền số 8.

- GV hỏi: Đã tìm được số 8, muốn tìm kết quả ở hình tam giác tiếp theo, ta thực hiện phép tính gì?
- GV nhận xét

- GV yêu cầu HS tìm số thích hợp điền vào ô tam giác và đám mây vào SGK.

- GV mời 2 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, tuyện dương, chốt ý

- GV yêu cầu HS làm bài b vào vở, 3 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, chốt ý.

* Bài 3: Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng 5?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV tổ chức trò chơi: “Giải cứu Robot”
* Cách tiến hành

- GV trình chiếu trên Slide trò chơi “Giải cứu Robot”. Robot nói: Tôi là Robot, tôi đang bị lạc ở trong rừng. Bạn hãy giúp tôi trở về nhà bằng cách đi theo những bông hoa nhiều màu sắc này. Tuy nhiên sẽ có những bông hoa độc, nó sẽ khiến tôi ngã lộn nhào. Bạn nhìn xem trên những bông hoa có gắn các phép tính. Hãy giúp tôi phân biệt các bông hoa đó bằng cách tìm ra những phép tính có kết quả bằng 5 nhé. Nếu như các bạn tìm đúng các phép tính có kết quả bằng 5 thì tôi sẽ tìm được đường về nhà.

- GV mời các em học sinh tham gia trò chơi bằng cách chọn những bông hoa có phép tính bằng 5.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý đúng

* Bài 4:  Từ các số: 2,7,1,9 và các dấu +, - , =, em có thể lập được các phép tính đúng nào?

- GV nêu yêu cầu của bài 4.

- GV hỏi: 

+ Đề cho chúng ta những số nào?

+ Đề cho chúng ta những dấu nào?

- GV hướng dẫn: Trong 4 số này, các em sẽ chọn 3 số để lập nên các phép cộng, phép trừ đúng. GV ví dụ về một phép tính cộng:          2 + 7 = 9.

- GV yêu cầu HS làm bài 4 vào vở, mời 2 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét chung giờ học, tuyên dương những em học tốt, nhắc nhở các em chưa chú ý

-  Dặn dò về nhà làm VBT và tiếp tục ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
	- Cả lớp cùng chơi trò chơi Xì điện.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS mở SGK trang 106.
- 1 HS đọc yêu cầu bài toán.

+ Đề yêu cầu chúng ta tính nhẩm.
+ Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10.

+ Một số khi cộng hoặc trừ với số 0 thì kết quả bằng chính số đó.

- HS làm bài vào vở, 6 bạn lên bảng làm.

a. 2 + 1 = 3     3 + 6 = 9    4 + 5 = 9

    5 + 2 = 7     8 + 0 = 8    2 + 7 = 9

b. 3 - 1 = 2     9 – 6 = 3   10 – 4 = 6

    4 – 2 = 2     8 – 0 = 8    6 – 3 = 3

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

+ Câu a: Đề yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô vuông, tam giác, hình đám mây.

+ Ta thực hiện phép tính: 5 + 3

- 1 HS lên bảng thực hiện điền kết quả vào ô vuông thứ nhất, dưới lớp thực hiện vào SGK bằng bút chì. ( 8)

- HS lắng nghe, sửa bài.

- Ta thực hiện phép tính 8 – 4

- HS lắng nghe

- HS tìm số thích hợp điền vào ô tam giác và đám mây vào SGK

- 2 HS lên bảng làm, cả lớp quan sát, nhận xét (Ô tam giác: 4

                       Ô đám mây: 10)

- HS làm bài b vào vở, 3 HS lên bảng làm:

5 + 4 = 9    3 > 9 – 7   8 + 0 < 9

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- Đề yêu cầu chúng ta tìm những bông hoa ghi phép tính có kết quả bằng 5.

- HS lắng nghe GV luật chơi.
- HS tham gia trò chơi: Những bông hoa có phép tính bằng 5 là:

4 + 1;  3 + 2; 8 – 2; 5 – 0.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
+ Số: 2,7,1,9

+ Dấu + , -, =

- HS quan sát GV hướng dẫn.
- HS làm bài 4 vào vở, mời 2 HS lên bảng làm: Các phép tính đúng là:

    2 + 7 = 9          7 + 2 = 9

    9 – 7 = 2           9 – 2 = 7

- HS lắng nghe, sửa chữa.
- HS lắng nghe.



* Điều chỉnh, bổ sung: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________
Buổi chiều

Tiết 1 :                                           Tiếng Việt

LUYỆN VIẾT UÂN, UÂT, UYÊN, UYÊT

I. Mục tiêu:
- Gìúp HS củng cố về đọc viết các uân, uât ,uyên, uyêt đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

uân, uât, uyên, uyêt. 

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

uân, uât ,uyên, uyêt, lươn, luật, huyền, huyệt. Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Nhận xét bài:
- GV thu vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


____________________________________

Tiết 2:                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 170.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uyên, uyêt, con thuyền, truyền thuyết). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 170, 171.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uyên, uyêt, con thuyền, truyền thuyết, sân nhà em ... sáng ngời). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính cộng,  trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.

III. Các hoạt động dạy học:
	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

    2 + 1 = ……..
    6 – 3 =............

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s
 A.  8 + 0 = 8                                           

 B .  5 + 1 = 5 
	Bài 1: Tính.

     4 + 1 + 0 = ……..
     8 – 0 – 2 =…….

Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s 
 A.  5 + 2 = 6                                           


 B .  6 + 0 = 0 




 IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
_______________________________________________________________

Ngày soạn:  25/ 12/2020 
Ngày giảng:  Thứ sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021

Buổi sáng

Tiết 1:                                          Tự nhiên xã hội

Bài 15 CÂY XUNG QUANH EM ( tiết 2)
I. Mục tiêu: 

Sau bài học HS sẽ: 

- Kể được tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số cây mà em biết.
- Nhận biết và nêu được các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá. Về hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bẽn ngoài của một số cây. 

- Nêu được lợi ích của một số loại cây phân loại được một số cây theo yêu cầu sử dụng của con người theo nhóm: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau. 

- Nêu được lợi ích của rau và hoa quả, từ đó có ý thức ăn đủ rà, hoa quả để cơ thể khoẻ mạnh. Biết yêu quý cây xung quanh, có kĩ năng gieo trồng và chăm sóc một vài cây dễ trồng. 

II. Chuẩn bị:
 - GV; Hình SGK phóng to (nếu ), chậu hoặc khay nhựa nhỏ đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, Phiếu quan sát cây. 

- Tuỳ từng điều kiện, GV  cho HS chuẩn bị một số cây để mang đến lớp hoặc cho HS ra vườn trường khu vực xung quanh để quan sát. 

- HS: 

+ Hình về các loại cây (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt,...),

+ Các cây mà HS đã gieo (nếu có). 

III. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: 

- GV  tổ chức cho HS chơi trò chơi "Đây là cây gì?" bằng cách cho HS đoán tên cậy dựa vào đặc điểm bên ngoài của chúng. 

2. Hoạt động khám phá

 GV phát lại cho HS các chậu hoặc khay nhựa trồng cây đỗ mà tiết trước HS đã thực hành gieo hạt (nếu cây đã đủ lớn) hoặc cây thật mà GV và HS đã chuẩn bị và yêu cầu HS quan sát và thảo luận theo nhóm: 

- Cây có mấy bộ phận? Đó là những bộ nào? 

- Hãy chỉ và nêu rõ tên từng bộ phận trên cây 

Yêu cầu cần đạt: HS chỉ và nêu được tên (trên cây thật) các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá và hoa, quả (nếu có). 

3. Hoạt động thực hành 

- GV cho HS quan sát mô hình hình một cây (hoặc cây thật) với đủ các bộ phận rễ, thân, lá, hoa, quả và đặt câu hỏi: Cây có mấy bộ phận, chỉ và nói tên các bộ phận đó,

- Yêu cầu cần đạt: HS nêu được cây thường có các bộ phận là rể, thân, lá, hoa, quả và chỉ được các bộ phận đó. 

4. Hoạt động vận dụng 

Hoạt động 1 

- GV cho HS quan sát hình các cây với các bộ phận có hình dạng đặc biệt trong SGK, cũng như quan sát thêm những hình mà GV và HS sưu tầm được yêu cầu thảo luận, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của những cây đó.

- Yêu cầu cần đạt: HS biết được: Mặc dù tất cả các cây đều có rễ, thân, lá, nhiều cây có hoa và quả nhưng hình dạng, kích thước,... của các bộ phận này  không giống nhau. Ở một số cây, bộ phận thân có hình dạng đặc biệt: su hào, khoai tây (thân phình to thành củ); thanh long (lá biến thành gai, bộ phận mang quả chính là thân cành); cây khoai lang, sắn, củ cải, cà rốt (rẽ phình to thành củ),... 

Hoạt động 2 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: về một cây mà em thích, tô mầu và ghi tên các bộ phận bên ngoài của cây. 

- Sau khi hoàn thành  giới thiệu trước lớp. 

- Yêu cầu cần đạt: HS vẽ, chủ thích các bộ phận bên ngoài và mô tả được loại cây mà mình thích. 

5. Đánh giá

- HS nêu và chỉ rõ được các bộ phận bên ngoài của cây, yêu thích và biết chăm sóc cây. 

6. Hướng dẫn về nhà

- Yêu cầu HS sưu tầm hình về các nhóm cây: cây cho bóng mát, cây ăn quả, cây rau và cây hoa.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	- HS chơi trò chơi.
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm.
· - Đại diện nhóm trình bày.
· - HS thực hành.
· - HS quan sát và trả lời.
· - HS quan sát hình các cây với các bộ phận có hình dạng đặc biệt trong SGK.
· - HS thảo luận, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của những cây đó.
· - HS thực hiện tô màu.
· - HS giới thiệu trước lớp.
- HS nêu và chỉ rõ được các bộ phận bên ngoài của cây, yêu thích và biết chăm sóc cây. 

- HS lắng nghe.
· HS nêu.
· - HS lắng nghe.



* Điều chỉnh, bổ sung: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________

Tiết 2:                                                  Toán

ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (T2)
I. Mục tiêu:
- Ôn tập, củng cố thực hiên phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

- Thực hiện tính nhẩm (qua bảng cộng, trừ). 

- Vận dụng, nêu được phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan.

- Thông qua việc giải quyết tình huống ở hoạt động 2, học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

- Thông qua việc tính toán, thực hành giải quyết các bài tập về cộng, trừ các số trong phạm vi 10,  học sinh có cơ hội phát triển năng lực tư duy logic và lập luận toán học. 

- Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập về cộng, trừ các số trong phạm vi 10 học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Các đồ dùng, vật liệu để thực hiên một số trò chơi khi ôn tập.

- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động: Trò chơi – 

“Tập tầm vong”

Cách chơi:

- GV mời bạn lớp trưởng lên tổ chức trò chơi. Bạn lớp trưởng bắt bài hát” Tập tầm vong” cho cả lớp hát và trên tay đã có chuẩn bị sẵn các lá thăm chứa các phép tính. Sau khi bài hát kết thúc, bạn LT mời các bạn chọn lá thăm ở tay nào? Nếu bạn nào chọn đúng thì sẽ trả lời câu hỏi trong lá thăm, còn bạn nào chọn không đúng sẽ nhường quyền cho các bạn khác. Các lá thăm có thể là các phép tính sau:

8 + 2 = …….            6 + …… = 8

5 ….. 4 = 1                4 -  3 = ……

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài: Hôm nay, chúng ta sẽ  tiếp tục ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
2.  Hoạt động 2: Thực hành – luyện tập
* Bài 1: Tìm kết quả phép tính ghi ở mỗi toa tàu.

- GV nêu yêu cầu bài toán.
- GV hỏi: 

+ Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS lấy các số từ 1 đến 10 trong bộ đồ dùng Toán 1.

- GV lần lượt nêu từng phép tính ở mỗi toa tàu, yêu cầu HS giơ kết quả ở mỗi toa

- GV nhận xét, chốt đáp án:

2 + 3 = 5         10 – 8 = 2         6 -1 = 5

4 + 2 = 6   5 + 0 = 5   9 - 3 = 6   3 – 0 = 3

* Bài 2: Số?

- GV yêu cầu HS đọc đề.

- GV hỏi: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV nêu tình huống: Ban đêm, người ta có trang trí một số bóng đèn treo lên cây. Bỗng có một số bóng bị tắt đi. Hỏi trên cây còn lại mấy bóng đèn còn sáng.

- GV hỏi: 

+ Ban đầu người ta trang trí mấy bóng đèn?

+ Sau đó, có mấy bóng đèn bị tắt

+ Còn lại mấy bóng đèn còn sáng? 

- GV ghi lên bảng:  ?     -  3   =   ?

+ Số 3 chỉ số bóng đèn gì?

+ Vây các em có thể điền số thích hợp vào 2 ô trống được không? 

- Mời 1 HS lên bảng lớp, dưới lớp làm bài vào vở.

- GV nhận xét, chốt đáp án

* Bài 3: Số

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV hỏi: Đề yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi:

+ Các bạn trong tranh đang chơi trò gì?

+ Có mấy bạn đang chơi nhảy dây?

+ Ở đằng xa kia, có mấy bạn và các bạn đó đang làm gì?

- GV mời 1 HS nêu tình huống của bài toán.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV yêu cầu HS làm bài vào bảng con, 2 HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Bắt gà”

- GV nói: Để củng cố lại tiết học hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò chơi Bắt gà.

* Cách chơi:

- GV cho cả lớp chơi theo nhóm đôi. GV phát cho mỗi nhóm mỗi tấm như SGK và một xúc xắc

- Người chơi bắt đầu từ ô xuất phát. Khi đến lượt, người chơi gieo xúc xắc. Đếm số chấm ở mặt trên xúc xắc rồi di chuyển số ô bằng số chấm đó. Tìm kết quả phép tính tại ô đi đến rồi bắt một con gà ghi số bằng kết quả đó. 

- Trò chơi kết thúc khi bắt được 5 con gà.

- Người thua cuộc trong nhóm sẽ nối đuôi chạy lò cò quanh lớp.

- GV tổ chức cho HS tham gia chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương, tổng kết trò chơi.

4. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét chung giờ học, tuyên dương những em học tốt, nhắc nhở các em chưa chú ý

-  Dặn dò về nhà làm VBT và tiếp tục ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Chuẩn bị bài sau: Ôn tập hình học
	- Bạn lớp trưởng lên tổ chức trò chơ.i

- Cả lớp cùng chơi trò chơi Tập tầm vong.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS mở SGK trang 108.
- HS lắng nghe và nhắc lại đề bài.

+ Đề yêu cầu chúng ta tìm kết quả phép tính ghi ở mỗi toa tàu.

- HS lấy các số từ 1 đến 10 trong bộ đồ dùng Toán 1.

 - HS giơ kết quả ở mỗi toa.
- HS lắng nghe.
- HS đọc đề.
- Điền số thích hợp vào ô trống.

- HS lắng nghe tình huống.
+ 7 bóng đèn.
+ 3 bóng đen bị tắt.
+ Còn lại 4 bóng đèn.
+ Số 3 chỉ số bóng đèn bị tắt.
- Được, 1 HS lên bảng lớp, dưới lớp làm bài vào vở: 7 – 3 = 4.
- HS đọc yêu cầu.
- Điền số thích hợp vào chỗ trống.
+ Đang chơi nhảy dây.
+ 4 bạn đang chơi.
+ Đằng xa kia có 2 bạn đang muốn vào chơi nhảy dây cùng các bạn.

- HS có thể nêu: Có 4 bạn đang chơi nhảy dây. Bỗng có 2 bạn rất háo hức muốn tham gia nhảy dây cùng các bạn. Hỏi hôm đó, có tất cả bao nhiêu bạn cùng chơi nhảy dây.

- HS lắng nghe

- HS làm bài vào bảng con, 2 HS lên bảng làm: 4 + 2 = 6

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.
- Các nhóm tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.
 - HS lắng nghe




* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                     
_________________________________

Tiết 3+4:                                          Tiếng Việt

BÀI 80: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu.
1. Năng lực:

- Nắm vững cách đọc các vần uân, uât ,uyên, uyêt, oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy ;cách đọc các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có các vần uân, uât ,uyên, uyêt, oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết cầu có từ ngữ chứa một số vần đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể chuyện Cặp sừng và đôi chân. Qua câu chuyện, HS còn được rèn luyện bước đầu kỹ năng ghi nhớ chi tiết, xử lí vấn để trong các tình huống... và góp phần giúp HS có ý thức về giá trị của mỗi bộ phận trên cơ thể.

2. Phẩm chất.

- Thêm yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III. Các hoạt động dạy học. 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS viết uân, uât ,uyên, uyêt, oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vấn đã học trong tuấn.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 

Hà thưởng được nghe bà kể chuyện khi nào? Hà đã được bà kể cho nghe những truyện gì? 

Giọng kể của bà thế nào?

 Hà có thích nghe bà kể chuyện không? 

Câu văn nào nói lên điều đó?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

4. Viết cầu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một cầu “Xuân về, đào nở thắm, quất triu quả” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs viết.
- Hs đọc.
- HS đọc.
- HS đọc.
- Hs lắng nghe.


- Một số (4-5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs lắng nghe.
- HS viết .
- Hs lắng nghe.


TIẾT 2

	5. Kể chuyện

a. Văn bản

   CẶP SỪNG VÀ ĐÔI CHÂN

    Mỗi ngày, hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: "Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng". Nhưng nó lại chẳng hế thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí. Một ngày, khi đang tha thẩn trong rừng, hươu phát hiện một con sói lớn đang lao về phía mình. Nó vô cùng hoảng sợ liền co chân, chạy một mạch. Đôi chân khoẻ mạnh giúp hươu chạy thật nhanh. Tuy nhiên, cặp sừng lại bị kẹt trong các nhánh cây làm nó cảm thấy vô cùng vướng viu. Sau khi chạy một hồi lâu, hươu cảm thấy mình đã thoát khỏi con sói. Nó nằm dài dưới một bóng cây. “Thật là nguy hiểm! Minh gần như không thể trốn thoát được với cặp sừng này. May sao đôi chân đã cứu mình. Thì ra, cái gì cũng có giá trị riêng của nở”, hươu

nghĩ thầm.

b. GV kể chuyện, đặt cầu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ cầu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt cầu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến trông thật xấu xí. GV hỏi HS:

1. Vì sao hươu nghĩ nó là con hươu đẹp nhất khu rừng?

2. Hươu có thích đôi chân của mình không?

Đoạn 2: Từ Một ngày đến cảm thấy vô cùng vướng víu. GV hỏi HS:

3. Khi tha thẩn trong rừng, hươu gặp phải chuyện gì?

4. Khi gặp sói, cặp sừng hay đôi chân giúp hươu thoát nạn?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

5. Thoát nạn, hươu nghĩ gì?

 - GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể

c. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ cầu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra cầu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của cầu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ cầu chuyện và thi kể chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gìan để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả,

6. Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè cầu chuyện 
	- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- Hs trả lời.
- HS kể.
- HS kể.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NHẬN XÉT PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM – BGH
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Tiết 5:                                       Sinh hoạt lớp
SƠ KẾT TUẦN, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 4 “An toàn cho em” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II. Đồ dùng dạy – học:

· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức:

- GV  mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

* Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi ban, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- CTHĐTQ: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- CTHĐTQ: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

* Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- CTHĐTQ cho cả lớp hát một bài trước khi các ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi ban báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các ban.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.
	-HS hát một số bài hát.

- Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng ban lên báo cáo.



	3. Sinh hoạt theo chủ đề 

· Gv tổ chức cho HS chia sẻ

- Những điều đã học được trong tiết sinh hoạt dưới cờ về việc đảm bảo an toàn khi ở nhà và khi vui chơi ở nơi công cộng.
- Những đồ dùng gia đình và cách thức sử dụng đồ dùng gia đình đảm bảo an toàn

- Việc em đã sử dụng đồ dùng trong gia đình khi làm việc nhà và ý kiến của bố mẹ, người thân về những việc em đã làm.
- Những điều em học được và cảm nhận của em khi sử dụng đồ dùng gia đình làm việc nhà đảm bảo an toàn.
· Chơi trò chơi hoặc tập hát, giao lưu văn nghệ trong lớp.
	- HS chia sẻ. 

- HS tham gia.

	ĐÁNH GIÁ

b) Cá nhân tự đánh giá
GV HD HS tự đánh giá việc thể hiện lòng kính yêu thầy cô theo các mức độ dưới đây:

- Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+ Phân biệt được những hành động sử dụng đồ dùng gia đình an toàn, không an toàn

+ Nhận xét được việc sử dụng đồ dùng trong nhà có an toàn hay không.
+ Sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn.
+ Chủ động, tự tin thực hiện những hành động an toàn để bảo vệ bản than.
- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

- Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thường xuyên.
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không.
c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
	- HS tự đánh giá.
- HS đánh giá lẫn nhau.
- HS theo dõi.


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 18
Ngày soạn:  27/ 12/2020 

Ngày giảng:           Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm 2021
Buổi sáng:

Tiết 1:                                       Sinh hoạt dưới cờ
NGÀY HỘI VÌ SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG
I. Mục tiêu: 


HS có khả năng:

- Biết được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách chăm sóc, rèn luyện sức khỏe ở lứa tuổi học sinh.

- Hình thành thói quen luyện tập, chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bản thân.

- Rèn kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động.

II. Chuẩn bị:

a) Đối với nhà trường.

- Hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động.

- Phân công Gv, các lớp phụ trách hoạt động.

- Phần thưởng cho các tiết mục tham gia.

b) Đối với GV.

+GV TPT.

- Phân công lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

- Phân công lớp chuẩn bị tiểu phẩm nói về sự cần thiết và cách chăm sóc, rèn luyện sức khỏe học đường.

- Chuẩn bị nội dung cho Ngày hội Vì sức khỏe học đường.

- Phân công BGK chấm thi.

+GVCN: Phân công HDHS thực hiện nhiệm vụ được giao trong Ngày hội Vì sức khỏe học đường.

c) Đối với HS.

- Hai HS dẫn chương trình.

- Trang phục thể thao để đồng diễn.
- HS: Ghế, mũ khi sinh hoạt dưới cờ.

III. Hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Chào cờ

- HS điều khiển lễ chào cờ.

- HS các lớp biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Vì sức khỏe học đường.
- Tuyên bố lí do: HS dẫn chương trình nêu mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Vì sức khỏe học đường.

Hoạt động 2: Thi đồng diễn thể dục.

- Bố trí các khối lớp toàn trường đứng thành hình chữ U, ở giữa sân trường cho các khối lớp đồng diễn thể dục.

- Giới thiệu lần lượt các lớp lên đồng diễn.

- HS các lớp khác quan sát các bạn đồng diễn. BGK chấm thi.

- Công bố kết quả và phát phần thưởng.

- HS toàn trường lắng nghe, chia sẻ cảm xúc về chú bộ đội.

Hoạt động 3:Diễn tiểu phẩm.

- HS diễn tiểu phẩm đã chuẩn bị.

- HS toàn trường theo dõi, quan sát tiểu phẩm để trả lời câu hỏi:

+Tiểu phẩm gửi đến chúng ta thông điệp gì?

+Em có nhận xét gì về tiểu phẩm?

+Những điều em học được qua tiểu phẩm?

+Cảm súc của em khi xem tiểu phẩm?

-HS trả lời. Phát quà tặng cho những em có câu trả lời hay và đúng.

Hoạt động nối tiếp.


HS tích cực, tự giác rèn luyện sức khỏe ở gia đình và tham gia các hoạt động thể dục thể thao của lớp, của trường.

Đánh giá.

-GV TPT nhận xét tinh thần thái độ của HS khi tham gia Ngày hội Vì sức khỏe học đường, tuyên dương những tập thể cá nhân có ý tưởng sáng tạo và được bình chọn.

H: Em có thích tham gia Ngày hội Vì sức khỏe học đường không? Em thích nhất điều gì trong ngày hội này?

_____________________________

Tiết 2 + 3:                                        Tiếng Việt

  ÔN TẬP

I.Mục tiêu:
1.Năng lực:
- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ).

2. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cảm xúc và tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III.Hoạt động dạy- học :
TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

2. Ghép các chữ đứng liền nhau (thêm dấu thanh phù hợp) để tạo từ ngữ chỉ loài vật

- Hoạt động nhóm. GV nêu yêu cầu thảo luận: Các nhóm đọc âm được ghi bằng các chữ theo hàng ngang và hàng dọc đứng lin nhau để tìm từ ngữ chỉ loài vật. Từng thành viên trong nhóm chia sẻ hiểu biết của mình vẽ loài vật mà cá nhân yêu thích.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nghe, nhận xét.

3. Đọc 

                  Tết đang vào nhà

Hoa đào trước ngõ Cười tươi sáng hồng Hoa mai giữa vườn Lung linh cánh trắng. Sân nhà đây nắng Mẹ phơi áo hoa Em dán tranh gà Ông treo câu đối. Tết đang vào nhà Sắp thêm một tuổi Đất trời nở hoa.

(Nguyễn Hồng Kiên)

- Gv yêu cầu HS đọc thầm cả bài thơ, tìm tiếng có chứa các vấn ơi, ao, ăng.

- GV hỏi HS về các tiếng chứa vần đã học có trong bài thơ: Những câu thơ nào có tiếng chứa vẫn ơi? Những tiếng nào chứa vật lý? 

- GV thực hiện tương tự với các vần ao, ăng.

- GV giải thích nghĩa từ câu đối (nếu cần) bằng cách cho HS xem tranh về câu đối. GV có thể nói thêm về câu đối. Câu đối được treo ở đình, chùa hoặc những nơi trang trọng trong nhà. Câu đối thường có nội dung ca ngợi những giá trị tốt đẹp. Vào ngày Tết, một số gia đình Việt Nam có truyền thống treo câu đối để thể hiện mong ước tốt lành cho một năm mới.

- GV đọc mẫu.

- HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc:

 Loài hoa nào được nói tới trong bài thơ? Tìm những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của loài hoa đó. Gia đình bạn nhỏ làm gì để chuẩn bị đón Tết?

 Còn gia đình em thường làm gì để chuẩn bị đón Tết? 

Em có thích Tết không? Vì sao em thích Tết?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

4. Tìm trong bài thơ Tết đang vào nhà những tiếng có vần ơi, ao, ăng

- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, cùng đọc lại bài thơ và tìm những tiếng có vần di, ao, anh.

- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất câu trả lời.

- GV và HS nhận xét, đánh giá.

5. Viết chính tả

- Từ tuần 17, HS chỉ viết cỡ chữ nhỏ. HS chép vào vở khổ thơ cuối của bài thơ. GV lưu ý HS xuống dòng sau mỗi câu thơ, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

6. Củng cố

- GV lưu ý HS thực hành giao tiếp ở nhà, đọc cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè khổ đầu của bài thơ Tết đang vào nhà.

GV cũng có thể khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh về các loài vật, về ngày Tết truyền thống của dân tộc.
	-Hs chơi.
-HS thảo luận.
- HS trình bày kết quả thảo luận nhóm.

- HS đọc.
-Hs trả lời.
-Hs lắng nghe.
-Hs lắng nghe.
-Hs đọc.
-Hs trả lời.
-Hs trả lời.
-Hs trả lời.
-Hs trả lời.
- HS đọc .
-HS thực hiện.
-HS trình bày kết quả.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe, viết.
-HS thực hiện.
-HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________
Tiết 4:                                                Đạo đức
ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ

I. Mục tiêu:
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được những việc cần tự giác học tập.
- Biết được vì sao phải tự giác học tập.
- Thực hiện được các hành động tự giác học tập của mình ở trường, ở nhà.
II.Đồ dùng dạy học:
· SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Hai chú mèo ngoan” - sáng tác: Phan Huỳnh Điều),... gắn với bài học “Tự giác học tập”;
· Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng powerpoint,... (nếu có điều kiện).
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài “Hỡi chú mèo ngoan"
· GV tổ chức cho HS hát bài “Hai chú mèo ngoan”.
· GV đặt câu hỏi: Vì sao mèo đen và mèo vàng trong bài hát lại được cô yêu, bạn quý, mẹ khen?
· HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Hai chú mèo trong bài hát rất chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc
nhà nên được mọi người yêu quý, em cần học tập những thói quen tốt của hai chú mèo này.
2. Khám phá
Tìm hiểu sự cần thiết của việc tự giác học tập và những biểu hiện của việc tự giác học tập
· GV chiếu hình hoặc treo tranh (mục Khám phá) lên bảng để HS quan sát (đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK).
· GV đặt câu hỏi theo tranh: Em hãy cho biết:
+ Bạn nào tự giác học tập? Bạn nào chưa tự giác học tập?
+ Các biểu hiện của việc tự giác học tập.
+ Vì sao cần tự giác học tập?
· GV mời từ ba tới bốn HS phát biểu, HS khác chú ý lắng nghe, nêu ý kiến nhận xét và đặt câu hỏi (nếu có). GV khen ngợi những HS có câu trả đúng, chỉnh sửa các câu trả lời chưa đúng.
Kết luận:
· Hai bạn đang luyện viết, được cô giáo khen đã tự giác học tập. Hai bạn đang đùa nghịch trong giờ học mặc dù được cô giáo nhắc nhở là chưa tự giác học tập.
· Biểu hiện của tự giác học tập gồm: Tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập một cách chủ động mà không cần ai nhắc nhở, giám sát; tự mình xây dựng kế hoạch học tập và xác định mục đích học tập đúng đắn dựa trên sự hướng dẫn của cha mẹ và thầy cô, giáo.
· Tự giác học tập giúp em luôn hoàn thành kịp thời và tốt nhất công việc học tập như: học thuộc bài, làm đủ bài tập, thực hiện trách nhiệm đối với trường lớp, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ,... Tự giác trong học tập giúp em rèn tính tự lập, tự chủ, ý chí kiên cường, bền bỉ và những phẩm chất tốt đẹp khác. Tự giác học tập giúp em đạt kết quả tốt trong học tập.
· Trái với tự giác học tập là học đối phó, chán nản, không chịu tiếp nhận bài học và không thực hiện các yêu cẩu luyện tập của thầy cô; ít quan tâm đến sách vở, không lắng nghe lời khuyên bảo của người lớn.
3. Luyện tập
Hoạt động 1 Xác định bạn tự giác/ bạn chưa tự giác học tập
· GV giao nhiệm vụ cho các nhóm từ 4 - 6 HS quan sát tranh mục Luyện tập trong SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi: Bạn nào tự giác, bạn nào chưa tự giác học tập? Vì sao?
GV mời đại diện một đến hai nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). Sau đó, GV hỏi có nhóm nào có cách làm khá
· c không? Đánh giá, khen ngợi hoặc chỉnh sửa ý kiến.
+ Các bạn trong tranh 2, 3, 4 và 6 đã tự giác học tập vì ở tranh 2 - Bạn gái luôn
tự giác ôn bài đúng giờ; tranh 3 - hai bạn tích cực phát biểu trong giờ học;
tranh 4 - bạn gái chủ động đọc trước bài hôm sau; tranh 6 - ba bạn tích cực hoạt
động nhóm. Ý thức tự giác học tập của các bạn cần được phát huy và làm theo.
+ Trong tranh 1 và 5 còn có các bạn chưa tự giác học tập. Tranh 1 - bạn trai ngồi đọc truyện trong giờ học; tranh 6 - bạn gái vẫn ngồi chơi dù đến giờ ôn bài. Ý thức chưa tự giác học tập của các bạn cần được nhắc nhở, điều chỉnh để trở thành người luôn chủ động, tích cực trong học tập.
Ngoài ra, GV có thể mở rộng, đặt thêm các câu hỏi liên quan tới ý thức tự giác và chưa tự giác học tập nhằm giúp HS hiểu rõ ý nghĩa của việc tự giác học tập

Kết luận: Các em cần chủ động, tích cực trong học tập; không nên học tập một
cách đối phó, chỉ học khi có người khác giám sát, nhắc nhở,... để đạt kết quả cao
trong học tập.
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em đã tự giác học tập chưa? Hãy chia sẻ cùng các bạn.
- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
· HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
· GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết tự giác học tập.
4. Vận dụng
Hoạt động 1 Đưa ra lời khuyên cho bạn
· GV nêu tình huống: Trong giờ học Thể dục, dù được bạn nhắc nhưng Lan vẫn không tham gia, mà ngồi trong lớp đọc truyện. Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.
· GV gợi ý:
1/ Lan ơi, cất truyện đi, ra học Thể dục cùng cả lớp nào!
2/ Lan ơi, không nên trốn giờ Thể dục như vậy!
· GV mời HS trả lời. Các bạn khác nhận xét, góp ý nếu có.
Kết luận: Cần tích cực tham gia đầy đủ các giờ học, hoạt động giữa giờ.
Hoạt động 2 Em rèn luyện thói quen tự giác học tập
-GV gợi ý để HS chia sẻ cách rèn luyện thói quen tự giác học tập. GV có thể cho HS đóng vai nhắc nhau tự giác học tập.
Kết luận: Các em cần thực hiện thói quen tự giác học tập để đạt kết quả cao trong học tập.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	-HS hát.
-HS trả lời.
- HS quan sát tranh. 

- HS trả lời.
- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

 
-HS lắng nghe.
 

 

 

 

- Học sinh trả lời.
 

 

 

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 -HS lắng nghe.

-HS quan sát.
-HS chọn.
-HS lắng nghe.
-HS quan sát.
-HS trả lời.
-HS chọn.
-HS lắng nghe.
-HS chia sẻ.
-HS nêu.
-HS lắng nghe.
-HS thảo luận và nêu.
-HS lắng nghe .
 

 

-HS lắng nghe.

- HS quan sát.
-HS chọn.

-HS lắng nghe.
-HS trả lời.

-HS chọn.

-HS lắng nghe.

-HS chia sẻ

-HS nêu.

-HS lắng nghe.

-HS thảo luận và nêu.

-HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________

Buổi chiều:

Tiết 1 :                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 164.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oan, oăn, oat, oăt, tóc xoăn, nhọn hoắt ). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 164, 165

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (oan, oăn, oat, oăt, tóc xoăn, nhọn hoắt, trong vườn cây xoan và cây khế đã trổ hoa hàng loạt). 



IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 2:                                                Âm nhạc

    (GV chuyên soạn giảng)

Tiết 3:                                      Tự nhiên xã hội

BÀI 15: CÂY XUNG QUANH EM (TIẾT 3)
I.Mục tiêu. 

Sau bài học HS sẽ: 

- Kể được tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số cây mà em biết

- Nhận biết và nêu được các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá. Về hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bẽn ngoài của một số cây. 

- Nêu được lợi ích của một số loại cây phân loại được một số cây theo yêu cầu sử dụng của con người theo nhóm: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau. 

- Nêu được lợi ích của rau và hoa quả, từ đó có ý thức ăn đủ rà, hoa quả để cơ thể khoẻ mạnh. Biết yêu quý cây xung quanh, có kĩ năng gieo trồng và chăm sóc một vài cây dễ trồng 

II. Chuẩn bị.

 - GV; Hình SGK phóng to (nếu ), chậu hoặc khay nhựa nhỏ đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, Phiếu quan sát cây. 

- Tuỳ từng điều kiện, GV  cho HS chuẩn bị một số cây để mang đến lớp hoặc cho HS ra vườn trường khu vực xung quanh để quan sát 

- HS: 

+ Hình về các loại cây (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt,...),

+ Các cây mà HS đã gieo (nếu có). 
III. Các hoạt động dạy- học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở đầu: Mở đầu 

GV  cho HS hát bài Em yêu cây xanh và dẫn dắt vào bài học. 

2.Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

- GV cho HS quan sát hình trong SGK, thảo luận nhóm về lợi ích của cây

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được lợi ích của cây: cho bóng mát, để trang trí, làm nơi ở cho động vật, làm thức ăn cho người. 

Hoạt động 2 

-  GV  cho làm việc theo nhóm. Yêu cầu HS quan sát 3 hình ở hoạt động này. 

- Nêu nội dung từng hình. 

- Em còn biết cây có lợi ích gì nữa? 

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được thêm những lợi ích khác của cây: cung cấp gỗ để làm bàn ghế, tàu thuyền, giường tủ, sản xuất ra giấy để làm sách vở, làm thuốc chữa bệnh; làm thức ăn cho gia súc, Ngoài ra, cây còn có lợi ích: chống lũ, chắn cát, chắn sóng bảo vệ đất và nguồn nước; điều hoà khí hậu làm không khí trong sạch

3.Hoạt động thực hành 

GV cho HS phân loại các cây trong hình (đã sưu tầm) thành các nhóm: Cây ăn quả, cây bóng mát, cây rau, cây hoá, xếp và dán vào giấy khổ lớn để trưng bày ở lớp HS sẽ dán hình theo tổ: Mỗi tổ tự chọn cho mình một nhóm cây yêu thích để dán triển lãm hoặc mỗi tổ củng phân loại dân cả 4 nhóm cây

Yêu cầu cần đạt: HS sắp xếp và phân loại được các nhóm cây. Nếu được một số đặc điểm của một số cây để giới thiệu với mọi người. 

4.Hoạt động vận dụng 

GV cho HS làm việc theo nhóm hoặc cả lớp, liên hệ thực tế với những cây HS thích trống hoặc được trồng ở nhà, nói về lợi ích của chúng. 

- Yêu cầu cần đạt: HS mạnh dạn tự tin kể về những cây thích trồng và lợi ích của chúng 5. Đánh giá 

- HS biết phân loại cây theo lợi ích, nhận thức rõ vai trò quan trọng của thực vật đối với con người, từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây; có ý thức tự giác ăn nhiều rau củ, quả để bổ sung vitamin giúp cơ thể khoẻ mạnh. 

- Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV  tổ chức cho HS đóng vai về tình huống được gợi ý trong hình tổng kết cuối bài. Trên cơ sở đó hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết cho HS. 

6. Hướng dẫn về nhà

GV nhắc nhở HS tiếp tục chăm sóc cây đã gieo.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học
	-HS hát.
- HS quan sát hình trong SGK, thảo luận nhóm về lợi ích của cây.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát 3 hình.
- HS nêu.
-HS trả lời.
- HS phân loại các cây trong hình.
-HS chia tổ và thực hiện.
- HS sẽ đi tham quan và nghe phần thuyết minh.
- Nhận xét, bổ sung.

-HS làm việc theo nhóm hoặc cả lớp, liên hệ thực tế.
-HS lắng nghe.
-HS đóng vai về tình huống được gợi ý trong hình tổng kết cuối bài.
-Lắng nghe và thực hiện.
-HS nêu.
-HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________________________
Ngày soạn:  28/ 12/2020 

Ngày giảng:            Thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2021
Buổi sáng
Tiết 1:                                              Thể dục

KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu bài học

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện kiểm tra, các đánh giá nội dung đã học của chủ đề đội hình đội ngũ, tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được các động tác quay phải, quay trái,  quay sau và vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện kiểm tra được các động tác nội dung của chủ đề đội hình đội ngũ, tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

      - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp
 - Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2.Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “ Diệt con vật có hại 
	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham

	II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

- Ôn các nội dung đã học về  chủ đề đội hình đội ngũ tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

*Luyện tập
-Tập đồng loạt

* Kiểm tra được các động tác nội dung của chủ đề đội hình đội ngũ, tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

* Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”



	18-22’

7 – 8’

2- 3 lần

8-  10’

4 – 5’


	- GV nhắc lại cách thực hiện động tác  nghiêm nghỉ , tập hợp hàng dọc, hàng ngang ,dóng hàng, dồn hàng,dàng hàng điểm số,  quay phải, quay trái và quay sau. Giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần

((((((((  

((((((((    

          (
- HS thực hiện đúng theo khẩu của giáo viên.

Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu 
lệnh của giáo viên

- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp

GV phổ biến nội dung phương pháp kiểm tra đánh giá  kiểm tra lần lượt từng tổ hoặc nửa tổ do giáo viên điều kiển

Đội hình kiểm tra.
  ((((((((
(((((((
(                    (  (   (  

GV đánh giá theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh

- Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung của chủ đề đội hình đội ngũ tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
- Hoàn thành : Thực hiện đực ít nhất các nội dung của hai chủ đề

- Chưa hoàn thành: Thực hiện được nội dung của hai chủ đề

- GV căn cứ vào khả năng thái độ tập luyện và sự tiến bộ của học sinh  để điều chỉnh nội đánh giá cho phù hợp

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức

. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc



	II. Kết thúc
* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh

((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV

Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((
               (


V. Điều chỉnh bổ sung:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________
Tiết 2 + 3 :                                    Tiếng Việt
BÀI 82: ÔN TẬP

I.Mục tiêu:
1.Năng lực:
- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật, loài hoa); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ).

2.Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cảm xúc và tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III.Hoạt động dạy- học: 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

2. Viết

- GV yêu cầu HS đọc nhẩm một lần các số.

- GV hướng dẫn HS viết vào vở các từ chỉ số. Ví dụ: 0: không. Mỗi số viết 1 lần.

- GV quan sát, sửa lỗi cho HS.

3. Tìm từ 

-Tìm từ có cùng vần với mỗi từ chỉ số GV có thể sử dụng nhiều hình thức hoạt động khác nhau cho nội dung dạy học này.

4. Luyện chính tả

Tiếng được viết bắt đầu bằng c, k.

+ GV gắn thẻ chữ c, k lên bảng.

+ GV đọc, HS đọc nhẩm theo.

+ HS làm việc nhóm đôi: tìm những tiếng được viết bắt đầu bằng c, k.

+ Đại diện nhóm trinh bày kết quả trước lớp (đoc tiếng tim được, phân tích cấu tạo của tiếng).

- Tiếng được viết bắt đầu bằng g, gh.

Các bước thực hiện tương tự như c, k.

- Tiếng được viết bắt đầu bằng ng, ngh.

Các bước thực hiện tương tự như c, k.

HS viết các tiếng tìm được vào Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một + 2 tiếng được viết bắt đầu bằng c, k.

+ 2 tiếng được viết bắt đầu bằng g, gh

+ 2 tiếng được viết bắt đầu bằng ng, ngh.

-GV quan sát, sửa lỗi cho HS.
	-Hs chơi.
-HS viết..
-HS đọc.
-HS lắng nghe.
-Hs lắng nghe.
-Hs lắng nghe và quan sát
- HS tìm.
.
-Hs đọc.
- HS thảo luận.


-Hs trình bày.
-Hs lắng nghe, quan sát.
-HS thực hiện.



TIẾT 2
	5. Đọc

- GV đọc mẫu.

- GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần).

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc:

-Có những loài hoa nào được nói tới trong đoạn văn? 

-Theo em, đoạn văn miêu tả cảnh vật vào mùa nào trong năm? Vì sao em biết?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

6. Tìm trong đoạn văn Mùa xuân đến những tiếng cùng van với nhau

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có vần giống nhau (lâm - tấm, chào mào, trầm ngâm,..). Lưu ý: HS không nhất thiết phải tìm ra tất cả các tiếng cùng van với nhau.

- GV hỏi HS về các tiếng có vần giống nhau: 

-Những câu nào có tiếng chứa vấn giống nhau? 

-Những tiếng nào có vấn giống nhau? 

-Hãy phân tích cấu tạo của tiếng lâm và tấm... 

-GV thực hiện tương tự với các câu còn lại.

7. Tìm trong và ngoài đoạn văn tiếng có vần anh, ang

- Tìm những tiếng trong đoạn văn có vần anh, ang.

+ GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi và thảo luận các câu hỏi sau: Những câu nào có vẫn anh? Những câu nào có vấn ang? Hãy phân tích cấu tạo của tiếng có vần anh/ ang

+ Các nhóm trình bày kết quả trước lớp.

+ GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

- Tìm những tiếng ngoài đoạn văn có vần anh, ang.

+ Nhóm đôi thảo luận theo yêu cầu của GV: Tìm các tiếng ngoài đoạn văn có vấn anh, ang. Sau đó chia sẻ kết quả với nhóm khác để diéu chinh, bổ sung số lượng tiếng có vấn anh, ang của nhóm mình.

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.

+ GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

8. Củng cố

- GV khen ngợi, động viên HS, lưu ý HS ôn lại các âm, vấn xuất hiện trong bài ôn.

- GV cũng có thể khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh vẻ mùa xuân.
	- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
-HS đọc.
- HS tìm những từ ngữ nói về đặc điểm của loài hoa đó. Kể tên những loài chim được nói tới trong bài, Tìm những từ ngữ miêu tả đặc điểm của chúng.

- HS trả lời

- HS lắng nghe .

- HS đọc. 

- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS phân tích.
- HS trao đổi.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS trao đổi.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

-Hs lắng nghe.



* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4:                                              Toán

BÀI 19: ÔN TẬP HÌNH HỌC 
I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

   -Nhận biết dạng tổng thể, trực quan các hình phẳng, hình khối đã học qua mô hình  hoặc hình dạng các vật trong thực tế.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
 - Làm quen với phân tích, tổng hợp khi xếp, ghép hình. Rèn tư duy logic khi xe hình theo quy luật. Phát triển trí tưởng tượng, định hướng không gian, liên hệ về
thực tế,...
II. Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng học Toán 1. 
- Các mô hình dùng để xếp, ghép hình như các bài tập trong SGK.
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát.
- Lắng nghe.

	2.Hoạt động
	

	* Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu HS nhận biết được các hình đã học (hình tròn, hình vuông, hình ta giác, hình chữ nhật). 
- GV hỏi:

  a) NHững hình nào là hình vuông?

  b) Những hình nào là hình tam giác?

  c) Những hình nào là hình tròn?

   d) Những hình nào là hình chữ nhật?
- GV cùng Hs nhận xét
	- Hstheo dõi.
- HS quan sát.
-HS trả lời câu hỏi.
-HS nhận xét bạn.


	* Bài 2:

- GV nêu yêu cầu của bài.

 -Yêu cầu HS nhận biết được hình nào là khối lập phương

- HS trình bày

- GV cùng Hs nhận xét
	- HS nhắc lại y/c của bài

- HS quan sát . 

- HS nhận xét bạn.

	*Bài 3: 

-Nêu yêu cầu bài tập

-Yêu cầu HS nhận dạng, gọi tên các hình, tìm ra quy luật xếp hình (hình tròn,  hình tam giác, hình vuông,...). Từ đó xác định được hình nào thích hợp xếp vào  dấu hỏi (?).
-GV cùng Hs nhận xét
	-HS nêu.
-HS trả lời.
-HS thực hiện.
-HS nhận xét.

	*Bài 4: 

 - Nêu yêu cầu bài tập

-Yêu cầu HS tự xếp lấy các hình a), b) từ 4 miếng bìa hình tam giác đã cho.

-Trình bày kết quả.
- GV cùng Hs nhận xét
	-HS lắng nghe.
-Làm việc theo nhóm.
-Trình bày kết quả .
-Nhận xét.

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


Điều chỉnh bổ sung:





...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________
Buổi chiều

Tiết 1:                                             Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT 
I. Mục tiêu:
-Học sinh nắm được các nét cơ bản của các chữ voi, con, có, vòi, dài.

-Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách, đều nét .

-Giáo dục các em tính kiên trì khi viết bài 

II. Đồ dùng:

-GV:Bảng phụ 

-HS:vở

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

voi, con, có, vòi, dài.
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

G.H,K,L,M,N

Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________
Tiết 2 :                                            Tiết đọc thư viện
BÀI 6: KỂ CHUYỆN BÉ NGHE 

I. Mục tiêu:

- Đưa bé vào thế giới truyện cổ tích để bắt đầu dẫn dắt trẻ đến với niềm đam mê của việc đọc sách.

- Trẻ yêu thích truyện cổ tích thế giới.

- Bước đầu giúp trẻ hình thành nhân cách qua những bài học rút ra từ những câu truyện cổ tích.

II. Chuẩn bị:

- Truyện kể: Nàng Bạch Tuyết.

- Tranh minh hoạ truyện kể.

- Một số truyện cổ tích thế giới.

- Địa điểm: Trong lớp.

III. Đồ dùng dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Trước khi kể (5 phút)
- Gợi ý trao đổi những minh hoạ trên trang bìa.

+ Quan sát tranh em thấy gì?

- Từ hình ảnh chính em hãy đoán xem tên câu truyện là gì?

- Giới thiệu truyện: Giới thiệu tên một số truyện cổ tích thế giới và nhấn mạnh truyện kể hôm nay là truyện Nàng Bạch Tuyết.
	* Cả lớp

- Quan sát tranh trang bìa.

+ Nêu những hình ảnh có trong tranh: nàng Bạch Tuyết, bảy chú lùn,…

+ Từ hình ảnh chính phỏng đoán tên truyện.



	2. Trong khi kể (17 phút)
- Kể chuyện kết hợp tranh minh hoạ.

- Kết hợp trò chuyện:

+ Khi thấy Bạch Tuyết vẫn còn sống , hoàng hậu sẽ làm gì ? ( trang 20)

- Kể tiếp hết phần trang 26.

- Tiếp tục kể đến phần trang 27, đặt câu hỏi: 

+ Các em thử đoán xem công chúa Bạch Tuyết có chết không? ( trang 7)

- Tiếp tục kể cho đến hết.
	* Cả lớp

- Nghe, quan sát tranh.

- Phỏng đoán việc làm của hoàng hậu.

- Phỏng đoán. 



	3. Sau khi kể (5-8 phút)
- Cô vừa kể chuyện gì?

- Có những nhân vật nào? Con vật nào?

- Giao việc.

- Đến trò chuyện cùng học sinh.

- Gợi ý.

* Giáo dục HS ở hiền sẽ gặp lành.

- Giới thiệu một số truyện cổ tích Việt Nam.

- Nêu yêu cầu ở tiết sau: 

      Tiết sau các em sẽ giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện mà em mượn về nhà như : Tên truyện? Mấy nhân vật? Tên nhân vật? Được nghe đọc mấy lần? …
	* Cả lớp - đôi bạn

- Nhắc tên truyện.

- Kể các nhận vật, con vật  trong truyện

- Đôi bạn nói  cho nhau nghe mình thích nhân vật nào? Không thích nhân vật nào? Vì sao?

- Một số học sinh trình bày trước lớp.

- Rút ra bài học cho bản thân.

- Chọn và mượn một quyển về nhà nhờ cha mẹ/ anh chị đọc cho nghe.


Điều chỉnh bổ sung:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________
Tiết 3:                                                 Toán
ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

        - Mức 1: Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm.
        - Mức 2:  Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10, làm BT trắc nghiệm

 II. Đồ dùng dạy học :

       - SGK Toán 1, que tính, bút, thước, phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

5 - 3 =......
                           5 – 0 =......


0 + 6 = ......
                           4 + 2 =......
Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  
8
8
  A. >            B. <          C. = 

	Bài 1: Tính.

    8 – 2 = ..........                     
    6 + 4 = ..........                            

    9 – 5 = ..........                       
    7 + 2 = ..........

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  
8
7
  A. =           B. <          C. > 



IV.Củng cố dặn dò
     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học. 

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________
Ngày soạn:  29/ 12/2020 

Ngày giảng:                  Thứ  tư ngày 06 tháng 01 năm 2020

Buổi sáng

Tiết 1:                                              Mĩ thuật
SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN(T1)
I. Mục tiêu:


1. Về năng lực:


Tạo hình được một số khối cơ bản từ đất nặn.


Tạo hình được một vật có dạng khối cơ bản


Bước đầu biết cách trang trí đồ vật có sử dụng những dạng khối cơ bản.


Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.


2. Về phẩm chất

Có đức tính chăm chỉ, siêng năng trong quá trình học.

Trung thực khi đưa ra các ý kiến cá nhân đánh giá sản phẩm.

II. Chuẩn bị


1. Giáo viên:



Mô hình khối cơ bản.
Một số đồ vật có dạng khối cơ bản.

Dụng cụ cho học sinh thực hành: Đất nặn, vỏ hộp, ly nhựa….


  2. Học sinh: 



Vở tập vẽ, sách giáo khoa, bút, màu,…

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: HS hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ.
3.  Bài mới:

* Khởi động:
	- Học sinh tham gia trò chơi.

	+ Đây là khối hình gì ?

- Giáo viên giới thiệu yếu tố nhận diện:

+ Khối cầu: là khối có đường cong bao quanh, không có đường gấp khúc.

+ Khối chóp nón: là khối có đỉnh nhọn vầ đáy mở rộng có hình tròn.

+ Khối trụ: là khối có đỉnh và đáy là hình tròn.

+ Khối hộp vuông: là khối có các diện là hình vuông.

+ Khối chóp tam giác: là khối chóp có các diện là hình tam giác.

- Khi giới thiệu, giáo viên chỉ vào khối để học sinh nhận biết về diện, đáy của khối.

- Giáo viên cho học sinh nêu đồng thanh tên của các khối.

* Quan sát vật có dạng khối cơ bản.

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa trong sgk trang 41 - 42 - 43 - 44 và nêu câu hỏi gợi ý:

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối cầu?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp nón?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối trụ?

- Giáo viên giáo dục thêm về an toàn giao thông thông qua các hình ảnh về cọc tiêu giao thông đường bộ, rào chắn giao thông đường bộ…

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối hộp vuông ?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp tam giác ?

+ Ngoài những hình ảnh có trong sách em còn biết những vật có dạng khối cơ bản nào ? (Kể trong lớp học và trong cuộc sống)
	- Học sinh quan sát và trả lời.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh đọc đồng thanh.

- Học sinh quan sát.

- Học sinh trả lời.




___________________________________
Tiết 2 + 3:                                        Tiếng Việt
  Bài 83: ÔN TẬP

I.Mục tiêu:
1.Năng lực:

- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ).

2.Phẩm chất:

- Bồi dưỡng cảm xúc và tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên: Tranh ảnh,  chữ mẫu,...
2. Học sinh : Bảng con, BĐD,…

III.Hoạt động dạy- học :
TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS xem một số tranh về hổ, voi, khỉ. Sau đó hỏi HS: Trong những câu chuyện đã đọc về loài vật, em thấy hổ là con vật thế nào? Voi là con vật thế nào? Khỉ là con vật thế nào?

- GV giới thiệu tranh trong SHS: trong bức tranh này có 3 nhân vật: voi, khi và hổ. Em có thấy có điều gì đặc biệt?

2. Đọc câu chuyện sau

                VOI, HỖ VÀ KHỈ

Thua hổ trong một cuộc thi tài, voi phải nộp mạng cho hổ. Khi bày mưu giúp voi. Khi cưỡi voi đi gặp hố. Đến điểm hẹn, khi quát lớn:

· Hổ ở đâu?

Voi tỏ vẻ lễ phép:

        - Thưa ông, hổ sắp tới rối ạ.

Hổ ngồi trong bụi cây nhìn ra. Thấy voi to lớn mà sợ một con vật nhỏ bé, hổ sợ quá, liền bỏ chạy.

(Phỏng theo Truyện cổ dân gian Khơ-me)

- GV đọc toàn bộ câu chuyện,

- 5- 6 HS đọc nối tiếp.

- 1-2 HS đọc toàn bộ câu chuyện.

-GV nhận xét theo một số tiêu chí: đọc đúng, lưu loát, trôi chảy, giọng đọc to, rõ ràng, biết ngắt nghỉ sau dấu câu.

3. Trả lời câu hỏi

Hình thức tổ chức: nhóm đôi.

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận về 3 câu hỏi trong SHS. Từng thành viên trong nhóm trình bày quan điểm của mình. Mỗi nhóm có thể tham khảo ý kiến của nhóm khác để bổ sung, điều chỉnh kết quả của nhóm mình.

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm.

4. Đọc 

                   Nắng xuân hồng

- GV đọc thành tiếng một lần bài thơ, HS đọc nhẩm theo.

- GV giải thích nghĩa từ ngữ từng không (nếu cán): khoảng không gian bao trùm cảnh vật và con người.

- 5 -6 HS đọc nối tiếp.

- 1- 2 HS đọc toàn bộ bài thơ,

- Cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 

Những cảnh vật nào được nói tới trong bài thơ? 

Tìm từ ngữ miêu tả bảy chim. Từ "lung linh” dùng để miêu tả sự vật gì? Hai

tiếng trong từ “rộn rã” có điểm gì giống và khác nhau? 

Hai tiếng trong từ "lung linh"

có điểm gì giống và khác nhau (giống: giống nhau về âm r/k khác nhau về vấn và dấu thanh).

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

5. Viết chính tả

- GV yêu cầu HS chép đoạn văn vào vở.

- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn và chữ cái đầu tiên của câu; khoảng cách giữa các chữ, cỡ chữ,

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

6. Củng cố

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV nhắc một số từ ngữ xuất hiện trong bài thơ Nắng xuân hồng (lung linh, rộn rã, hớn hở), cho HS đặt câu với những từ ngữ đó.

- GV khuyến khích HS kể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè chuyện Voi, hổ và khi.


	-Hs chơi.
-HS trả lời.
-Hs lắng nghe.
-HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS đọc.
-Hs lắng nghe và quan sát.
-Hs lắng nghe.
- HS thảo luận.


-Hs lắng nghe, quan sát

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS đọc.
-HS đọc.
-HS đọc.
-HS trả lời.
-HS trả lời.
-HS trả lời.
-HS trả lời.
-HS viết .
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.



Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4 :                                 Hoạt động trải nghiệm
BÀI 12: GIỮ VỆ SINH CÁ NHÂN
I.Mục tiêu:
HS có khả năng:
-Kể tên và nhận diện được những việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

-Thực hiện được một số việc làm thể hiện giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hằng ngày phù hợp với lứa tuổi.

-Rèn luyện thói quen tự giác, tự lực, có trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ hằng ngày.

II.Chuẩn bị:

1.Giáo viên: - Đồ dùng đánh răng, rửa mặt, rửa tay (chậu nhựa, cốc, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng rửa tay)

-Xô đựng nước và nước sạch;

-Truyện ngụ ngôn Gấu con bị sâu răng; bài hát Rửa mặt như mèo; video, tranh ảnh hướng dẫn cách đánh răng, rửa mặt, các bước rửa tay 
2.Học sinh: - Nhớ lại các kiến thức đã học của môn Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội về nội dung tự chăm sóc bản thân và giữ vệ sinh cá nhân;

-Mỗi HS chuẩn bị 1 khăn rửa mặt cá nhân;

-Thẻ 2 mặt: xanh/ đỏ;

-Mỗi tổ chuẩn bị 2 đến 3 chậu nhựa

III.Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:

-GV tổ chức cho HS nghe và múa phụ họa bài Rửa mặt như mèo để tạo không khí vui tươi, hào hứng

-GV nêu câu hỏi: +Bài hát các em vừa được nghe nói về điều gì?

+Những ai không muốn bị chê “Rửa mặt như mèo”?
	-HS tham gia

	2.khám phá – kết nối:

Hoạt động 1: Chia sẻ những việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân

-GV hỏi, yêu cầu HS nêu tên những việc mọi người thường làm hằng ngày để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

-Gv yêu cầu HS quan sát /SGK, suy nghĩ và vận dụng hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ trước lớp theo gợi ý sau:

+Em đã tự làm được những việc nào để giữ vệ sinh cá nhân?

+Kể lại cách em thực hiện 1 đến 2 việc giữ vệ sinh cá nhân mà em đã tự làm được

Gợi ý: Khi kể, em hãy nói rõ tên việc làm, thời gian làm việc đó trong ngày, tác dụng và các bước thực hiện việc đó.

-Mời lần lượt HS trình bày, chia sẻ trước lớp.

-Gọi HS trong lớp nhận xét, nêu cảm nghĩ của mình về việc bạn đã làm được.

-Tuyên dương, khen ngợi HS đã tự thực hiện và kể lại được những việc giữ vệ sinh cá nhân tốt.

-Tổ chức hoạt động nhóm cặp đôi: Quan sát nhóm hình 2 – hoạt động 1, vận dụng kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân để sắp xếp các hình cho đúng trình tự rửa mặt .

-Mời đại diện nhóm trình bày kết quả sắp xếp.

-Kết luận các bước rửa mặt.

-GV cho HS xem video Vũ điệu rửa tay hoặc video hướng dẫn 6 bước rửa tay.

-Kết luận cách rửa tay đúng để HS thực hành ở HĐ 2

Kết luận HĐ 1: Có nhiểu việc các em cần làm để giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ như: đánh răng, rửa mặt, rửa tay, chân, tắm gội. Mỗi việc giữ vệ sinh cá nhân có tác dụng và cách thực hiện khác nhau. Thường xuyên thực hiện đúng cách việc giữ vệ sinh cá nhân sẽ giúp cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho, khỏe mạnh.
	-HS trả lời

-HS quan sát, trả lời

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ

-HS nhận xét

-HS sắp xếp: 4-3-1-2-5: Vò khăn bằng nước sạch – Vắt khăn – Đặt khăn vào 2 lòng bàn tay – Lau sạch mắt – Lau 2 bên má, trán, mũi, cằm

-Giơ thẻ học tập biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình với sự sắp xếp của các nhóm

-HS theo dõi, ghi nhớ

-HS lắng nghe

	3.Thực hành:

Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt, rửa tay

a) Thực hành rửa mặt

-Tổ chức cho mỗi nhóm chọn 2-3 bạn lên bảng thực hiện các bước rửa mặt.

-Những HS đại diện lần lượt lên bảng chọn dụng cụ, đồ dùng cần thiết cho việc rửa mặt, lấy nước sạch cho vào chậu rửa mặt và thực hiện các động tác rửa mặt. 

-HD HS nhận xét: Bạn đã chọn đúng, đủ đồ dùng cần thiết để rửa mặt chưa? Rửa mặt có đúng trình tự không? Có đúng cách không? Có sạch không?

b) Thực  hành rửa tay
-Yêu cầu mỗi nhóm cử 3-4 bạn lên bản thực hiện các bước rửa tay

-GV nhận xét chung kết quả thực hành, khen ngợi, động viên.
	- HS cả lớp quan sát bạn thực hiện.

-HS thực hành và nhận xét bạn theo hướng dẫn của GV

-HS quan sát, nhận xét

-HS lắng nghe

	4.vận dụng:

Hoạt động 3: Thực hiện các việc giữ vệ sinh cá nhân hằng ngày

-Gv yêu cầu HS về nhà thực hiện các việc sau:

-Tự giác rửa mặt, đánh răng, rửa tay chân, tắm gội để rèn luyện thói quen giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hằng ngày.

-Nhờ bố mẹ, người lớn hướng dẫn thêm những việc bản thân chưa tự làm được hoặc làm chưa đúng trong việc giữ vệ sinh cá nhân.

-Nhờ bố mẹ, người thân đánh giá việc làm của mình để báo cáo vào giờ học sau.

Tổng kết:

-GV mời một số HS chia sẻ những điều đã học và cảm nhận của các em sau khi tham gia các hoạt động.

-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 

+ Hằng ngày, các em cần thực hiện các công việc giữ vệ sinh cá nhân đúng cách để giữ cho cơ thể luôn thơm tho, sạch sẽ và mạnh khỏe. 
	-HS lắng nghe, thực hiện

-HS chia sẻ

-HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ



	5.củng cố - dặn dò:

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________
Buổi chiều

Tiết 1+ 2 :                                      Tiếng Việt

ÔN TẬP
I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:
	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 168.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uân,uât, tuần tra, võ thuật). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 158, 169.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uân,uât, tuần tra, võ thuật, cành đào chi chít lộc non, những nụ hoa phớt hồng đang e ấp nở). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                 Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
    - Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở
III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

10 – 2 = ..........                     
4 + 4 = ..........                            

6 – 5 = ..........                       
5 + 2 = ...........
Bài 2: Kết quả đúng của phép tính     
2 + 2 + 3 =

A. 3                        B.  7                  C. 5

	Bài 1: Tính.

    4 + 2 = …..                      
    6 + 3  =……

    8 – 6 =  …..                      
    5 – 5  =……

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 8 – 5 – 2 =
A.    1            B.   3             C.    2           


IV.Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
Ngày soạn:  30/ 12/2020 

Ngày giảng:          Thứ  năm ngày 07 tháng 01 năm 2021
Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. Mục tiêu bài học

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng chủ đề đội hình đội ngũ, Thuộc tên động tác và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của cơ thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Phần mở đầu
1. Nhận lớp
 - Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2.Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “ Tranh ô tô ”


	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham

	II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

- Ôn lại chủ đề đội hình đội ngũ và chủ đề tư thế vận động cơ bản
*Luyện tập
-Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Tập theo cặp đôi

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “phối hợp nhảy chụm tách hai chân qua vòng tròn”

(((    


(((  

          


	18-22’

8 – 10’

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5-  6’


	- GV nhắc lại các nội dung chủ đề về đội hình đội ngũ và các nội dung về chủ đề tư thế vận động cơ bản sau đó hô cho học sinh tập

Đội hình làm mẫu

((((((((
(((((((
               (
- HS chú quan sát giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh tập đúng khẩu lênh, phân tích kỹ thuật từng tư thế động tác

- Sau đó giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần

- HS thực hiện đúng theo nhịp hô của giáo viên.

((((((((  

((((((((    

          (
Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu 
lệnh của giáo viên

- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp

Đội hình tổ nhóm

( ( ( (
(           (          (
( (              ( (
        (                   GV                       

 - GV đứng quan sát sửa sai cho các nhóm

Tập luyện theo cặp đôi

       (    (    ( 

    (                            
       (    (   (        
-  HS tạo thành từng nhón để tập luyện nghiên túc cách tập hợp hang dọc, dóng hang , điểm số

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

((((((((
(((((((
                     ((        (
- GV nhận xét và tuyên dương các tổ

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức

. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc

	II. Kết thúc
* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh

((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV

Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((
               (


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 2+3:                                        Tiếng Việt
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:

- Đọc, viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng đã học. Nghe hiểu bài thơ “Hoa giấy”, “Đàn kiến”.

- Rèn tư thế đọc đúng. Biết ghép vần tạo tiếng. Viết đúng : Đào lốm đốm những nụ phớt hồng.  

-Biết đọc trơn, bước đầu nhận biết một số từ qua tranh ảnh. 

- Giáo dục học sinh sống tốt bụng với mọi người

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Giáo viên: Bảng ôn vần. Tranh kể chuyện

· Học sinh: SGK,  bảng, vở


III.CÁC HOẠT ĐỘNG: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: 

2. Bài cũ: 

- KTĐB: vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch.   NX

- Đọc câu thơ ứng dụng: “Tôi là chim chích … có ích ”.   NX    

- Nhận xét 

3. Bài mới

Giới thiệu bài. 

· Đọc

Đưa khung đầu bài và tranh minh hoạ:

- Quan sát tranh vẽ : Tranh vẽ gì?

-GV giới thiệu bài : Hoa giấy.

-GV đọc mẫu.
- Yêu cầu HS nêu tiếng khó đọc.

-Cho HS đọc nối tiếp.

- Yêu cầu HS nêu tiếng khó hiểu.

-Chia làm mấy khổ thơ?

-GV cho HS đọc nối tiếp đoạn

-Nắng không bạc màu, mưa không ướt nhàu?

-Cho Hs luyện đọc đoạn.

-Cho HS thi đọc.

-GVNX.
· Điền vào chỗ trống 

- Giáo viên đọc mẫu: “Đàn kiến”.

- Cho vài HS đọc.
- Cả lớp đọc.
- Gv hỏi: Khi phát hiện mẩu bánh rơi, kiến như thế nào?

-Gv yêu cầu HS điền vào câu a.

- Gv hỏi: Kiến báo tin cho nhau bằng cách nào?

-Gv yêu cầu HS điền vào câu a.

-GV yêu cầu HS luyện đọc lại bài.

· Viết
 

-GV chép mẫu: Đào lốm đốm những nụ phớt hồng. Mùa xuân đã đến.


(Theo Vũ Tú Nam)

-GV đọc mẫu.
-Hoa đào có màu gì?

-Yêu cầu HS nêu từ khó viết

-Cho Hs phân tích từ và viết bảng.

- Nhắc tư thế ngồi viết, chú ý viết đúng đẹp.
-GV đọc lại cho Hs soát lỗi.

· Bài tập

4. Chọn chữ phù hợp với ô vuông:

a. c hay k?   con …á      chữ     …í

b. ng hhay ngh?   con …é    …õ nhỏ

c. g hay gh?    ghế  …ỗ     con …ẹ

-GV hướng dẫn HS làm bài theo quy tắc.

- k thì đi kèm với âm nào?

- ngh thì đi kèm với âm nào?

- gh thì đi kèm với âm nào?

-Cho HS làm vào vở.

-GV NX.
4. Củng cố - Dặn dò
Hỏi tựa bài.
Đọc lại bài SGK.
NX tiết học. 
	Hát 

- 2 học sinh đọc.
- 3 học sinh đọc.
ĐT-CN

-Vẽ hoa giấy đang nở.

-Vài HS đọc lại, Cả lớp đọc.

-HS nêu: màu, nhàu, giấy, phai.

-Hs đọc nối tiếp.

-Hs nêu.
-2 khổ.
-Hs đọc.
-Hoa giấy.

- HS luyện đọc. 

-Hs thi đọc.
- HS nghe.
- HS đọc. 

- cả lớp đọc.
-HS trả lời: Khi phát hiện mẩu bánh rơi, kiến bò quanh mẩu bánh.

-Hs điền.

- Kiến báo tin cho nhau bằng cách chạm râu để báo tin.

-Hs điền.

- CN-ĐT. 

-Vài HS đọc.
-Màu phớt hồng.

-Hs nêu:mẩu bánh, râu, xúm xít.

-HS viết bảng con.

-Hs nhìn bảng và chép vào vở.

-Hs dò, sửa lỗi.

-HS đọc yêu cầu.
- k thì đi kèm với âm i, e, ê.

- ngh thì đi kèm với âm i,e,ê.
- gh thì đi kèm với âm i,e,ê.

-Hs làm.
-Hs trả lời.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________
Tiết 4:                                                 Toán

BÀI 20:   ÔN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu :

1. Phát triển các kiến thức.

- Thực hiện được các bài toán liên quan đến số, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ.

 2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
Phát triển năng lực tư duy khi giải quyết một số bài toán “mở”, bài toán có tình huống thực tế,…

II. Chuẩn bị:
Các phiếu có in nội dung bài để học sinh tự làm.

III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu bài :
	- Hát.
- Lắng nghe.

	2.Hoạt động
	

	* Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu tự làm bài.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả:

  a) 8 ;  b) 6;  c) 5 ;  d) 10

  - GV cùng Hs nhận xét.
	- Hstheo dõi.
- HS làm bài.
-HS trình bày.
-HS nhận xét.


	* Bài 2: 
-  GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu tự làm bài. 

- Yêu cầu HS trình bày kết quả: 4, 6,8,7

- GV cùng Hs nhận xét.
	- Hs tự làm bài.
- HS làm bài.
-HS trình bày.
-HS nhận xét.

	* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu tự làm bài. 

- Yêu cầu HS trình bày kết quả:

  - GV cùng Hs nhận xét.
	- Hstheo dõi.
- HS làm bài.
-HS trình bày.
-HS nhận xét.

	* Bài 4: 
-  GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu tự  làm bài. 

- Yêu cầu HS trình bày kết quả. 

- GV cùng Hs nhận xét.
	- Hs tự làm bài.
- HS làm bài.
-HS trình bày.
-HS nhận xét.


	* Bài 5: 
-  GV nêu yêu cầu của bài.

-  Yêu cầu tự  làm bài. 

- Yêu cầu HS trình bày kết quả. 

- GV cùng Hs nhận xét.
	- Hs tự làm bài.
- HS làm bài.
-HS trình bày.
-HS nhận xét.


	3. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


* Điều chỉnh, bổ sung: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________
Buổi chiều

Tiết 1 :                                           Tiếng Việt

LUYỆN VIẾT 
I. Mục tiêu:
-Học sinh nắm được các nét cơ bản của các chữ voi, con, có, vòi, dài.

-Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách, đều nét .

-Giáo dục các em tính kiên trì khi viết bài 

II. Đồ dùng:

-GV:Bảng phụ 

-HS:vở

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

voi, con, có, vòi, dài.
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
Viết mẫu hướng dẫn cách viết 

Chú ý vị trí dấu thanh , nét nối giữa các con chữ 

Mỗi chữ 1 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


__________________________________

Tiết 2:                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ chứa vần đã học.

- Mức 2: HS đọc, viết được các vần, tiếng, từ, câu chữa vần đã học.

II. Đồ dùng dạy học :

      Chữ mẫu, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy – học:
	Mức 1
	Mức 2

	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình và các tiếng, từ trong sgk Tiếng Việt 1 trang 170.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uyên, uyêt, con thuyền, truyền thuyết). 
	* Hoạt động 1 : Đọc.

- Cho HS đọc mô hình, các tiếng, từ và câu trong sgk Tiếng Việt 1 trang 170, 171.

* Hoạt động 2 : Viết.

- Cho HS viết chữ vào vở (uyên, uyêt, con thuyền, truyền thuyết, sân nhà em ... sáng ngời). 


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính cộng,  trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.

III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

        8 – 4 = ..........                       
        3 + 5 = ..........                            

        10 – 7 = ..........                     
        4 + 2 = ...........

Bài 2:   Điền số thích hợp vào ô trống:  


+ 4


	Bài 1: Tính.

     5 + 1 + 1 = ……..
     8 – 4 – 2 =…….

Bài 2:   Điền số thích hợp vào ô trống:  

     +         + 6               - 7                                 



IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
Ngày soạn:  01/ 01/2021 
Ngày giảng:          Thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng
Tiết 3:                                      Tự nhiên xã hội

BÀI 15: CÂY XUNG QUANH EM (TIẾT 4)
I.Mục tiêu. 

Sau bài học HS sẽ: 

- Kể được tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số cây mà em biết

- Nhận biết và nêu được các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá. Về hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bẽn ngoài của một số cây. 

- Nêu được lợi ích của một số loại cây phân loại được một số cây theo yêu cầu sử dụng của con người theo nhóm: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau. 

- Nêu được lợi ích của rau và hoa quả, từ đó có ý thức ăn đủ rà, hoa quả để cơ thể khoẻ mạnh. Biết yêu quý cây xung quanh, có kĩ năng gieo trồng và chăm sóc một vài cây dễ trồng 

II. Chuẩn bị.

 - GV; Hình SGK phóng to (nếu ), chậu hoặc khay nhựa nhỏ đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, Phiếu quan sát cây. 

- Tuỳ từng điều kiện, GV  cho HS chuẩn bị một số cây để mang đến lớp hoặc cho HS ra vườn trường khu vực xung quanh để quan sát 

- HS: 

+ Hình về các loại cây (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt,...),

+ Các cây mà HS đã gieo (nếu có). 
III. Các hoạt động dạy- học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở đầu: Mở đầu 

GV  cho HS hát bài Em yêu cây xanh và dẫn dắt vào bài học. 

2.Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

- GV cho HS quan sát hình trong SGK, thảo luận nhóm về lợi ích của cây

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được lợi ích của cây: cho bóng mát, để trang trí, làm nơi ở cho động vật, làm thức ăn cho người. 

Hoạt động 2 

-  GV  cho làm việc theo nhóm. Yêu cầu HS quan sát 3 hình ở hoạt động này. 

- Nêu nội dung từng hình. 

- Em còn biết cây có lợi ích gì nữa? 

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được thêm những lợi ích khác của cây: cung cấp gỗ để làm bàn ghế, tàu thuyền, giường tủ, sản xuất ra giấy để làm sách vở, làm thuốc chữa bệnh; làm thức ăn cho gia súc, Ngoài ra, cây còn có lợi ích: chống lũ, chắn cát, chắn sóng bảo vệ đất và nguồn nước; điều hoà khí hậu làm không khí trong sạch

3.Hoạt động thực hành 

GV cho HS phân loại các cây trong hình (đã sưu tầm) thành các nhóm: Cây ăn quả, cây bóng mát, cây rau, cây hoá, xếp và dán vào giấy khổ lớn để trưng bày ở lớp HS sẽ dán hình theo tổ: Mỗi tổ tự chọn cho mình một nhóm cây yêu thích để dán triển lãm hoặc mỗi tổ củng phân loại dân cả 4 nhóm cây

Yêu cầu cần đạt: HS sắp xếp và phân loại được các nhóm cây. Nếu được một số đặc điểm của một số cây để giới thiệu với mọi người. 

4.Hoạt động vận dụng 

GV cho HS làm việc theo nhóm hoặc cả lớp, liên hệ thực tế với những cây HS thích trống hoặc được trồng ở nhà, nói về lợi ích của chúng. 

- Yêu cầu cần đạt: HS mạnh dạn tự tin kể về những cây thích trồng và lợi ích của chúng 5. Đánh giá 

- HS biết phân loại cây theo lợi ích, nhận thức rõ vai trò quan trọng của thực vật đối với con người, từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây; có ý thức tự giác ăn nhiều rau củ, quả để bổ sung vitamin giúp cơ thể khoẻ mạnh. 

- Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV  tổ chức cho HS đóng vai về tình huống được gợi ý trong hình tổng kết cuối bài. Trên cơ sở đó hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết cho HS. 

6. Hướng dẫn về nhà

GV nhắc nhở HS tiếp tục chăm sóc cây đã gieo.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học
	-HS hát.
- HS quan sát hình trong SGK, thảo luận nhóm về lợi ích của cây.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát 3 hình.
- HS nêu.
-HS trả lời.
- HS phân loại các cây trong hình.
-HS chia tổ và thực hiện.
- HS sẽ đi tham quan và nghe phần thuyết minh.
- Nhận xét, bổ sung.

-HS làm việc theo nhóm hoặc cả lớp, liên hệ thực tế.
-HS lắng nghe.
-HS đóng vai về tình huống được gợi ý trong hình tổng kết cuối bài.
-Lắng nghe và thực hiện.
-HS nêu.
-HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________

Tiết 2:                                                  Toán

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 
   (Đề do nhà trường ra)
_________________________________

Tiết 3+4:                                          Tiếng Việt
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
(Đề do nhà trường ra)
________________________________

NHẬN XÉT PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM - BGH

	................................................................
...............................................................

................................................................

................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...........................................................
...........................................................
...........................................................
.........................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tiết 5: Sinh hoạt sao

SƠ KẾT TUẦN, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI
I. Mục tiêu:
HS có khả năng:
- Nêu được những đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Giới thiệu được với bạn bè và mọi người về những đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Yêu thích và hài lòng về vẻ bề ngoài vốn có của bản thân.
- Biết nhận xét, đánh giá vẻ ngoài của bản thân và người khác theo hướng tích cực, từ đó giáo dục lòng nhân ái cho HS.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: - Bài hát (hoặc bài thơ) mô tả vẻ bên ngoài của con người dành cho hoạt động khởi động.
2. Học sinh: -Mỗi em chuẩn bị 1 số bức ảnh chụp toàn thân của mình để mang đến lớp.
III. Các hoạt động dạy – học

	
Hoạt động của GV

	Hoạt động của HS

	Khởi động

- GV tổ chức cho HS hát 1 bài hát mô tả ngoại hình của con người để tạo hứng thú và liên tưởng của HS về nhận diện vẻ bên ngoài của bản than.
	- HS tham gia.

	Khám phá – kết nối

Hoạt động 1: chia sẻ về vẻ ngoài của em

Bước 1: Nhận biết vẻ bên ngoài của em

- GV yêu cầu HS ngồi cạnh nhau chia sẻ với bạn về những nét vẻ bên ngoài của mình, đặc biệt là chia sẻ những nét mà các em thích ở mình

- GV khích lệ những em còn tự ti về vẻ bên ngoài của mình tìm ra những điểm hài lòng

- Lưu ý HS tôn trọng những nét riêng của nhau và nhìn thấy nét đẹp của bạn để đưa ra những điều mình thích ở bạn nhằm khích lệ sự tự tin của bạn

- Yêu cầu HS rèn luyện kĩ năng lắng nghe tích cực và kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình trong quá trình chia sẻ với bạn. 

Làm việc chung toàn lớp

- GV khích lệ 1 vài cặp đôi xung phong lên chia sẻ với lớp về những nét bên ngoài của bản thân và nét mình thích ở bạn.
- GV khen ngợi tính tích cực và mạnh dạn của các em xung phong.
Bước 2: Tổ chức trò chơi “Đi tìm những lời nhận xét về vẻ bên ngoài của mình”

- GV phổ biến cách chơi:

+ Từng HS chạy đến chỗ các bạn trong lớp xin lời nhận xét “Bạn thích điều gì ở vẻ bên ngoài của tớ?”

+ Các bạn cho lời nhận xét cần có cách nhìn tích cực về vẻ bên ngoài của bạn để nói cho bạn mình nghe

+ Trong thời gian 7 phút, từng HS vừa xin ý kiến nhận xét vừa đưa ra ý kiến nhận xét của mình về vẻ ngoài của bạn

+ Bạn nào thu được càng nhiều ý kiến của các bạn trong lớp càng tốt

Chia sẻ những điều mọi người nhận xét về vẻ bên ngoài của mình

- 2 bạn ngồi gần nhau chia sẻ với nhau về những điều mà mọi người thích ở vẻ bên ngoài của mình

- GV gợi ý: từng em có thể bổ sung thêm ý kiến nhận xét của những người khác, có thể chia sẻ cả những điều mình băn khoăn về nhận xét nào đó mà mình cảm thấy chưa thật chính xác

Làm việc chung toàn lớp

- GV yêu cầu vài HS chia sẻ trước lớp về những nhận xét của mọi người về vẻ bên ngoài của mình

- Hỏi: Các em thấy mỗi bạn có những vẻ ngoài khác nhau và đều có điểm đáng yêu không?

Kết luận: Mỗi người đều có vẻ bên ngoài khác nhau và đều có những điểm đáng yêu. Ai cũng có quyền tự hào/ hài lòng với vẻ bề ngoài của mình
	- HS tham gia nhóm đôi.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ.
- HS trình bày, lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ với nhau theo yêu cầu.
- HS chia sẻ, lắng nghe.
- HS  lắng nghe.


	Thực hành

Hoạt động 2: nói lời động viên để giúp bạn tự tin

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2/SGK/44 để hiểu rõ nội dung của từng tranh và chuẩn bị câu nóitích cực về vẻ bên ngoài của các bạn trong mỗi tranh

Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh chia sẻ với nhau về câu nói tích cực đã chuẩn bị về vẻ bên ngoài của các bạn trong tranh

- GV lấy tinh thần xung phong của các cặp HS chia sẻ với lớp về những nét bên ngoài của bản thân và nét mình thích ở bạn

Kết luận: Chúng ta nên có cái nhìn tích cực về vẻ bên ngoài của bản thân và người khác
	- HS làm cá nhân, thực hiện theo yêu cầu.
- HS chia sẻ trong nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.

	Vận dụng

Hoạt động 3: Giữ gìn vẻ ngoài đáng yêu và nhận xét tích cực về vẻ ngoài của người khác

- Hỏi: Để cho cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh, đáng yêu chúng ta cần làm gì hằng ngày?

- GV gợi ý HS vận dụng những điều đã học ở các môn học khác và kinh nghiệm đã có trong cuộc sống để đưa ra câu trả lời

- GV tổng hợp ý kiến của HS và chốt lại yêu cầu HS giữ vệ sinh cá nhân, lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, an toàn,… để giữ gìn vẻ ngoài đáng yêu của bản thân

- GV yêu cầu HS vận dụng đưa ra những nhận xét tích cực về vẻ ngoài của bạn. Hỏi HS về cảm xúc của các em sau khi nghe những ý kiến nhận xét tích cực của bạn

- Yêu cầu HS tiếp tục vận dụng cách nhìn tích cực vẻ bên ngoài của những người xung quanh và nói những lời khích lệ

Tổng kết: GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được. rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động

- GV đưa thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Ai cũng có những nét bên ngoài đáng yêu. Mọi người nên tự hào và hài lòng với vẻ bên ngoài của mình
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm xúc.
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe, nhắc lại.


	Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học


- Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 
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TUẦN 19

Ngày soạn:  04/ 1/2021 

Ngày giảng: Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng:

Tiết 1:                                       Sinh hoạt dưới cờ

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

I. Mục tiêu: 


HS có khả năng:

- Biết được một số điều cơ bản về an toàn thực phẩm.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các yêu cầu an toàn thực phẩm .

- Biết thực hiện các hành động nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thực phẩm và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện.

II. Chuẩn bị:

1.  Đối với GV.

- Một số tranh ảnh về an toàn thực phẩm.

- Phân công lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

- Hoa màu, bảng dán hoa để HS tham gia trò chơi.

2.  Đối với HS.

- Mỗi lớp cử một đội để tham gia trò chơi.
- HS: Ghế, mũ khi sinh hoạt dưới cờ.

III. Hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Chào cờ

- HS điều khiển lễ chào cờ.

- Lớp trực tuần nhận xét các mặt HĐ, và thi đua các lớp.
- Tuyên bố lí do: HS dẫn chương trình nêu mục đích, ý nghĩa của việc: Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cho HS xem các hình ảnh về vệ vinh an toàn thực phẩm.

- Nêu câu hỏi về vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Em hiểu thế nào là an toàn thực phẩm?

+ Sử dụng thực phẩm không an toàn sẽ gây ra hậu quả như thế?

+ Làm thế nào để sử dụng an toàn thực phẩm.
- Mời các em giơ tay phát biểu ý kiến.

- Nhần xét khen ngợi những em có ý kiến hay.

Hoạt động 3: Thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm.

- Gv mời các đội chơi vào vị trí.

- Phổ biến luật chơi.

- Tổ chức cho các đội chơi.

- GV nhận xét, khen ngợi biểu dương các đội chơi tốt.

Hoạt động nối tiếp.

- Về nhà trao đổi với bố mẹ về những việc nên/ không nên lamfkhi sử dụng thực phẩm để đảm bảo an toàn.
-  Nhắc nhở HS nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các yêu cầu an toàn thực phẩm.
Đánh giá.

- GV nhận xét tinh thần thái độ của HS khi tham gia thi.
- Tặng quà cho đội thắng cuộc.

- Nhớ thực hiện tốt những điều về an toàn thực phẩm. 

* Điều chỉnh bổ sung:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________
Tiết 2 + 3:                                        Tiếng Việt

Bài 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 ( T1+2)
I. Mục tiêu:

Giúp HS: 

1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ rằng một VB tự sự đơn giản, người viết tự giới thiệu về minh; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh về một số hoạt động quen thuộc ( đá bóng, đọc sách, kéo co, múa ) và suy luận tử tranh được quan sát.

 2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc: hon thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

 3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh, về những gì các em thích và không thích cũng như những thay đổi của các em từ khi đi học.

 4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: tình yêu đối với bạn bè, thầy cô và nhà trường; sự tự tin, khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. 

II. Chuẩn bị: 

1. Kiến thức ngữ văn

 - GV nắm được đặc điểm VB tự sự , người viết tự giới thiệu về mình; nội dung của VB Tôi là học sinh lớp 1 ( lời kể của cậu bé Nam, nói về bản thân mình từ ngày đi học đến nay).
 - GV nắm được kĩ năng giới thiệu bản thân trước nhiều người để có thể làm mẫu hoặc hướng dẫn cho HS ( mắt nhìn vào người đối thoại, gương mặt tươi cười, biểu cảm tự tin, nói năng mạch lạc, ...).

 - GV nắm được nghĩa của các từ ngữ khó trong VB ( đồng phục, hãnh diện , chững chạc) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

2. Kiến thức đời sống

- GV nắm được những thay đổi chung về tâm sinh lí của HS lớp 1 từ ngày bắt đầu khai giàng đến hết học kì I. Quan sát kĩ từng em để thấy được sự tiến bộ ở từng cá nhân, để giúp các em nói về bản thân trước lớp theo yêu cầu bài học. Qua đó, GV có biện pháp khích lệ , giúp đỡ các em hoàn thiện bản thân.

3. Phương tiện dạy học

 Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm dạy chữ, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh. Có thể sưu tầm những clip giới thiệu về bản thân của HS tiểu học để trình chiểu trước lớp.

 III. Hoạt động dạy học 

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 

	+ GV yêu cầu HS nói về những điều các em thích hoặc không thích từ khi đi học đến nay qua các câu hỏi giúp HS nói được nhiều hơn về bản thân, về sở thích, mong ước cá nhân:

- Các em đã học một học kì, các em thấy đi học có vui không ?

- Em thân nhất với bạn nào trong lớp; Đồ ăn ở trường có ngon không ? 

- Em thích nhất món nào ?;

- Đi học mang lại cho em những gì ? 

- Em có thay đổi gì so với đầu năm học: 
- Em không thích điều gì ở trường?

+ GV nhắc lại một số câu trả lời của HS, sau đó dẫn vào bài đọc Tôi là học sinh lớp 1. 
	+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi, Các HS khác có thể nhận xét, bổ sung hoặc có câu trả lời khác.  

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

	2. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn VB . 

 HS đọc câu . 

+. GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( hãnh diện, truyện tranh, ... ). 

+. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài . ( VD: Tôi tên là Nam, / học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, ... )

 - HS đọc đoạn . 

+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến hãnh diện lãi, đoạn 2: phần còn lại.

+. GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài ( đồng phục: quần áo được may hàng loạt cùng một kiểu dáng, cùng một màu sắc theo quy định của một trường học, cơ quan, tổ chức; hãnh diện: vui sướng và tự hào, chững chạc: đàng hoàng, ở đây ý nói: có cử chỉ và hành động giống như người lớn).

- HS và GV đọc toàn VB. GV lưu ý HS khi đọc văn bản, hãy " nhập vai ” coi mình là nhân vật Nam , giọng đọc biểu lộ sự sôi nổi, vui vẻ và hào hứng. 

+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi.
	+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1.
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2.
- HS đánh dấu đoạn đã chia.
+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt.
+ HS đọc đoạn theo nhóm .

+1 - 2 HS đọc thành tiếng cả VB


TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi 

a . Bạn Nam học lớp mấy ?

 b . Hồi đầu năm, Nam học gì ?

 c . Bây giờ, Nam biết làm gì ? 

- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá. 

GV và HS thống nhất câu trả lời . ( a . Nam học lớp 1 ; b . Hồi đầu năm học, Na mới bắt đầu học chữ cái ; c . Bây giờ, Nam đã đọc được truyện tranh, biết làm toán . ) 
	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi), cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi. 



	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi a ( có thể trình chiếu lên bảng  HS quan sát) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở. 
( Nam học lớp 1) 

- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu 
( đồng thời cũng là tên riêng); đặt dấu chấm cuối cầu. GV hướng dẫn HS tô chữ V viết hoa, sau đó viết cấu vào vở. Khi viết câu, GV cho HS tự chọn viết chữ N viết hoa hoặc chữ in hoa ( mẫu chữ in hoa, xem ở phấn đấu vở Tập viết ). Nên khuyến khích HS viết chữ in hoa cho đơn giản. 

- GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS. 
	- HS quan sát  và viết câu trả lời vào vở.
- HS viết theo hướng dẫn.


* Điều chỉnh, bổ sung: 
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Tiết 4:                                                Đạo đức
BÀI 17: TỰ GIÁC HỌC TẬP
I. Mục tiêu:
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được những việc cần tự giác học tập.
- Biết được vì sao phải tự giác học tập.
- Thực hiện được các hành động tự giác học tập của mình ở trường, ở nhà.
II.Đồ dùng dạy học:
· SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Hai chú mèo ngoan” - sáng tác: Phan Huỳnh Điều),... gắn với bài học “Tự giác học tập”;
· Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng powerpoint,... (nếu có điều kiện).
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài “Hỡi chú mèo ngoan"
- GV tổ chức cho HS hát bài “Hai chú mèo ngoan”.
- GV đặt câu hỏi: Vì sao mèo đen và mèo vàng trong bài hát lại được cô yêu, bạn quý, mẹ khen?
- HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Hai chú mèo trong bài hát rất chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc
nhà nên được mọi người yêu quý, em cần học tập những thói quen tốt của hai chú mèo này.
2. Khám phá
Tìm hiểu sự cần thiết của việc tự giác học tập và những biểu hiện của việc tự giác học tập
- GV chiếu hình hoặc treo tranh (mục Khám phá) lên bảng để HS quan sát (đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK).
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Em hãy cho biết:
+ Bạn nào tự giác học tập? Bạn nào chưa tự giác học tập?
+ Các biểu hiện của việc tự giác học tập.
+ Vì sao cần tự giác học tập?

- GV mời từ ba tới bốn HS phát biểu, HS khác chú ý lắng nghe, nêu ý kiến nhận xét và đặt câu hỏi (nếu có). GV khen ngợi những HS có câu trả đúng, chỉnh sửa các câu trả lời chưa đúng.
Kết luận:
- Hai bạn đang luyện viết, được cô giáo khen đã tự giác học tập. Hai bạn đang đùa nghịch trong giờ học mặc dù được cô giáo nhắc nhở là chưa tự giác học tập.
- Biểu hiện của tự giác học tập gồm: Tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập một cách chủ động mà không cần ai nhắc nhở, giám sát; tự mình xây dựng kế hoạch học tập và xác định mục đích học tập đúng đắn dựa trên sự hướng dẫn của cha mẹ và thầy cô, giáo.
- Tự giác học tập giúp em luôn hoàn thành kịp thời và tốt nhất công việc học tập như: học thuộc bài, làm đủ bài tập, thực hiện trách nhiệm đối với trường lớp, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ,... Tự giác trong học tập giúp em rèn tính tự lập, tự chủ, ý chí kiên cường, bền bỉ và những phẩm chất tốt đẹp khác. Tự giác học tập giúp em đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trái với tự giác học tập là học đối phó, chán nản, không chịu tiếp nhận bài học và không thực hiện các yêu cẩu luyện tập của thầy cô; ít quan tâm đến sách vở, không lắng nghe lời khuyên bảo của người lớn.
          3. Luyện tập
Hoạt động 1 Xác định bạn tự giác/ bạn chưa tự giác học tập
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm từ 4 - 6 HS quan sát tranh mục Luyện tập trong SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi: Bạn nào tự giác, bạn nào chưa tự giác học tập? Vì sao?
GV mời đại diện một đến hai nhóm lên trình bày kết quả. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). Sau đó, GV hỏi có nhóm nào có cách làm khác không? Đánh giá, khen ngợi hoặc chỉnh sửa ý kiến.
+ Các bạn trong tranh 2, 3, 4 và 6 đã tự giác học tập vì ở tranh 2 - Bạn gái luôn
tự giác ôn bài đúng giờ; tranh 3 - hai bạn tích cực phát biểu trong giờ học;
tranh 4 - bạn gái chủ động đọc trước bài hôm sau; tranh 6 - ba bạn tích cực hoạt
động nhóm. Ý thức tự giác học tập của các bạn cần được phát huy và làm theo.
+ Trong tranh 1 và 5 còn có các bạn chưa tự giác học tập. Tranh 1 - bạn trai ngồi đọc truyện trong giờ học; tranh 6 - bạn gái vẫn ngồi chơi dù đến giờ ôn bài. Ý thức chưa tự giác học tập của các bạn cần được nhắc nhở, điều chỉnh để trở thành người luôn chủ động, tích cực trong học tập.
Ngoài ra, GV có thể mở rộng, đặt thêm các câu hỏi liên quan tới ý thức tự giác và chưa tự giác học tập nhằm giúp HS hiểu rõ ý nghĩa của việc tự giác học tập

Kết luận: Các em cần chủ động, tích cực trong học tập; không nên học tập một
cách đối phó, chỉ học khi có người khác giám sát, nhắc nhở,... để đạt kết quả cao
trong học tập.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em đã tự giác học tập chưa? Hãy chia sẻ cùng các bạn.
- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
· HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
· GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết tự giác học tập.
         4. Vận dụng
Hoạt động 1:  Đưa ra lời khuyên cho bạn
· GV nêu tình huống: Trong giờ học Thể dục, dù được bạn nhắc nhưng Lan vẫn không tham gia, mà ngồi trong lớp đọc truyện. Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.
· GV gợi ý:
1/ Lan ơi, cất truyện đi, ra học Thể dục cùng cả lớp nào!
2/ Lan ơi, không nên trốn giờ Thể dục như vậy!
· GV mời HS trả lời. Các bạn khác nhận xét, góp ý nếu có.
Kết luận: Cần tích cực tham gia đầy đủ các giờ học, hoạt động giữa giờ.
Hoạt động 2: Em rèn luyện thói quen tự giác học tập
- GV gợi ý để HS chia sẻ cách rèn luyện thói quen tự giác học tập. GV có thể cho HS đóng vai nhắc nhau tự giác học tập.
Kết luận: Các em cần thực hiện thói quen tự giác học tập để đạt kết quả cao trong học tập.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	- HS hát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát tranh. 

- HS trả lời.

- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

 

- Học sinh trả lời.

 

 

 

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 - HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS chọn.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS chọn.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận và nêu.

- HS lắng nghe.

 

 

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS chọn.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS chọn.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.
- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận và nêu.

- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều
Tiết 1 :                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: Đọc được một nửa câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1, làm được bài tập. .

- M2: Đọc được một câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1, làm được bài tập. 
II. Đồ dùng dạy học :

GV: - SGK.

HS: - SGK, Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	1. Đọc được một câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1.
2. Điền vào chỗ chấm g hay gh.

   A.  … e                                                      
   B.  … a    
	1. Đọc được hai câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1.
2. Điền vào chỗ chấm ng hay ngh.

   A.  … e                                                      
   B.  … a    


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

___________________________________
Tiết 2:                                                Âm nhạc

    (GV chuyên soạn giảng)

____________________________________

Tiết 3 :                                      Tự nhiên xã hội

Bài 16: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG (tiết 1)

I. Mục tiêu: 

Sau bài học, HS sẽ 

- Nêu và thực hiện được một số việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây: 

- Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp với cây

- Yêu quý và có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây không đồng tình với những hành vi phá hoại cây 

II. Chuẩn bị:

GV: 

- Hình SGK phóng to

- Các bộ thể hình cánh hoa, mỗi bộ gồm 2 nhị hoa, 10 cánh. Số bộ bằng số nhóm (mỗi nhóm có 4 hoặc 6 HS). Hai nhị hoa, một có hình thật cli, một có hình trộn hết. Trên mỗi cành hoa  ghi một trong những cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tuổi vớc, nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, bón phân)... và một trong những việc làm phá hoại cây (bẻ cành, đốt lửa dưới gốc cây, khắc lên thì ta cây, chăng đèn lên cây...). 

III. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:  

- GV  tổ chức cho Hs chơi trò chơi liên quan đến các kiến thức đã học ở bài 15: Phần lại cây theo nhu cầu sử dụng hoặc ghép tên các bộ phận vào sơ đồ cây. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV cho HS quan sát hình thầy giáo và các bạn HS đang chăm sóc và bảo vệ cây ở vườn trường ng y tế thảo luận nhóm để nêu nội dung hình.
 - Từ đó nêu được tên và tác dụng của các việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cây không gian vào gốc cây, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, không bẻ cành, hái hoa.
 - GV  đặt các câu hỏi gợi mở giúp HS phát hiện được thêm những việc làm khác để chăm sóc và bảo vệ cây. 

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được các việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cây.

3. Hoạt động thực hành 

- Chơi trò chơi: Tuỳ số bộ cánh hoa và nhị hoa chuẩn bị được, GV  cho HS chơi theo nhóm hoặc cả lớp. Nếu chơi cả lớp thi GV nên chia thành 2 đội, mỗi đội chọn ra một số em trực tiếp thu và gần cánh hoa, các bạn còn lại cổ vũ cho nhu mình để thua hút sự tập trung chú ý của cả lớp. 

- Sau khi chơi, GV cho HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của 2 đội. 

Yêu cầu cần đạt: HS tìm các biện pháp nên, không nên trong quá trình chăm sóc và bảo vệ cây.

4. Họat động vận dụng 

Hoạt động 1 

– GV cho HS quan sát hình, thảo luận, liên hệ với bản thân và nếu nhưng việc nên, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ cây. 

- GV nêu câu hỏi cho cả lớp hoặc yêu cầu HS đọc lời của bạn Mặt Trời và thảo luận, trả lời câu hỏi: 

+Tại sao tiết kiệm giấy và giữ gìn đồ dùng bằng gỗ cũng là những việc cần làm để bảo vệ cây? 

Yêu cầu cần đạt: HS nêu được những việc nên làm và không là n làm để bảo vệ cây trong hình, Giải thích được việc tiết kiệm và giữ gìn đổ dùng bằng gỗ cũng là cách bảo vệ sấy quả HS nào cũng  làm được.
Hoạt động 2 

- GV cho HS kể những việc các em đã làm được để chăm sóc và bảo vệ cây. 

Yêu cầu cần đạt: HS tự tin, hào hứng kể được những việc các em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây.
3. Đánh giá

HS biết yêu quý cây, biết và tham gia thực hiện được các công việc chăm sóc và bảo vệ cây ở trường, gia đình. 

4. Hướng dẫn về nhà

Sưu tầm tranh, ảnh và tìm hiểu các cây có gai, có độc...

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau Yêu cầu HS sưu tầm một số tranh, ảnh hoặc các cây thật thuộc các nhóm: cây rau, cây hoa, cây ăn quả, cây lấy củ,...
	- HS tham gia trò chơi.
- HS quan sát. 

- HS ghi tên cây và đánh dấu những đặc điểm quan sát được vào phiếu quan sát cây mà GV đã phát.

- Sau khi quan sát, các nhóm cùng thống nhất kết quả quan sát của cả nhóm và cử đại diện lên báo cáo trước lớp phiếu thu hoạch của nhóm mình.
- Nhận xét, bổ sung.

- HS tham gia chơi trò chơi theo nhóm đượ phân. 
- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình, thảo luận, liên hệ với bản thân. 

- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS nêu.
- HS lắng nghe.
- HS nêu.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và vể nhà sưu tầm.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
Ngày soạn:  05/ 1/2021 
Ngày giảng: Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ

I. Mục tiêu dạy học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thuộc tên động tác và thực hiện được bài tập phát triển năng lực phối hợp vận  động của cơ thể vận dụng vào các hoạt động tập thể 
- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phát triển năng lực phối hợp vận  động của cơ thể.
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường.  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.
IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Hoạt động mở đầu:
1. Nhận lớp
- Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2. Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “Dung dăng dung dẻ ”
	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham.

	II. Hình thành kiến thức:

* Bài tập phối hợp năng lực vận động của cơ thể

[image: image1.jpg]



N1: Chùng gối, hai tay đưa ra trước.
N2: Về TTCB

N3: Chùng gối, hai tay đưa ra sau.

N4: Về TTCB

[image: image2.jpg]



N5: Chân trái sang ngang, tay trái giang ngang, tay phải gập trước ngực mắt nhìn sang trái.

N6: Về TTCB

N7: Chân phải sang ngang, tay phải giang ngang, tay trái gập trước ngực mắt nhìn sang phải.

N8: Về TTCB

[image: image3.jpg]



N9: Hai tay lên cao chếch chữ V, ngửa đầu

N10: Cúi người gập thân, hai tay chạm mũi bàn chân.

N11: Về nhịp 9.

N12: Chân trái ra trước hai tay chếch sau.

[image: image4.jpg]



N13: Về nhịp 9.

N114: Như nhịp 12 nhưng đổi chân

N115: Về nhịp 9.

N16: Về TTCB

III. Hoạt động luyện tập
- Tập đồng loạt.
- Tập theo tổ nhóm.
- Tập theo cặp đôi.
- Thi đua giữa các tổ.
IV. Hoạt động vận dụng:

* Trò chơi “ Ong về tổ ”.
[image: image5.jpg]Hiwes
e





	18-22’

8 – 10’

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5-  6’


	Đội hình HS quan sát tranh.
((((((((
(((((((
               (
- Cho HS quan sát tranh.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác của từng tư thế.
Đội hình làm mẫu

((((((((
(((((((
               (
- HS chú quan sát giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh phân tích kỹ thuật từng tư thế động tác

- Sau đó giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần.
- HS thực hiện đúng theo nhịp hô của giáo viên.

((((((((  

((((((((    

          (
Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu 
lệnh của giáo viên.
- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp.
Đội hình tổ nhóm

( ( ( (
(           (          (
( (              ( (
        (                   GV                       

 - GV đứng quan sát sửa sai cho các nhóm.
Tập luyện theo cặp đôi.
       (    (    ( 

    (                            
       (    (   (        
-  HS tạo thành từng nhón để tập luyện nghiên túc cách tập hợp hang dọc, dóng hang , điểm số.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

((((((((
(((((((
((        (
- GV nhận xét và tuyên dương các tổ.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.
. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc.

	V. Hoạt đông kết thúc:

* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.
* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh

((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV.
Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________

Tiết 2 + 3 :                                    Tiếng Việt
Bài 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 ( T3 + T4)

I. Mục tiêu:

Giúp HS: 

1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ rằng một VB tự sự đơn giản, người viết tự giới thiệu về minh; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh về một số hoạt động quen thuộc ( đá bóng, đọc sách, kéo co, múa) và suy luận tử tranh được quan sát.

 2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc: hon thiện cấu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

 3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh, về những gì các em thích và không thích cũng như những thay đổi của các em từ khi đi học.

 4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: tình yêu đối với bạn bè, thầy cô và nhà trường; sự tự tin, khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. 

II. Chuẩn bị: 

1. Kiến thức ngữ văn

 - GV nắm được đặc điểm VB tự sự, người viết tự giới thiệu về mình; nội dung của VB Tôi là học sinh lớp 1 ( lời kể của cậu bé Nam, nói về bản thân mình từ ngày đi học đến nay ) –

 - GV nắm được kĩ năng giới thiệu bản thân trước nhiều người để có thể làm mẫu hoặc hướng dẫn cho HS ( mắt nhìn vào người đối thoại, gương mặt tươi cười, biểu cảm tự tin, nói năng mạch lạc, ... ) .

 - GV nắm được nghĩa của các từ ngữ khó trong VB ( đồng phục, hãnh diện, chững chạc) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

2. Kiến thức đời sống

- GV nắm được những thay đổi chung về tâm sinh lí của HS lớp 1 từ ngày bắt đầu khai giàng đến hết học kì I. Quan sát kĩ từng em để thấy được sự tiến bộ ở từng cá nhân, để giúp các em nói về bản thân trước lớp theo yêu cầu bài học. Qua đó, GV có biện pháp khích lệ, giúp đỡ các em hoàn thiện bản thân.

3. Phương tiện dạy học

 Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm dạy chữ, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh. Có thể sưu tầm những clip giới thiệu về bản thân của HS tiểu học để trình chiểu trước lớp.

 III. Hoạt động dạy học:

TIẾT 3

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

 - GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất câu hoàn thiện. ( Nam rất hãnh diện khi được cô giáo khen. ) 

- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS. 
	- HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.
- Một số nhóm trình bày kết quả.
- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

	6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh

	- GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh, có dung các từ ngữ đã gợi ý 

- GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh, ( VD : tranh 1, có thể nói: Các bạn chơi đá bóng rất hào hứng / Em rất thích chơi đã bỏng cùng các bạn; tranh 2: Em thích đọc sách Đọc sách rất thú vị , ... ) 

 - HS và GV nhận xét. 
	- HS làm việc nhóm, quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh, có dung các từ ngữ đã gợi ý.
- HS trình bày kết quả nói theo tranh.

	Tiết 4

	7. Nghe viết 

	- GV đọc to cả hai câu ( Nam đã đọc được truyện tranh. Nam còn biết làm toăn nữa.)

 - GV lưu ý HS một số vấn đề chính tả trong đoạn viết: 

+ Viết lũi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chấm.

 + Chữ dễ viết sai chính tả: truyện tranh, làm, nữa. 

 - GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách. Đọc và viết chính tả: 

+ GV đọc câu theo từng cụm từ cho HS viết . ( Nai đã đọc được truyện tranh./. Nam còn biết làm toán nữa.). 

 + Sau khi HS viết chính tả, GV đọc lại một lần cả câu và yêu cầu HS rà soát lỗi.

+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS. 
	HS chú ý.
- HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách.
- HS viết.
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi.

	8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa

	- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu. GV nêu nhiệm vụ. 

- GV yêu cầu một số ( 3 - 3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) . 

- GV yêu cầu một số HS đọc to các từ ngữ. Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần. 
	- HS làm việc nhóm đối để tìm những chữ phù hợp.
- HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng )

HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

	9. Chọn ý phù hợp để nói về bản thân em 

	- Đây là phần luyện nói theo những gợi ý cho sẵn.

- GV giải thích. VD: Từ khi đi học lớp 1, em thức dậy sớm hơn, ... 

- HS đọc thầm các nội dung trong SGK, sau đó thảo luận nhóm. GV gọi một vài HS trình bày trước lớp. 
	- HS tự chọn các ý đúng với bản thân và nói lại câu hoàn chỉnh với các bạn ( không cần phải lấy tất cả các ý).
- HS trình bày trước lớp.

	10. Củng cố

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 

- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.

 - GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào). 




* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4:                                              Toán

Bài 21: SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiết 1) 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Bước đầu nắm được cấu tạo số (theo hệ thập phân), từ đó biết đọc, viết, sắp xếp thứ tự, so sánh các số có hai chứ số trong phạm vi 20.
2. Phát triển năng lực: 

- Bước đầu thấy được sự” khái quát hóa” trong việc hình thành các số trong phạm vi 10 (tính trực quan) đến các số trong phạm vi 20.

- Học sinh hứng thú và tự tin trong học tập.

 3. Năng lực - phẩm chất chung:

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: que tính, phiếu học tập A3, những tư liệu để thực hiện trò chơi trong SGK

- HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
TIẾT 1

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- Gv cho HS hát 5 ngón tay ngoan.
- GV chuyển ý sang bài mới. 

     2.  Khám phá
- Gv y/c HS quan sát tranh và Hỏi tranh vẽ gì ?

- Y/c HS đếm có bao nhiêu quả cà chua?
y/c HS đếm theo nhóm 2. 

- Ai biết 10 quả cà chua hay còn gọi là gì?

- Có thể HS biết có thể chưa biết GV nêu 10 quả cà chua hay còn gọi là 1chục quả cà chua. Hay 10 là 1 chục

Như vậy 9 rồi đến bao nhiêu?

10 liền sau số nào?

Số 10 là số có bao nhiêu chữ số?

GV lấy cho HS quan sát có 10 que tính 
- Cô có bao nhiêu que tính? 

- cô lấy thêm 1 que tính. Cô lấy thêm bao nhiêu que?

- Cô có tất cả bao nhiêu que?

Vậy 11que hay ta có số 11 y/c HS đọc lại số 11.
- GV hướng dẫn cách viết số 11.
- Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- Vậy 11 liền sau số nào?

- Các số còn lại GV thực hiện tương tự nhưng với tốc độ nhanh hơn.

- GV y/c HS đếm các số từ 10 đến 20 đếm cho nhau nghe theo nhóm bàn.

GV nhận xét đánh giá. Sau đó cho HS đọc đồng thanh. 

3.  Hoạt động.
* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu

a) Quan sát tranh, GV hướng dẫn HS

-  GV hướng dẫn HS điền số để có kết quả đúng. 

- GV y/c HS nêu kết quả của mình

GV bổ sung nếu cần.
Có thể cho HS đọc lại các số đã viết.

Bài 2:  Số? GV cho HS tự đếm số viên đá, số cá sau đó làm vào phiếu nêu kết quả của mình. ? số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

GV nhận xét đánh giá.

Bài 3: Số?

- GV hướng dẫn hS điền số còn thiếu vào?

- GV phát cho các nhóm phiếu học tập khổ giấy A3. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, sau đó đại diện nhóm lên trình bày N khác nhận xét.

- GV đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS đếm lại các số từ 0 đến 20 xuôi và ngược.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài mới.
	- HS hát.

-  HS trả lời.

- HS có 10 quả cà chua.

- HS đếm. 

- HS trả lời.

- HS nhắc lại.

- 10

- 9

- Có hai chữ số.

10 que

1 que

11 que

- HS đọc cá nhân – nhóm lớp

- HS viết bảng con.

- HS nêu Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị. 

10

- HS đếm nhận xét bạn.

- HS đọc.

-1-2 em nêu.

- HS làm vào phiếu học tập.
- HS nêu, Hs nhận xét.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS nêu y/c.
- Các nhóm làm, N khác nhận xét bổ sung.

- HS đếm, lớp đếm.


Điều chỉnh bổ sung:





...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Buổi chiều

Tiết 1:                                            Tiếng Việt
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Giúp HS : 

- Phát triển kĩ năng đọc và viết  đúng. HS hiểu và trả lời đúng các câu hỏi, biết sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở.
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: Tranh ảnh,  SGK, bảng phụ.
     2. Học sinh : SGK, Phiếu học tập.
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 1. TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1

	1. Kết hợp từ ngữ ở A và B

A

B

Bây giờ , em

Em rất thích

Em đọc sách                     

để biết thêm nhiều điều bổ ích

đã biết đọc truyện tranh. 

mẫu đồng phục của trường. 
- GV gọi ( 2 - 3 ) HS đọc lần lượt cột A và cột B. 

- Cho HS làm bài theo nhóm.

- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, nhận xét, thống nhất cấu trả lời , sau đó cho HS làm vào vở

2. Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở

GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu: 

+ thích, em, nhảy dây, chơi. 

+ em, đuổi bắt, thích, chơi, cũng.
+ vui, thật là, đi học. 

- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đối. 

- Một số ( 2 - 3 nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất phương án đúng. 
( Em thích chơi nhảy dây . / Em cũng thích chơi đuổi bắt. / Đi học thật là vui.)
	- HS đọc.
HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng.
- HS làm việc nhóm, trao đổi về yêu cầu của bài. 

- HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng.




 IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________

Tiết 2 :                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: Đọc được một câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1, làm được bài tập. .

- M2: Đọc được hai câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1, làm được bài tập. 
II. Đồ dùng dạy học:

GV: - SGK.

HS: - SGK, Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy – học:
	Mức 1
	Mức 2

	1. Đọc được một câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1

2. Đúng ghi đ, sai ghi s


bé nghĩ


bé ngĩ


	1. Đọc được hai câu trong bài Tôi là học sinh lớp 1

2. Đúng ghi đ, sai ghi s


quả chanh


quả tranh


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

_________________________________
Tiết 3:                                                 Toán
ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

      - Mức 1: Biết đọc, viết các số11, 12,  làm bài trắc nghệm.
      - Mức 2: Nhận biết đ​ược các số đọc, viết các số 13, 14,  làm bài trắc nghiệm
II. Đồ dùng dạy học:

       - SGK Toán 1, que tính, bút, thước, phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Viết số 11, 12.

Bài 2: Khoanh vào trước câu trả lời đúng.

Các số 3, 5, 7, 9 số nào lớn nhất.

A. 9          B. 3
	Bài 1: Viết số 13, 14.

Bài 2: Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
- Kết quả  phép tính là:

 7 - 2  =

A. 5          B. 9


IV. Củng cố dặn dò
     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học. 

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________

Ngày soạn:  06/ 1/2021 
Ngày giảng: Thứ  tư ngày 13 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng

Tiết 1:                                              Mĩ thuật

SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN(T2)

I. Mục tiêu:


1. Về năng lực:


- Tạo hình được một số khối cơ bản từ đất nặn.


- Tạo hình được một vật có dạng khối cơ bản.

- Bước đầu biết cách trang trí đồ vật có sử dụng những dạng khối cơ bản.


- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.


2. Về phẩm chất

- Có đức tính chăm chỉ, siêng năng trong quá trình học.

- Trung thực khi đưa ra các ý kiến cá nhân đánh giá sản phẩm.

II. Chuẩn bị


1. Giáo viên:



- Mô hình khối cơ bản.
- Một số đồ vật có dạng khối cơ bản.

- Dụng cụ cho học sinh thực hành: Đất nặn, vỏ hộp, ly nhựa….


  2. Học sinh: 



- Vở tập vẽ, sách giáo khoa, bút, màu,…

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: HS hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ.
3.  Bài mới:

* Khởi động:
	- Học sinh tham gia trò chơi.

	+ Đây là khối hình gì ?

- Giáo viên giới thiệu yếu tố nhận diện:

+ Khối cầu: là khối có đường cong bao quanh, không có đường gấp khúc.

+ Khối chóp nón: là khối có đỉnh nhọn vầ đáy mở rộng có hình tròn.

+ Khối trụ: là khối có đỉnh và đáy là hình tròn.

+ Khối hộp vuông: là khối có các diện là hình vuông.

+ Khối chóp tam giác: là khối chóp có các diện là hình tam giác.

- Khi giới thiệu, giáo viên chỉ vào khối để học sinh nhận biết về diện, đáy của khối.

- Giáo viên cho học sinh nêu đồng thanh tên của các khối.

* Quan sát vật có dạng khối cơ bản.

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa trong sgk trang 41 - 42 - 43 - 44 và nêu câu hỏi gợi ý:

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối cầu?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp nón?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối trụ?

- Giáo viên giáo dục thêm về an toàn giao thông thông qua các hình ảnh về cọc tiêu giao thông đường bộ, rào chắn giao thông đường bộ…

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối hộp vuông ?

+ Em hãy kể tên những vật có dạng khối chóp tam giác ?

+ Ngoài những hình ảnh có trong sách em còn biết những vật có dạng khối cơ bản nào ? (Kể trong lớp học và trong cuộc sống).
	- Học sinh quan sát và trả lời.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh đọc đồng thanh.

- Học sinh quan sát.

- Học sinh trả lời.




*Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________
Tiết 2 + 3:                                        Tiếng Việt
Bài 2 : ĐÔI TAI XẤU XÍ ( T1 + 2)

I. Mục tiêu: 

Giúp HS :

 1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, cổ dẫn trực tiếp lời nhân vật; đọc đúng các vấn đây, oang, 1 / yt và những tiếng, từ ngữ có các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát. 

2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện cảu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn. 

3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: tự tin vào chính mình, khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.

 II. Chuẩn bị: 

1. Kiến thức ngữ văn

 - GV nắm được đặc điểm của VB ( truyện có dân trực tiếp lời nhân vật ); nội dung của VB Đôi tai xấu xỉ, cách thể hiện đặc điểm nhân vật và quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện. GV nắm được đặc điểm phát âm và cấu tạo của các vần tây, oang, tuyt; nghĩa của các từ ngữ khó trong VB ( động viên, quên khuấy, suyt, tấm tắc) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

2. Kiến thức đời sống 

- GV hiểu được vẻ ngoài không bình thường ( thậm chí xấu xí ) của một số động vật và vai trò của điểm khác thường đó. Chẳng hạn: Cải bướu của lạc đà và chức năng dự trữ năng lượng; cái sửng lớn, sắc nhọn của tê giác và vai trò làm vũ khí tấn công kẻ thù; cải túi của kang - gu - ru như cái nôi bảo vệ an toàn cho đàn con cái túi cổ họng của bồ nông, nơi chứa đựng thức ăn và nước uống; cải cổ dài quả cỡ của hươu cao cổ giúp nó có thể ăn được là cây keo ở độ cao mà hầu hết động vật ăn cỏ khác không thể với tới.

 - GV hiểu tập tính của mèo để hướng dẫn HS làm bài tập hoàn thiện câu bằng cách chọn từ ngữ trong khung điền vào chỗ trống. ( Tai của mèo có 30 cơ khác nhau, cho phép xoay theo nhiều hướng khác nhau. Khi nghe ẳm thanh nào đó, tai mèo sẽ xoay về hướng phát ra âm thanh hoặc dựng hẳn lên.

 3. Phương tiện dạy học. 

Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm dạy chữ, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh. 

III. Hoạt động dạy học:

TIẾT 1.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động

	- Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đỏ. 

- Khởi động: 

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi trong nhóm về điểm đặc biệt của mỗi Con vật trong tranh. 

+ GV gọi một số ( 2 - 3 ) HS trình bày kết quả trước lớp. 

+ GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV dẫn vào bài đọc Đôi tai xấu xí. 

- GV cho HS dựa vào nhan đề và tranh minh hoạ để suy đoán một phần nội dung của VB - GV: Các em nhìn tranh và thói xem đôi tai xấu xí là của ai . 

GV: Các em có nghĩ là đội tại của thỏ con thực sự xấu không ?

GV: Vì sao các em nghĩ vậy ? 
	- HS thực hiện.
- HS quan sát tranh và trao đổi trong nhóm về điểm đặc biệt của mỗi Con vật trong tranh.
- HS trình bày kết quả trước lớp . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
- HS lắng nghe.

- HS dựa vào nhan đề và tranh minh hoạ để suy đoán.
HS: Đôi tai xấu xí là của thỏ con.

HS: Có. Không.
HS: ...

	2. Đọc
- GV đọc mẫu toàn VB. Chú ý đọc đúng lời người kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. GV hướng dẫn HS luyện phát âm một số từ ngữ có vần mới. 
+ GV đưa những từ ngữ này lên bảng và hướng dẫn HS đọc. GV đọc mẫu lần lượt từng văn và từ ngữ chửa vần đó. 
	- HS lắng nghe.

+ HS làm việc nhóm đối để tìm từ ngữ có tiếng chữa vần mới trong VB: uây, uang uyt ( quên khuây, hoảng sợ, …) . 



	 - HS đọc theo đồng thanh. 

+ Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần, đọc trơn, sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần 
- HS đọc câu. 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1. GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ tuy không chứa vẫn mới nhưng có thể khó đối với HS.

+ Một số HS đọc nối tiếp từng cầu lần 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài. (VD : Một lần, / thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về.)

 - HS đọc đoạn. 

+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến rất đẹp, đoạn 2: từ Một lần đến thật tuyệt , đoạn 3 : phần còn lại ) .

+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt. 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bà (động viên: làm cho người khác vui lên ; qền khuấy: quên hẳn đi, không nghĩ đến nữa; suyt; tiếng nói có thể kèm theo cử chỉ để nhắc người khác im lặng; tấm tắc: luôn miệng khen ngợi). 

+ HS đọc đoạn theo nhóm. 

- HS và GV đọc toàn BV . 

+ GV đọc lại toàn BV và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi .
	- HS đánh vần, đọc trơn, sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

- HS đọc nối tiếp từng câu lần 1.
- HS đọc nối tiếp từng cầu lần 2.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn.
+ 1- 2 HS đọc thành tiếng toàn VB 


TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi. 

 a Vì sao thỏ buồn?

 b. Chuyện gì xảy ra trong lần thỏ và các bạn đi chơi xa ? 

c . Nhờ đâu mà cả nhóm tìm được đường về nhà. 

- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình . Các nhóm khác nhận xét , đánh giá. 

- GV và HS thống nhất câu trả lời, ( a . Thỏ buồn vì bị bạn bè chế đôi tai vừa dài vừa to; b. Trong lần đi chơi xa, thỏ và các bạn đã quên khuấy đường về; c . Cả nhóm tìm được đường về nhà nhờ đôi tai thỉnh của thỏ). 
	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ), cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi. 

- HS trả lời.
- đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá.



	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi c ở mục 3

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi c (có thể trình chiếu lên bảng để HS quan sát) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở (c.Cả nhóm tìm được đường về nhà nhờ đội tại thỉnh của thỏ.) GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu; đặt dấu chấm, dấu phẩy đúng vị trí.

 - GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS .
5. Củng cố dặn dò
   - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học. 

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
	- HS quan sát và viết câu trả lời vào vở.

- HS theo dõi và lắng nghe.


Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

____________________________
Tiết 4 :                                 Hoạt động trải nghiệm
BÀI 13: ĂN UỐNG HỢP LÍ

I. Mục tiêu: 

- HS có khả năng:
- Nhận biết được việc ăn uống hợp lí và ăn uống có hại cho sức khỏe.
- Biết cách tự chăm sóc bản thân bằng việc rèn luyện thói quen ăn uống hợp lí và tránh việc ăn uống có hại cho sức khỏe.
- Tự giác thực hiện việc ăn uống hợp lí khi ở nhà và ở bên ngoài.
- Rèn kĩ năng điều chỉnh bản thân, hành động đáp ứng với sự thay đổi; phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. Chuẩn bị:

Giáo viên: - Các thẻ sử dụng cho HS nhận diện việc ăn uống hợp lí và ăn uống có hại cho sức khỏe (nếu có điều kiện chuẩn bị).
Tranh ảnh một số loại thực phẩm và đồ uống. Tốt nhất là có một số loại thực phẩm tươi, xanh để tổ chức trò chơi “Chọn thực phẩm tốt cho bữa ăn”.
Phần thưởng cho nhóm thắng cuộc.
Học sinh: Thẻ 2 mặt: xanh/ đỏ;

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.

- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát có nội dung về an toàn thực phẩm, ăn uống hợp lí.
	- HS tham gia.

	Khám phá – Kết nối.

Hoạt động 1: Xác định việc ăn uống hợp lí và ăn uống không hợp lí

- GV nêu lần lượt các câu hỏi và gọi HS trả lời:

+ Hằng ngày, ở gia đình các em thường ăn mấy bữa?

+ Em thích ăn loại thức ăn nào? Em có thích ăn rau, quả không?

+ Em thường uống loại nước nào?

+ Em tự ăn hay có người lớn cho em ăn?

- GV nhận xét và khái quát: Có nhiều loại thức ăn, đồ uống và cách uống khác nhau. Có những thức ăn, đồ uống và cách ăn uống có lợi cho sức khỏe nhưng cũng có thức ăn, đồ uống và cách ăn uống có hại cho sức khỏe.

- GV tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện nhiệm vụ sau: Trong các tranh ở HĐ 1/SGK, tranh nào thể hiện việc ăn uống hợp lí? Tranh nào thể hiện việc ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe?

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- GV ghi tổng hợp ý kiến của các nhóm vào bảng có 2 cột:

1/ Ăn uống hợp lí; 2/ Ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe.

- GV nhắc lại từng biểu hiện đã ghi trên bảng và yêu cầu HS biểu thị ý kiến bằng cách giơ thẻ xanh/ đỏ. Mời HS giải thích vì sao em đồng tình hoặc không đồng tình.

- Chốt lại ý kiến chung.

Ăn uống hợp lí
Ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe
Ăn đúng bữa

Chỉ thích ăn thịt, không ăn rau

Ăn đủ chất

Chỉ thích uống nước ngọt
Uống nước đã đun sôi hoặc nước đã khử trùng
Không ăn quá no

- Với mỗi biểu hiện của việc ăn uống hợp lí, GV hỏi: Em nào đã thực hiện được điều này? Còn với mỗi biểu hiện của việc ăn uống không hợp lí, GV hỏi: Trong lớp mình có bạn nào chỉ thích ăn thịt, không ăn rau? Bạn nào chỉ thích uống nước ngọt?
- Nhận xét, nhắc nhở, động viên, khen ngợi

- Gọi HS nhắc lại những biểu hiện của việc ăn uống hợp lí và ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe.
- Nhận xét kết quả thực hiện HĐ 1.
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.
- Đại diện trình bày, HS nhận xét.
- Giơ thẻ học tập biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình với sự sắp xếp của các nhóm.
- HS theo dõi, nhắc lại, ghi nhớ

- HS chia sẻ.
- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

	2. Thực hành.

Hoạt động 2: Tham gia trò chơi “Chọn thực phẩm tốt cho bữa ăn”

- GV hướng dẫn cách chơi và phổ biến luật chơi như SGV/123

- GV đề nghị 1 HS làm quản trò, 2 HS làm trọng tài và tổ chức cho HS chơi 2 lần: 1 lần chơi nháp, lần thứ 2 chơi thật

- Bình chọn nhóm thắng cuộc

- GV nhận xét và khen thưởng nhóm thắng cuộc

- Yêu cầu HS chia sẻ những điều học được qua trò chơi và cảm nhận của các em sau khi tham gia trò chơi.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS chia sẻ.

	3. Vận dụng

Hoạt động 3: Thực hành việc ăn uống hợp lí ở gia đình

Gv yêu cầu HS về nhà thực hiện các việc sau:

- Chia sẻ với bố mẹ, người thân những điều đã trải nghiệm được ở lớp về việc ăn uống hợp lí và ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe.
- Cùng bố mẹ, người thân trong gia đình lựa chọn thực phẩm tốt cho bữa ăn.
- Rèn luyện thói quen ăn uống hợp lí, vệ sinh an toàn và nhờ bố mẹ, người thân đánh giá việc làm của mình để báo cáo vào giờ học sau.

4. Tổng kết:

- GV mời một số HS chia sẻ những điều đã học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động.

- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 

+ Ăn uống hợp lí giúp cơ thể khỏe mạnh; Ăn uống không hợp lí làm cho cơ thể còi cọc hoặc béo phì và dễ mắc bệnh. Các em cần cố gắng rèn luyện để hình thành thói quen ăn uống hợp lí và tránh xa việc ăn uống không hợp lí, có hại cho sức khỏe. 
	- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ.
- HS nhắc lại.

	5. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________
Buổi chiều
Tiết 1+ 2 :                                      Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

- Mức 1: Viết được một nửa câu trong bài Đôi tai xấu xí và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Viết được một câu trong bài Đôi tai xấu xí và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

  - SGK, bảng con, vở viết, bút.

III. Các hoạt động dạy – học:
	Mức 1
	Mức 2

	1. Hoạt động 1: 

- Viết được một nửa câu trong bài  Đôi tai xấu xí 

2. Hoạt động 2: 

- Đúng ghi đ, sai ghi s


Đá kì


Đá cì


	1. Hoạt động 1: 

- Viết được một câu trong bài Đôi tai xấu xí 

2. Hoạt động 2: 

- Đúng ghi đ, sai ghi s


Đá kì


Đá cì




IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

Tiết 3:                                                 Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Nhận biết đ​ược các số đọc, viết các số 13, 14, 15, 16, 17, làm bài trắc nghệm.
- Mức 2:  Nhận biết đ​ược các số đọc, viết các số 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, làm BT.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.
III. Các hoạt động dạy học:

	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Viết số:

 13, 14, 15, 16, 17.

Bài 2: Khoanh vào trước câu trả lời đúng

- Kết quả  phép tính là:

 14 + 2  =

A. 16          B. 12
	Bài 1: Viết số:

 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Bài 2: Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
- Kết quả  phép tính là:

  14 + 2 + 1  =
  A. 16           B. 17                                                                              


IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________
Ngày soạn:  07/ 1/2021 
Ngày giảng:  Thứ  năm ngày 14 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng

Tiết 1:                                       Giáo dục thể chất

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ

I. Mục tiêu dạy học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thuộc tên động tác và thực hiện được  bài tập phát triển năng lực phối hợp vận  động của cơ thể, vận dụng vào các hoạt động tập thể.

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phát triển năng lực phối hợp vận  động của cơ thể.
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Thời lượng
	Phương pháp tổ chức

	I. Hoạt động mở đầu:
1. Nhận lớp
 - Kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh và trang phục tập luyện

2.Khởi động
a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi “ Dung dăng dung dẻ”


	5 – 7’

2 – 3’

2x8N

1 – 2’
	Đội hình nhận lớp:

((((((((
(((((((
               (
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động

(    (    (   (                   

(  (   (
                (
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV
- GV hướng dẫn chơi.

- HS tích cực, chủ động tham.

	II. Hình thành kiến thức:

* Bài tập phối hợp năng lực vận động của cơ thể

[image: image6.jpg]



N1: Chùng gối, hai tay đưa ra trước

N2: Về TTCB

N3: Chùng gối, hai tay đưa ra sau.

N4: Về TTCB

[image: image7.jpg]



N5: Chân trái sang ngang, tay trái giang ngang, tay phải gập trước ngực mắt nhìn sang trái.

N6: Về TTCB

N7: Chân phải sang ngang, tay phải giang ngang, tay trái gập trước ngực mắt nhìn sang phải.

N8: Về TTCB.
[image: image8.jpg]



N9: Hai tay lên cao chếch chữ V, ngửa đầu.
N10: Cúi người gập thân, hai tay chạm mũi bàn chân.

N11: Về nhịp 9.

N12: Chân trái ra trước hai tay chếch sau.

[image: image9.jpg]



N13: Về nhịp 9.

N114: Như nhịp 12 nhưng đổi chân.
N115: Về nhịp 9.

N16: Về TTCB

III. Hoạt động luyện tập
- Tập đồng loạt.
- Tập theo tổ nhóm.
- Tập theo cặp đôi.
- Thi đua giữa các tổ.
IV. Hoạt động vận dụng:

* Trò chơi “ Ong về tổ ”

[image: image10.jpg]Hiwes
e




	18-22’

8 – 10’

2 lần

3 lần

2 lần

1 lần

5-  6’


	Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
               (
- Cho HS quan sát tranh.
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác của từng tư thế.
Đội hình làm mẫu

((((((((
(((((((
               (
- HS chú quan sát giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh phân tích kỹ thuật từng tư thế động tác

- Sau đó giáo viên hô cho học sinh tập 2 đến 3 lần.
- HS thực hiện đúng theo nhịp hô của giáo viên.

((((((((  

((((((((    

          (
Đội hình tập luyện đồng loạt.
    ((((((((
(((((((
               (
- GV hô HS tập theo  khẩu lệnh của giáo viên.
- GV quan sát, sửa sai cho từng HS trong lớp.
Đội hình tổ nhóm

( ( ( (
(           (          (
( (              ( (
        (                   GV                       

 - GV đứng quan sát sửa sai cho các nhóm.
Tập luyện theo cặp đôi.
       (    (    ( 

    (                            
       (    (   (        
-  HS tạo thành từng nhón để tập luyện nghiên túc cách tập hợp hang dọc, dóng hang , điểm số.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

((((((((
(((((((
                     ((        (
- GV nhận xét và tuyên dương các tổ.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức.
. - Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc.

	V. Hoạt đông kết thúc:

* Thả lỏng cơ toàn thân.

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.

Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.
* Xuống lớp.


	4 - 5’

2- 3L

1 - 2’


	Đội hình hồi tĩnh.
((((((((
(((((((
               (
HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV.
Đội hình xuống lớp

((((((((
(((((((
               (


* Điều chỉnh bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 2+3:                                        Tiếng Việt

Bài 2: ĐÔI TAI XẤU XÍ (T3+ 4)

I. Mục tiêu: 

Giúp HS :

 1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, cổ dẫn trực tiếp lời nhân vật; đọc đúng các vấn đây, oang, 1 / yt và những tiếng, từ ngữ có các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát. 

2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện cảu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn. 

3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: tự tin vào chính mình, khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.

II. Chuẩn bị:

1. Kiến thức ngữ văn

 - GV nắm được đặc điểm của VB ( truyện có dân trực tiếp lời nhân vật ); nội dung của VB Đôi tai xấu xỉ, cách thể hiện đặc điểm nhân vật và quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện. GV nắm được đặc điểm phát âm và cấu tạo của các vần tây, oang, tuyt; nghĩa của các từ ngữ khó trong VB ( động viên, quên khuấy, suyt, tấm tắc ) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

2. Kiến thức đời sống 

- GV hiểu được vẻ ngoài không bình thường ( thậm chí xấu xí) của một số động vật và vai trò của điểm khác thường đó. Chẳng hạn: Cải bướu của lạc đà và chức năng dự trữ năng lượng; cái sửng lớn, sắc nhọn của tê giác và vai trò làm vũ khí tấn công kẻ thù; cải túi của kang - gu - ru như cái nôi bảo vệ an toàn cho đàn con cái túi cổ họng của bồ nông, nơi chứa đựng thức ăn và nước uống; cải cổ dài quả cỡ của hươu cao cổ giúp nó có thể ăn được là cây keo ở độ cao mà hầu hết động vật ăn cỏ khác không thể với tới.

 - GV hiểu tập tính của mèo để hướng dẫn HS làm bài tập hoàn thiện câu bằng cách chọn từ ngữ trong khung điền vào chỗ trống. ( Tai của mèo có 30 cơ khác nhau, cho phép xoay theo nhiều hướng khác nhau. Khi nghe ẳm thanh nào đó, tai mèo sẽ xoay về hướng phát ra âm thanh hoặc dựng hẳn lên.

 3. Phương tiện dạy học 

Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm dạy chữ, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh. 

III. Hoạt động dạy học.
TIẾT 3

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện cầu và viết câu vào vở

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu. 

 - GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất câu hoàn chinh. ( Chú mèo dòng tai nghe tiếng chít chit của lũ chuột.) 

- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở - GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS. 
	- HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.
- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

	6. Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Đôi tai xấu xí

	GV hướng dẫn HS quan sát, phân tích tranh, tìm những ý trong câu chuyện tương ứng với mỗi tranh. Lưu ý HS dùng các từ ngữ động viên, quên khuấy, tấm tắc khi kể lại truyện. 

- GV hướng dẫn HS phân vai kể toàn bộ câu chuyện .

 - GV và HS khác nhận xét. đúng tư thế, cân bút da.
	- HS kể nối tiếp theo từng tranh. Chủ ở ngữ điệu, cử chỉ khi kể.

- HS phân vai kể toàn bộ câu chuyện: 1 HS là người dẫn chuyện, 1HS là thỏ con , 1HS là thỏ bú , 1HS là bạn của thỏ.


TIẾT 4

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	7. Nghe viết

	GV đọc to hai câu. ( Các bạn cùng thỏ đi theo hướng có tiếng gọi. Cả nhóm về được nhà.) GV lưu ý HS một số vấn đề chính tả trong đoạn viết. 

+ Viết lủi vào đầu dòng. Viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chấm.

 + Chữ dễ viết sai chính tả: hướng, tiếng được. Và GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 

Đọc và viết chính tả: 

+ GV đọc từng cầu cho HS viết. Mỗi cầu cần đọc theo từng cụm từ ( Các bạn cũng thỏ đi theo hướng có tiếng gọi. Cả nhóm / về được nhà.) Mỗi cụm tử đọc 2 - 3 lần. GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

 + Sau khi HS viết chính tả, GV đọc lại một lần cả cầu và yêu cầu HS rà soát lỗi. 

+ GV kiểm tra bài viết và nhận xét bài của một số HS . 
	- HS chú ý.
- HS viết.
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi. 


	8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Đôi tai xấu xỉ từ ngữ có tiếng chửa vần uyt , it , uyêt , iêt 

	- GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài. 

- HS nêu những từ ngữ tìm được. GV viết những từ ngữ này lên bảng. 

 - Một số ( 2 – 3 ) HS đánh vần, đọc trơn; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ. Lớp đọc đồng thành một số lần. 
	- HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chửa các vấn uyt, it, uyêt, iêt. 



	9. Về con vật em yêu thích và đặt tên cho bức tranh em về 

	- GV hướng dẫn HS vẽ vào vở. Lưu ý HS vẽ điểm đặc trưng, dễ nhận diện con vật. VD: ria ( mèo) , cảnh ( chim), sừng trâu), mõm ( lợn), vòi voi), ... HS đặt tên cho bức tranh vừa vẽ. ( Gợi ý : Mèo Tôm, Cún Bông , Chủ Voi con, ... Bạn của tôi, Dũng sĩ diệt chuột, Người giữ nhà ... ) .

 - GV cho HS trao đổi sản phẩm để xem và nhận xét vẽ tranh và tên bức tranh mà bạn dā dāt.
	- HS vẽ và đặt tên.

- HS trao đổi sản phẩm để xem và nhận xét vẽ tranh và tên bức tranh mà bạn dā dāt .

	10. Củng cố 

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS 
	- HS tóm tắt.
- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào). 


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________

Tiết 4:                                                  Toán

Bài 21: SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiết 2) 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Bước đầu nắm được cấu tạo số (theo hệ thập phân), từ đó biết đọc, viết, sắp xếp thứ tự, so sánh các số có hai chứ số trong phạm vi 20.
2. Phát triển năng lực: 

- Bước đầu thấy được sự” khái quát hóa” trong việc hình thành các số trong phạm vi 10 (tính trực quan) đến các số trong phạm vi 20.

- Học sinh hứng thú và tự tin trong học tập.

 3. Năng lực - phẩm chất chung:

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: que tính, phiếu học tập A3, những tư liệu để thực hiện trò chơi trong SGK

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Khởi động

- Gv cho HS chơi trò truyền điện: tìm số liền sau liền trước. GV hướng dẫn 1em nêu một số sau đó mình được quyền chỉ định bạn nêu số liền sau số mình vừa nêu.

- GV cho HS nhận xét đánh giá.

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1: Số?

- GV y/c HS tự làm bài vào phiếu học tập, sau đó y/c HS nêu kết quả của mình (Mỗi HS đọc 1 dãy).
- GV cho một số HS đọc  lại các dãy. 

Bài 2: Quan sát tranh rồi trả lời.

- GV cho Hs quan sát tranh, làm theo N4 nói cho nhau nghe.

- Cho  đại diện nhóm trình bày kết quả N khác nhận xét.

+ Trên bàn bạn Mi có những món quà gì?

Có 15 cái kẹo, 4 gói quà, 5 bông hoa.,…

Hoạt động 3:  Trò chơi: Đường đến đảo dấu vàng.

GV hướng dẫn HS cách chơi sau đó cho HS chơi theo N2 gieo xúc xắc.

- Sau đó GV đánh giá kết quả các bạn thắng cuộc.

Hoạt động 4: củng cố

- GV cho HS tiếp tục đếm các số từ 1 đến 20 

- GV đánh giá tiết học.
- Dặn chuẩn bị bài học sau. 

	- HS chơi.

- HS nêu y/c.

- HS làm, nêu kết quả, HS khác nhận xét.

- HS đọc.

- HS quan sát tranh.

- HS làm trình bày kết quả, N khác nhận xét bổ sung.

- HS nêu, HS khác nhận xét.

- HS chơi sau đó báo cáo kết quả.

- HS đếm theo N2 đếm cho nhau nghe. 


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________

Buổi chiều

Tiết 1 :                                           Tiếng Việt

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

Giúp HS : 

- Phát triển kĩ năng đọc và viết  đúng. HS hiểu và trả lời đúng các câu hỏi, biết sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở.
II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: Tranh ảnh,  SGK, bảng phụ.
     2. Học sinh : SGK, Phiếu học tập

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 2. ĐÔI TAI XẤU XÍ

	- Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở.
 - GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu:

 + lương, ở trên, lạc đà, có, bướu. 

+ cái vòi, voi con, dài, tổ GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đối. Một số ( 2 - 3 ) nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất phương án đúng. ( Lạc đã có bướu ở trên lưng . Voi Con có cái vòi dài.)

 - HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng. 
	- HS nêu YCBT.

- HS sắp xếp các từ ngữ. 

- HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2:                                            Tiếng Việt

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:
- Mức 1: Viết được một  câu trong bài Đôi tai xấu xí và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Viết được hai câu trong bài Đôi tai xấu xí và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bảng con, vở viết, bút.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Mức 1
	Mức 2

	1. Hoạt động 1: 

- Viết được một nửa câu trong bài  Đôi tai xấu xí. 

2. Hoạt động 2: 

- Điền vào chỗ chấm c hay k.

   A. chả … á                                                     
   B.  … ê ghế    
	1. Hoạt động 1: 

- Viết được một câu trong bài Đôi tai xấu xí. 

2. Hoạt động 2: 

- Điền vào chỗ chấm c hay k.

   A. chả … á                                                     
   B.  … ê ghế    


IV. Củng cố - dặn dò:

     - Hệ thống nội dung bài học.

     - Nhận xét tiết học.

     - Dặn HS chuẩn bị bài mới.

________________________________________
Tiết 3:                                                Toán

ÔN TẬP                 
I. Mục tiêu:

- Mức 1: Biết làm tính cộng,  trừ đơn giản các số trong phạm vi 10 và làm BT trắc nghiệm.
- Mức 2: Thuộc bảng cộng, trừ và biết làm phép tính các số trong phạm vi 10      và làm BT trắc nghiệm.
II. Đồ dùng dạy học :

      Phiếu bài tập, vở.

III. Các hoạt động dạy học:
	Mức 1
	Mức 2

	Bài 1: Tính.

        8 – 4 = ..........                       

        3 + 5 = ..........                            

        10 – 7 = ..........                     

        4 + 2 = ...........

Bài 2:   Điền số thích hợp vào ô trống:  


+ 4


	Bài 1: Tính.

     5 + 1 + 1 = ……..
     8 – 4 – 2 =…….

Bài 2:   Điền số thích hợp vào ô trống:  

     +         + 6               - 7                                 



 IV. Củng cố, dặn dò:

     - GV cùng học sinh củng cố lại nội dung bài học.

     - Nhận xét chung giờ học.
     - Dặn học sinh về nhà xem trước bài mới.
________________________________________________________________

Ngày soạn:  08/ 1/2021 
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2021

Buổi sáng

Tiết 1:                                          Tự nhiên xã hội

Bài 16: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG ( tiết 2)

I. Mục tiêu: 

Sau bài học, HS sẽ 

- Nêu và thực hiện được một số việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây: 

- Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp với cây

- Yêu quý và có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây không đồng tình với những hành vi phá hoại cây 

II. Chuẩn bị:

GV: 

- Hình SGK phóng to

- Các bộ thể hình cánh hoa, mỗi bộ gồm 2 nhị hoa, 10 cánh. Số bộ bằng số nhóm (mỗi nhóm có 4 hoặc 6 HS). Hai nhị hoa, một có hình thật cli, một có hình trộn hết. Trên mỗi cành hoa  ghi một trong những cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tuổi vớc, nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, bón phân)... và một trong những việc làm phá hoại cây (bẻ cành, đốt lửa dưới gốc cây, khắc lên thì ta cây, chăng đèn lên cây...). 

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Khởi động 

- GV cho HS hát bài “Quả gì?’’ và dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

- GV cho HS quan sát và thảo luận nhóm hoặc cả lớp để nói về các điều xảy ra với các bạn trong hình và nhận ra những lưu ý khi tiếp xúc với một số cây có gai và có độc.

- GV kết luận.
Hoạt động 2

- GV yêu cầu HS kể tên một số cây có độc, có gai mà các em biết: 

Ví dụ: cây bưởi, cây chanh có gai; một số loại cây có độc (cây vạn niên thanh, cây trúc đào, cây lá ngón,…). 

- Lưu ý, sau khi tiếp xúc với các cây phải rửa tay sạch sẽ; không nên tiếp xúc, ngửi, nếm thử các cây lạ.

Yêu cầu cần đạt: HS biết một số lưu ý khi tiếp xúc với cây lạ.

Hoạt động thực hành

- GV yêu cầu HS thảo luận về những việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây trồng ở lớp và gia đình.

Yêu cầu cần đạt: HS liên hệ và kể được những việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây mà mình đã thực hiện.

- GV hướng dẫn và nhắc nhở HS chăm sóc cây đã gieo trồng từ các tiết trước. 

- GV khai thác thông tin hoặc thông báo nội dung ở Mặt Trời.

Yêu cầu cần đạt: HS tích cực tham gia vào việc chăm sóc cây đã trồng.

Hoạt động vận dụng

- GV tổ chức cho HS trong nhóm thảo luận về ước mơ bảo vệ cây,

- Sau đó thực hiện ước mơ đó bằng bức tranh vẽ khu vườn có nhiều cây xanh mà em mơ ước.

Yêu cầu cần đạt: HS đưa ra được ước mơ về vườn cây của mình và thể hiện được ước mơ đó qua tranh vẽ.

3. Đánh giá

- HS có ý thức tự giác, sẵn sàng tham gia cào các việc làm chăm sóc và bảo vệ cây; thận trọng khi tiếp xúc với những cây có độc và cây có gai.

- Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV tổ chức cho HS thảo luận hoặc đóng vai theo tình huống được gọi ý trong hình tổng kết cuối bài. GV cũng  cho HS thực hành tưới cây ở lớp, ở trường.

4. Hướng dẫn về nhà

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục cùng tham gia chăm sóc và bảo vệ cây ở gia đình và cộng đồng.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	- HS hát.
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm.
- HS lắng nghe.
- HS nêu.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và trả lời.
- HS lắng nghe và thực hành.
- HS chia sẻ.
- HS thảo luận nhóm.
- HS vẽ tranh.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.



* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________

Tiết 2:                                                  Toán

Bài 21: SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiết 3) 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Bước đầu nắm được cấu tạo số (theo hệ thập phân), từ đó biết đọc, viết, sắp xếp thứ tự, so sánh các số có hai chứ số trong phạm vi 20.
2. Phát triển năng lực: 

- Bước đầu thấy được sự” khái quát hóa” trong việc hình thành các số trong phạm vi 10 (tính trực quan) đến các số trong phạm vi 20.

- Học sinh hứng thú và tự tin trong học tập.

 3. Năng lực - phẩm chất chung:

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: que tính, phiếu học tập A3, những tư liệu để thực hiện trò chơi trong SGK

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: khởi động trò chơi đọc nhanh viết nhanh.
Gv nêu 1 em đọc một số có hai chữ số trong phạm vi đã học bất kỳ HS khác viết ngay vào bảng con và ngược lại.

GV tổng kết trò chơi.

Hoạt động 2: Khám phá.

- Lấy 1 bó chục que tính, nói :  có mấy chục que tính?

H. Một chục còn gọi là bao nhiêu?         

- GV viết số 10 lên bảng.

- Hướng dẫn HS lấy 2 bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính


- Ta có mấy  chục que tính ?

- Hai chục còn gọi là gì ?

- Nêu cách viết số hai mươi ?

- Gv ghi bảng : 20

- Tương tự cho HS lấy và ghép các bó que tính

- Yêu cầu HS nêu các bó que tính em ghép được

- Viết số tương ứng với số bó que tính 

- Gv ghi bảng :10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

* Các số tròn chục có điểm gì giống nhau ?

* Em có nhận xét gì khi viết các số tròn chục 

* GV chốt : các chữ số tròn chục từ 10 – 90 gồm 2 chữ số, các chữ số ở hàng đơn vị là chữ số 0.

 Hoạt động 3: Hoạt động
Bài 1 Số?

- Gv hướng dẫn HS ta phải điền các số tròn chục còn thiếu vào ?

- GV y/c HS nêu kết quả nối tiếp 

- GV y/c HS nhận xét .

- Gv đánh giá, y/c HS đọc lại các số tròn chục.

Bài 2:  Tìm nhà cho chim cánh cụt;

- GV hướng dẫn HS: Mỗi con chim cánh cụt đã  có một số tròn chục, các bạn hãy nối các con chim đó ứng với số mà chim đang mang.

- GV tổng kết đánh giá.

Bài 3: Biết mỗi cây có 10 quả. Tìm số thích hợp.

- Y/c HS tự làm vào phiếu học tập.

- GV đánh giá.

Bài 4: Biết mỗi túi có 10 quả cà chua. Tìm số quả cà chua trên mỗi hàng

- GV hướng dẫn mẫu: Hàng thứ nhất có mấy túi? Có bao nhiêu quả? 

- Tương tự như vậy các bạn làm các bài còn lại.

- GV đánh giá.

Hoạt động 4: Tổng kết

- Gv ? Chúng ta vừa học bài gì? 

- Hãy nêu các số tròn chục đã học?

- Trong các số đó số tròn chục nào lớn nhất? số tròn chục nào bé nhất?

- GV dặn HS về nhà tiếp tục đọc lại các số đã học.
	- HS đọc theo nhóm bàn, nhận xét bạn HS khác nhận xét.

- HS quan sát, Làm theo GV

- Một chục que tính .

- Là 10 que tính.

- 2 chục que tính.

- Còn gọi là 20

- HS nêu.

- HS thực hiện lần lượt.

- HS nêu.

- HS đếm các số tròn chục theo thứ tự từ 10 đến 90  

- HS trả lời.

HS nêu y/c.

- HS tự làm vào phiếu bài tập, sau đó nêu kết quả nối tiếp, nhận xét bạn.

- HS đọc cá nhân, nhóm,lớp.

HS đọc y/c

- HS làm theo N2, sau đó đại diện nhóm lên bảng làm N khác nhận xét.

HS đọc y/c

- HS viết vào phiếu sau đó lên bảng làm. HS khác nhận xét.

Có 3 túi, có 30 quả.

- HS làm vào phiếu lớn theo N2 sau đó lên trình bày kết quả, N khác nhận xét.
- HS trả lời lần lượt.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________
Tiết 3+4:                                          Tiếng Việt

Bài 3 : BẠN CỦA GIÓ

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

1. Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, ô tảng một bài thơ, hiệu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ; nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau, củng cố kiến thức về vấn; thuộc lòng một khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vấn và hình ảnh thơ, quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

 2. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh, 

3. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: tình yêu đối với bạn bè, với thiên nhiên; khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi. 

II.Chuẩn bị:

 1. Kiến thức ngữ văn GV nắm được đặc điểm vấn, nhịp và nội dung của bài thơ Bạncủa gió; nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài thơ ( lúa, hoài, vòm lá, biếc) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

2. Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính phần mểm phù hợp, máy chiếu, màn hình, bảng thông minh. 

III Hoạt động dạy hoc:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động

	- Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 

- Khởi động: 

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi:

 a . Tranh về những vật gì ? 

b . Nhờ đâu mà những vật đó có thể chuyển động. 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài thơ Bạn của gió. 
	- HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.

- HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời.
+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi , Các HS khác Có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
- HS nghe.

	2. Đọc

	- GV đọc mẫu toàn bài thơ. Chú ý đọc diễn cảm, ngất nghi đúng nhịp thơ. 

- HS đọc từng dòng thơ. 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1, GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( lúa, hoài, buồn, buồn, nước, thiếc). 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đang đóng thu, pho dòng thơ lớn ? 
- Hướng dẫn HS đọc từng khổ thơ. 

+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ.

+ Một số HS đọc nối tiếp từng khố, 2 lượt. 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( lùa: luồn qua nơi có chỗ trống hẹp; hoài: mãi không thôi, mãi không dứt; vòm lát nhiều cảnh lá trên cây đan xen nhau tạo thành hình khum khum úp xuống, biếc: xanh, trông đẹp mắt). 

+ HS đọc từng khổ thơ. 

+ Một số HS đọc khổ thơ, mỗi HS đọc một khố thờ . Các bạn nhận xét , đánh giá . 

- HS đọc cả bài thơ. 

+ 1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ. 

+ Lớp học đồng thanh cả bài thơ. 
	- HS đọc.

- HS đọc.

- HS đọc thành tiếng cả bài thơ. 
- HS đọc khổ thơ.

- HS đọc thành tiếng.

	3. Tìm trong hai khổ thơ cuối những tiếng cùng vần với nhau

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, cùng đọc lại hai khổ thơ cuối và tìm tiếng củng vấn với nhau.
- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét, đánh giá. GV và HS thống nhất câu trả lời ( khỉ - đi, lả - cả - ra, giỏ - gõ, vắng – lặng - chủng , im - chim). 
	- HS viết những tiếng tìm được vào vở.

- HS trình bày kết quả.


TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Trả lời câu hỏi

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi:

 a. Ở khổ thư thứ nhất , gió đã làm gì để tìm bạn ?

 b. Gió làm gì khi nhớ bạn ?

 c. Điều gì xảy ra khi gió đi vắng ?.

- GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời. 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
	- HS làm việc nhóm.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	5. Học thuộc lòng 

	- GV treo bảng phụ bài thơ. 

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng một khổ thơ bất kì bằng cách xoả ! che dẩn một số từ ngữ trong khổ thơ này cho đến khi xoá / che hết .. Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng khổ thơ.
	- HS đọc thành tiếng bài thơ . 

- HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá, che dần.

	6. Trò chơi Tìm bạn cho gió ( Mục tiêu là mở rộng và tích cực hoả vốn từ cho HS, bước đầu tạo ấn tượng về cách gieo vần). 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm. 
- GV chuẩn bị sẵn thẻ tử. 
- Hướng dẫn HS chọn các thẻ từ. 
   Mẫu: Gió thổi / Mây bay Chong chóng xoay Cánh diều bay trong gió, ... 
	- HS làm việc nhóm.

- HS chọn.

	7. Củng cố, dặn dò. 

	- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh, bổ sung: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NHẬN XÉT PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM – BGH
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Tiết 5:                                      Sinh hoạt lớp

SƠ KẾT TUẦN, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 5 “Quý trọng bản thân” .
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II. Đồ dùng dạy – học:

· GV: băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức:

- GV  mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

* Cách thức tiến hành:

- CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi ban, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- CTHĐTQ: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- CTHĐTQ: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:

- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- CTHĐTQ cho cả lớp hát một bài trước khi các ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi ban báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các ban.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời).
- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.
	- HS hát một số bài hát.

- Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

- HS nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng ban lên báo cáo.



	3. Sinh hoạt theo chủ đề 

Gv yêu cầu HS chia sẻ :

- Những điều em đã học hỏi và cảm nhận được trong Ngày hội Vì sức khỏe học đường.

- Những việc đã làm được ở gia đình để giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Cảm nhận của bản thân khi làm được những việc đó.

- Chơi trò chơi, học múa hát.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS chia sẻ. 



	Đánh giá:

a) Cá nhân tự đánh giá
GV HD HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

- Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+ Tự làm được những việc giữ vệ sinh cá nhân hằng ngày.

+ Giữ vệ sinh cá nhân đúng cách, sạch sẽ.

+ Tự giác thực hiện việc giữ vệ sinh cá nhân.

- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên.
- Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thường xuyên.
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung :

+ Có chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao không.
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.

4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS.
	- HS tự đánh giá.
- HS đánh giá lẫn nhau.
- HS theo dõi.
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